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Dọc bễt tập Vin-họe đởi Lỷ, có lũ nhiều người 
phải ngờ Irình-dỘTăn-học của đừi Tràn, hay là ft 
nhẫt cũng Dgờ trinb độ ván-học cùa hồi Trăa*sơ. 

Phần TÌ TÌệc học chira Ibậl pbảt-lriễii, phăn 
vl tài-liệu đã bị mai-mộl, ván-cbưưng nbá Lỷ 
dã đS lại cbo chủng u m^t mối Ihất-Tọng. Nbà 
Trăn Dổi liền nbầ Lỷ, phát Ueh tự ủgbề thuyền 
cbii, eái ngưòi cầm cflD nẳy mực, làm mưa lãm 
giỏ IroDg júc dần - lỉén, lại là mộl người luyệt- 
nbiền khống biết bpc-vẩn lè gl, Ihí Ihl Irloh-độ 
Tăn-bọc đòi Sy khi mà TUỢI qua trIob«iỉộ văn- 
học ddi trưò«. Ai cbỈDg Iưứng TỈy 7 
Sự tbưc lại trái bỉn lb(. 

Cbùog obữũg d(fo bòi IruDg^dỉệp, nbà Trỉn đS 
sân-»uăt nbièn lay đại-nbo thạc*hpc nbư Chu 
Văũ-Ao, Truưng Hán-SKn, Nguyễn TruDg-Ngbiệa, 
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Pbím Sư • Mạnh, T. T.. mà ngây khi mói ^ựag 
nưổrc, ỗDg vua thứ Dbỉ( — TrÌQTbái-tỗn - dã là 
một Dhà học-vSo uy«o-Mc, lư rưỏog Ihnăn-ĩúy, 
xỊịtig-dáDg gọi ụ Mc bọc-gii. Sau đó, nbưng 
Tíín v3-tưírQg Qhư Trào Qoăog Khâi. Trio Nbãt- 
Duậl, l'rằn Qu«c-Tuío, Pbạm Nga*Llo.„ dỉu c6 
đọc ohiềo aácb-Tỗr, bíỉl l*m văn (bcr, cồ nbìỄu 
lác-phằm khiỈD cbo đời sau Iruyèn-lụng. Cu8i cùng 
l«i Cỏ mộl Dgười kbảc tbưỞDg hơn nữa, íy là Hồ 
Qui-Ly. 

Vè mặt chlQh-lrỊ, Qui-Ly u lay đại-lài, dã 
đành, vê mặt bọe-ibnặt. Qui-Ly cbng cở răl 
nbiỀo tu-tttcrng mới-mẻ. 

Ong ta c6 soạn ra mười bốn Ihiêũ «inỉi.đạ«, 
dâng vua TbnẠo-tbn. Tiểc râng ngnyOn - văn 
đẵ măt, kbỏng được biSl hỉt ioỀo-tbê Dỗi-đaog 
ra sao, nhang coi mấy diỉn dại-luợc trong sử chép 
líi, tbt những tbièn d6> hoâa-ioào bin vg học- 
thuẠt. Đỗi vởi đạo-lhỗng, Ong (a chủ lrương lYy 
Chu-c*ng lảm lièn-lhinb, giáng Không. lừ làm 
ti«Q-sư, và bảo ô- nbi Vẫn-miíu^ Dffn đỉ Cha- 
cống ngồi giữa ngỉnb mẠt vễ nam. Kbồn^.tứ 
Dg<Ji cạoh ngảnh mặt vỉ tây. vdi kinb-lroyện, 
ống ta cho sẩch Laậa-nỊà cố bdn việc dáng ngừ, 
như việc Khíog • tứ ra mSl niog NamYừ. viẬc 
KhSog • lử kbi ò nước Trỉo bj hết lương ăn, 
viậc Cdng-sơa Pbil-mil sai Iiguời đỉa mời, 
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Khồng tử muổa di. Đ6i vó-i Tiéa - nho. ông la 
cho Hàn-DQ I& bậog dạo*ni)o (1) và báo bọn 
Chu M4u-Thilc. Trình Di. Trinh Hiệu, La ^ rọng. 
TỐ, LJ Dìểq Niên, Dư<rng*Tbl, Cbu-Hy la bạog 
bọc rộng oá Ui lUm. nbvDg lòi bèn bạc cừa 
họ, kbôQg quan-lbiễl gl dỉn chng việc, chỉ chăm 
lột-căp ỷ cũ V. V. 

Ngoái ibiỂD Miah-đợo, Ang u CỒD Um ra cu6a 
(Juĩc-ngữ Ihi-nỊhĩa, dAng tiSog bàn-quSc chua ogbĩa 
kÌDb Thi đề các nữ-sv dem dạy bặu-pbì và các 
cuũg-nhân. sỉ oAi bài tọa và sácb này. pbăn 
nhiều Aog ta dAì bSng y mình, kbòng cheo tời 
cbủ-tblcb cùa Cbn-lừ. 

Phải biẽt nbãng diỄn Aog te nói dố. chẳng 
những ờ ta lừ Irưởc dSn hòi gẫn dầy chưa ai ugbĩ 
tới, mà ấia ò Tàu, Irừ bọn Thanh-nbo sinh sau 
Qui-Ly ba bSn thS-kỷ, cũng chua cỏ ai dám nổi. 
Như vậy, dủ biSl Ang ta tbậl li một nguAi tư- 
tuàng dộc-lặp, khAng chịu nhSm mSl theo những 
Ihàiih-kiSQ của cu*nhAn. 

Hố u chưa kè những bậc vãn-cbuong cử Ui, 
như Nguyễn-TbuyAn, Ngnyỉn Sỹ‘CA, b&l daubiíl 
dủog quâc-ảo Um vAn^bư. 

Xét vS sự nghiệp irứcdbuAI, dòi Trằn cQng 
dã pbát-dạt. 


Irộu. 





Về loại cbinb-lrị. cỏ nbữog caSn Diy : 
QaSc-tnĩa 20 quyỉn. Soạn nẫn Ibứ 

siu bí4u Kiỉa*(ruDị dởi Tbái-tỏn. TroDg lách 
kbỉo TỈ diÌQ.tệ cùa đởi IrirOc dỉ làm pbẾp tbường 
cbo đời iy. Nay kbOng cbo. 

Xiín - trang (Av^ng • 10 qoyỉn. Trong Sẳsh 

chép nbữag cdDg-víệc diroog-triln, do Th&i-IOn 
aai cãc trìỉu-tbaD soạn ra. Nay khổng còn. 

Cdng-vãn tách - Ikửc, 1 quyỉn. Ao • bầnh trong 
năm thứ bằy biện HiiDg>long dòi Anh-tôn. Nay 
khống còn. 

Hoàng-Irừa đ<fi-đih>, 10 quyèa. Uo Du-tbn sai 
Trương Hào-Síẻu Yả Ngayền Trung-Nghiộn cùng 
soạn. Nay khủng cỏn. 

VỄ loậi ly.tbayết, c6 nhnag cuốn này 
Kim-cương kinh ehA-ệiải, kbdng biết mKy quyền, 
của Thái-tòn, Nay kbAug còn. 

Khóa -ha- lục, 2 quyên, cúa Thát - lỏn. Trong 
sỉch có nbiỉn mồn loại, hoặc tIii, hoặc kệ, boỉe 
những bài bàn vỉ đạo Pbil. 

ôoạn-ídíh ỉục, kbdng biỉt mỉy quyẽn, của Pbáp' 
boa tbiần-sư. Nay cbừa lim dúqc! 

SgẠC‘IUn tập, kbbog biỉl mỉy*quyềo, của Huyin* 
quang thlSa-su-. Nay cbira ttm dntyc. 

ĩbiìa-lđm IHiỉl cAúp (tgữ.rực. 1 quyền, ÍAtich- 
íM/ ing-nyỉr, l qnySo, dcu cùa Nhân-lóa so*a 
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r» Irong khi xuíí gia & nAÌ Yẻo-lứ, cỉ hai bô 
dều nỏi yi nb&Qg ỹ*ngbĩa tỉu-xa của dạo PbẠb 
Nga;<a'tập chua rd có cho ba; kbhng. 

Tiì-ihit Ihaụu-aớr, kbhog biĩt miỵ qu;ỈD, của 
Cbu Văa>An. Nay hbỏog chQ. 

J9inA đạo-ìạe, 14 IbiCo. của Hd Qui-Ly. Nay 
khồDg còn. 

vs loại sỉ trnyệo c6 obùog CUỔD nỉy : 

flodnp-<riỉa ngọírđiỊp, 1 qoyền. Soan o&m Ibử 
mười biệu KiSn • irong dời Tua Thải - (ỏn, Nay 
kbhog chn. 

Bại-ViỊI iừ-kậ. 30 quyên, cùa Le Văn-Hưu, bSl 
đầu tự Triệu Vũ-đ£, CDổi cAng là Lỹ ChiỄu* 
boàug. TroDg Dấm thứ nim hiệu Tbiệu-long. 
soạn - già dem dảsg Tbinh-tổn. dược ngài ban 
chiểu khen ngợi. 

ViVt-.<ử euoAg-mgc, khhng biết mSy quyềa, của 
Hồ T6n - TbSc, Ng£ Sĩ - Líéo dS kben sắch ấy 
vừa Ihận trọng vừa cò phưaog - pháp, bàn bạc 
cẳc việc dỉu Ibỉếl-đáng. Nay khỗDg còn. 

IranỊ-hiitiỊ Ihợe-li/it, khhng biSt míy qayỈD. 
soạn ra trung đời NbAo^tdo, chdp về việc dánb 
qoin NguydnT Nguydo^lAp oay chúa dược tbãy. 

Tảng-Ịiá ioái'tự, 1 quyio, cSa Minh ‘ lồD, chép 
TÍ cãc chuyện nhè cbua. Nguyen-tip còn kbÒDg 
cbưa rô. 
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TAiín - uyỉn tập • anh ngữ tục, 2 qii^cD, không 
biết của ai. TroDg sácb cbép obữog sự * ticb và 
Db&Qg đaob^ngửn cùa cic lbiềD>sv Oời Lỳ. Báo 
dãu tbS aào cbua r5, nay cbì tbỉy b&n iu lậl 
của dól Lé. 

Về loại Iho văo c4 uhững cuSn này : 

Thứa-Iông chĩ nam, 1 quyền, của Tbái-lđn soạn 
ra sau kbi Iboái vỊ. 

Thái-lén Ihi-lặp, 1 quyỈQ, Pban Kuy-Cbú kben 
là lòi Iha tbanb-nbS, có thỉ dọc được. Cbưa 
rõ toàn-lập cố cửo hay khOng. 

Thánh-lõn thi-ịập, 1 qayèn. Nay còn dược n2m 
bài, Phqn Huy-Cbũ khen là đèu có phong • vị 
của đời Cu-Đưừng. 

Nhãn - tón Iki - lập, 1 quyên. Nay còn dược bai 
cbuc bải, Phan Hny-Chú kben là cố về khoáng, 
dạí, Ihanb-nbã. 

ĐỊÌ~Haơiig bủi-đa tliMập. 1 quyền, cãa Nb&ndửn 
soan ra sau kbixuSl-gia, dai-d$ dều lá những lói 
Ibiền-ngữ. MinbMbn cò lim bái (ựa vầ khen lời 
thư rSt bợp ỹ>ngbĩa dạo Pbil. 

iíia/i.Mn thHập, I quyỉn. Nay còn chứng hơn 
mvờl bầi. 

Thâyvàn túg-tãl, kbồog bíỉt DtSy quyỀn, cửa 
Aab'tdn, Kbi lán-cbuDg. Dgii sai cic quan đem 
đỗt. Nay còn cbío bài, Hban iluy-Chú khen Ik 
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giọng thơ móri-Diè, Ỉhanb-Uo vâ cố lực-lượng. 

Nghị - tdn I «ju>êo. NaycòQ được bẳỹ, 

Um bải. 

Sám.ídu tập, ĩ quyln, của Trăo QuSc-Toạl. Nay 
kbdng còn. 

'ịP’ I quylo. cùa Trăn Quang.Khồi, 
Pbaa Huy-Chii khen u lởi thơ nhieu veu' Ihủ 
ữMn-nhã, đọc I«Q cô thề tường thẩy phong-khái 
cna lác-giỉ, 


Bản làm ra Irong khi VỄ & Còn^a. “ ^ 

“' ‘" ""”1"*“ XẹniSn. N,r nin vấi bù. 

.a ííỉ'.,' Tli"jín, Ì tron. 

có nhiÈn bải thơ qaiĩ<bain. Nay khững cỏn. 

X, .^['^‘''1'!" «“» Nguyễn ÌruDg- 

Nghiện Nguỵêạ-tập đã mẫl, Phan Huy-VỊnh thu 
lượm ố các Ihi-tập cùa người khác, góp lại đừơc 
hợn lâm mươi bài. Phan Huy-Cbú khen ià có 

BVThiírN^ỉ"" "*'■ “■ 

'S''iĩ‘ '.ỳVÌK, Jiuíc „ìli Ibi.lí,, 1 

?i ư ‘thơ**“ ''íír-Ãb- Phan Huy-Cbii khèh 

Sỉ “ẵl -T.? *K''“h sà-hi" Naỳ côn 
11 bài Hín-.kn, cà ĩp ,„ 5 ,.;;;, aỉn „ 
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C4..đ.«« J1 • “•• í"*' •,, 

TriSu. Nay còn aư^ *>“'”_“*■ ._ 

chèo líuyê" ^ v“ 'Xý nhiều nbà bắt 

chttởc .*_ có sai cảc ntià vttơDg, 

™ Vỉỉo,iíi*»'i«'- '‘”''®“* *'.*"*!' , 

Ịíay không 
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fijo-/iỞ6 da-búl, 8 quj'ỉn. do Ngbệ-tôo Nguylo 
Mậa-Tiên, Phan-Ngbĩa Iba; pbiia VỀO cbựe ở 
dlệQ Dẳo-Uỏa dỉ Dgii hôi câc việc cữ, rdi biẾo 
Ihầnh tập, làm aốcb dạy các boèDg-iủ. N*y khbng 
còu. 

Qaíe-ngữ Ihi nghĩa, kbbng biỉt mSy cu8n, của 
Hd Quỹ Ly. Nay kbOog cOo. 

Về loại «õ 'bỊ cbỉ cd mẬt bộ : 

fi(nA-;ía yía-laợc của Trìtn Quổc-TuỈD, khòag 
biếLmẵy quyẽa. Nay kbòDg còo. 

Những bộ (rén đây dèo li tấc-pbâm ds cò 
núi dẽn trong máy pbo Sọi-tựl lù-kỳ ỉúàn-lAir, 
Li-lniu Ihông - iử, Ị,ịch-Iríĩa luín -chttang và cic 
iruyẹn-A-ý ttìi-iập của ckc nhấ. Ngoài ra, chắc bSy 
CÓD nữa, yị bị mai'm4l lừ lftU( cho oèn khOng 
ai biết đến. 

Coi dó đù tbấy VỀ mặl Irứ-lhoẠI cũng nhu về 
mặt nhăn lài, dời Trân dã vvcrl dõi Ly rất xa. 

Nhò dảu văo-bọc nbà Trằo cd dược kếH|uâ 
răt I5l-đcp ẵy ? 

Mu8q trà ỉới cbo cftu bôi dử, chúDg ta cần pbằí 
xil tụ kbuyob-buớog và cài cbinh-aácb cùa 
Dguởi cãm quyên dòri íy d$i Tới việc bọc ra aao. 

Pbép bọc nba Tiỉn, obSl lA VỄ bồi Trằn-8Ơ> 
các aâch dễu kbdug DÓibỹ, nbữog nbà kbảo-cứu 
đòi Iruớc, nbu các ÒDg lA Qui-Đồa vá Phan Hay* 
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Cbú CŨQ^ kbửog biSl đuợc tuờng'tdn. Nhưng 
coi obữos (ỉoạa ĨÌDb-iinb ờ trong các $ử, c6lbS 
biSl dược d9i>kb*i. 

Nol ỸỈ việc Ibi. (bl dd'i TbiÌ-tÒD, ngay D&m 
Tbiêo ứog-cblrtU-blolt Ibứ nbăl (ỉìcb Uy năm 
123S), Dgbĩa là giữa nỉtn nbà Trần mởi tbay nba 

Lỹ líin vua, đã Cố raôr kỳ thi Tbái-học-sinb. Từ 

dõ irừ đi, bẫy năm lại Ihi một lần. Lúc ỉy giải 
ngacb cbì cbia ra lảm ba gUp đỉ phân-biỆI uliữag 
người dỗ cao để Ibỉp. Năoi Tbièa*ứag-cblab- 
bìnb tbứ 16 mời đặt ra hạng tam khói, lức là 
Trạng-nguyén, BảDg-nliÕD, Tbám-boa. (ông Lẻ Văn 
Hưu dỏ Bàng-oh&n khoa ẩj). Hôi năm Nguyín- 
phong (bứ sâu (lịcb l&y năm 1257) lại pbản Trạng' 
nguyên ra làm bai thử, Nghệ-an Irờ vảo là 
Trạng-nguyèn-TrẶi, trở ra là Trạo-nguyên Kínb. Lệ 
đó tbi-bàDb chừng bai chuc năm dĩn dỉri Tbáuh- 
(On, nSm tbứ ba hiệu llâo-pbù (lịch Uy năm 1276) 
Ui hợp lAm mội. Bồi nim LoDg-kbánb tbứ 
hai (lịch Uy Dảm 1375) mởi dặt ra khoa Tiín»sĩ 
iSy đỗ 50 người, cO bao y$0 • tiệc mũ áo cbo 
người tbi đèu. 

Trong nbOng bồi nảy. pbAp Ihi cbưa có dỊnb- 
thỉ, lúc Ibl (b$ op, lAc (hl Ibỉ kia. Tời dời Anh- 
lOũ, obẳm năm Hưng-long thứ 12 (lịcb Uy nẫm 
1364)i mới bẳl lbi‘3mb Irưừc bSt ảm-t& chuyện 
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Muc IhiêQ-tử và Y-Ítuốe. rdi đỂn nhữnc 
ngNs-íỹ boic chí Díbi.ngớảeáe 
kinb truyện : rdi dến Ibơ-pbú, r«i dết) chiếu biêu, 
sau rổt tw Ihl mội bùi vỉQ.^sảcb dề dịoh thứ 
bôẹ, Song chí một ld» 0 â ấy (hứi. khống phải 
khọa Dào cQog tbế. Tới Dìim Quang-thái Ihử tư 
đời Tua Thuận-tôn (lịeti My năiả 1397) mới dịũh 
hẳn ra tbS vỉn bSn truờng, bãi kỳ ảm - lả cV 
TăDi dùng kĩnh-nghĩa lảm ky tbủ nhít, thơ phú 
lẳm kỳ Ihử hai, chiểa-chS lảm kỷ thứ ba. văn- 
»ảch lém kỹ thứ tư. Lệ Dhy theo mãi đến hếl 
nhà Trần. 


Nói vè việt học, thì khi Thải - tôn lén ngỗi, 
liền đậl ra lệ tề - tưởng dùng người lỏn - Ihấl, 
nhưng phải la người hiền-năng, cố đạo-ngbệ và 
Ihông kinh Ihi, kinh Thir. Bển năm Thién-ứnã 
chinh - binh thử nám (lịch lây nam 1243). cho 
Phạm Ứng-Tbẫn làm chức Tbượng-tbư tri Qu6c- 
l^ứ-giám đề-điệu. vồ bẵl con các văn - thằn vào dó 
'®p- Q“* Nguyên-phong thứ ba, khi 
*’ỉo «íc (ượogCbu- 
t^og. Kựng-Iừ, Mạnh-Iư. và vl ohỬDg iượDB ihSl- 
'hiếu cho kẻ 

bục.gi4 trong nưoc, " 

í.?' Tứ-lhư. Bời Ihãnb tôn. 

IroDgnàmTbiệu-ỉonglbử 15 (lịch tây năm 1272)! 



giám. BỜI Nhĩn - lôo. Dảm Tbiệu-bẵo Ibứ ba (lịch 
tỉỳ nỉm mi) l«p ra Dbà bọc ^ phủ TbiỄQ* 
trường. Bời Anb • Ibữ. oă» HtfDR-l0Dg Ibứ 14 (lỊỉh 
lây nàm 1307). oUà »iia sạiquan Học-sĩ Nguyln Sĩ- 
Cố vào giẳng Nga-kinh. Đời Phế-đẽ, năm Xưong- 
phù ĩhử bây Oịch lây năm lãp 

Irêõ Dủi Lạn-kba (I). dùng nhà daoh nho 
ìim chức Trường-Tiéii d*y các hục trò, ThưỢBg- 
lioàng Nghệ tôn thwờm? thưởng tởi đó xem xêl. 
Bới ThuẠn-tồn, nàm Qo«ng'tbối thử 10 (lịcb tây 
Dàm 1308), lại dặl rnộng bọc ờ khSp cáo lộ. Theo 
lời sử nói, Ihl trước đd. chẽ - dộ quỗc-học dẵ 
đó, nhưng còn các châu, cảc huyện chua c6. 
Năm ẵy mới c* chiến-tbư ban-cSp ruộng học 
chủ cie phủ châu vả bẳl . 

sửe daỹ dỗ học ưò. cbo bọ dều thànb tài-nghệ, 
đề mỗi cu8i năm nbà vna sẽ Ịự ‘1»' 
cẵl nhấc cho họ. noộùg học mời cỏ lừ dây. 

NbẠu kỹ nh&Dg việc trên diy, cbúDg la Ihẵy 
dưừc băi câu kíl loéo. m 
lúc Dàõ vlẶc hqc cũog dutyc kbuyÍD-kbich nbiột- 
liệt. Hai Ù lừ dời Tbuận-lbn VỄ trước, %ÌỊ họe 


lúi Phịl-tleh i buj-<o Titn-đu. 
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vẫn eòQ Irọog ờ kinb - Ibuậl. ẩìhững kè bọc - giẵ 
chua bị trố>b"ộc vào Irong xiỄog-Kícb của DghS 
tư.chươQg. Ay càog vi tbí. Dbà Trào mời có nb&ng 
bậc đạo-bọc cao rộng obư Chu Vẫn-Ao và 
'ĩrũơQg Han-Siêu, lư-1«ông lự đo nbw Bb Qul-Lỵ. 
Và ciÌDg vi Ibê. văn*chơơng Dbà Trần còn c6 kbl* 
r8t, kbốog đễa ủy-mỹ DOQ-nởl như các dời khấc. 

Đố lấ vê phần Nho-bọc. 

CỐD v8 PhẠl-giâo, Lão^iào cOng dược các vua 
tôn-sùng. NhiỄu vua san khi IruyỄo ngôi cho con, 
lự mlnb lại còn xoắl-gía di 1« 1& khác. Tuy vẠy^ 
trong, đời nhả Trằn. Phậl-boc cũng không đâc- 
sùng nbư ở nhá Lý. Theo phép nhà Trần, các 
vị vưong - hầu nín đnợc ban phong chức cùa 
lung-đạo Ihì gọi là Tẳ-Dbai-đao. Cbức ẫy dối với 
làng-đạo thì lá cực-phầm, phải người Ibỏng-lhạo 
bân-giáo mói đirọc thụ-phong. Suổt íòi Tbái-IỔD 
chì cố minh Phùng Tà-Thang được hường cái đặc-àn 
”íy7Tl|ế nhưng Tá-Thang cũng như Dgttới khác, 
^khtìng được kè vầo hảng quan Iricu. Vậy là môn> 
®d,ố nSà Pbíit đã kbOng được dự chiob-8ự nhà 
rồi vôy. 

ỉ^.,. Tii bỗi dẳu nbà Ti^n, COD nba lãDg*đạo, cQng 
^Áhiị <00 cấc obi nbo, kỉ nào d8ì dưoa nghiệp 
^Cbáy ằSu bẳt pbii Ibi. Đỉa oăm Thiin*ứng chinh' 
hih^hừ 16. ThM. lAo lại dặt ra cic khoa thi tBDO' 
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giáo và cbia bai bạng giáp ăl, đỉ dinh l{| irÍD 
ngưòi đtf6«. Rồi nỈQ) Bại kbãnb Ibú lém, Mính- 
lỗn lại dùng kiob Kim tơ^ng đè tbi các sư. Qua 
năm QuâĐg-lbái ibứ 9 . Ibi cò lịnh Iruíín bao 
nhiãu tâog-dồ dirới DỈm cbttc luỉi dều pLảí liăi- 
luc. Người aào Irên nãm onKri tuSi đều phải dự 
mộl kỹ thi, hễ ihôog Tblcb-gUo thi được bô Um 
đằu-muc của Dba chùa, hoặc u các chức Tri. 
quán TrTlự. CỌn những nsưòi khấc, chi dược 
lâm kẻ hàu bạcủacic (bềj tu. 1% nhiíuv.ệc đò. 
tuy khởũg cỏ ỷ han-chế đạo Phât. nhưng cũũg 
tỏ rẵng việc tbi-eủ của cảc lăng.dạo mỗi ngày 
một ngăl Ihêm. 

Chẳng những thế thôi. Trong ũăm Xương-phù 
tliứ năm, vi quân Chiêm thành quăy nbinu, l’ũễ- 
dể còn bẳl các sư trong nước vá ữhững lăn^-lrdug 
ờ càc rừng DÚi chưa c6 độ diệp, điỉu phẳi làm 
lính, theo vị tbièn-su Đại>lban di dánb giặc nữa. 

Ấy lả trong dởi abả Trần, Pbi|.giíio khôDg dưưc 
trọng-dẵi như Nbo-giáo. Vi vậy, trong nền vin- 
bọc, Pbật-giáo din dàn pbâi nbưởng dịa-vị ưu. 
ibSng cho Nbo*giáo. 



i-thAi-tôn 

ụí9s-nĩ8, 

Ngài họ Tràn lên Cánh, con ỉhử Trẵn Tbừa, 
sinb năm tbứ tám hiệu KiSo-gia nhà Lỹ. 

Gổc-gác nbà ngài ngnyỀD Irưởc ả làng Ao' 
sinb, dễn đói Trằn HSp mói dõi sang làng Tức- 
mặc (n»> thuộc vc pbA XnAa-lrườog tiob Nam- 
dịnh). Trăn Hấp ainb ra Trần Lý, Trào Lý sinh 
ra liàn Tbừa, đời đời vãa chujỄa lám ngbề chải 
cá Cu6i (ỉòi Cao-ldn nbALý, họ Trằn vl có cóDg 
dẹp losn Quácb-Rữc, Ibí lực mỗi ngày tuỗi mạnh, 
S«Dg <lời Cao>l6n nhi I.}, hpTi^n nắm bếl quyẽo' 
biob (rong trìỈB Oểo kbi CbíAu.boAng làm TUS, 
Qgàl oiửi tám tuỉi. vl có TrtSn Tbủ'Độ tiẽn-cử, 
Dgii duợc Um cbức Hệiu-cbinb cuc Cbi>ứng, vAo 
chằu IroDg cuog. hồi Iibừ muu-oib cia Thu-Bộ, 
Lgíi đuợc Cbiẻu-boing Iruyồu ngỏì vua cho. 
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Sừ cliỂp ngài yè ogvởí luỉt) • mỹ, tinb-tiob 
kboaii<bảu và rỉl bam cbuộpg ván-bọc. Lbc mửi 
lỀn ngòi. cblob*SỊr diu ờ trong taỵ Tbũ'Bộ, BSn 
kbí ngii đS tOo tuồi biết lo việc nườc, Ibl liền 
cbiob-dổn vi<c thi, kltuyỈQ - khlcb sự bọc, kbìSa 
cho quang-cảnb rírng học trong hồi 'rrần-so có vẻ 
khả quan. 

Trong năm Tbiỗn-úng cbiah-bình Ihứ sáu. vì 
bi Trằn Tbủ-Độ ép pbỉi cướp vợ cùa anh, ngồi bô 
ngòi vua ra di, Khi dSn núi Phà-Iại, con ngựa pbầi 
cbạy mSy níỉây đã nbnợc kbởng đi đirợc nữa, 
ngài licn bò ngựa lại dỏ. c6 trèo (bẽm mấy ngày 
nữa, Diởi sang dSn nủi Yén-lừ. 

Năm Tbiên-ttng chinh-bÌDh thứ mười. Dgài 
lự đem quftn sang đánb nước Tổng. Tbeo dướng 
bộ qua hễt mấy trại Vĩnb-an, Vĩnb binh, và Iheo 
dưóng Ibùy sang lận cbấu Kbãm cbău Liềm. Roi 
□ gài xưng là Cbẳng ' Trai, dùng mẵy chiếc Ibuyỉn 
nhỏ đi vào trong f5i. Ngưởi ò vùng đố Irưửc còn 
khòngbiStlá ai. bọ dỉu sợ bSi chạy Ir6n. Kbi 
biỉt là ngài, bọ bin giảng nhiỉn Kirb sSt duửi 
sòog, dỉ ngăn diròng Ibuyềo. Bỉy giờ Q&ài mbi 
quay về. 

Nỉm Ngnyio-pboog lbft bỉy, quỈD Nguyèa 
pbgm vào Binb-lệ. Dgài tự đen) quăn dành gi$c, 
cblnb ngái xống Iruớc lỀD dạn dề d6c lướũg. 
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sì. Cnl Dbững việc dó, dủ biĩt ngái lá ồng vua 

caQ-đàoti' 

uòi (hủa ohù Dgài cd cb<ri Trúc • Lỉm 
QuSc-atf, nỉn rấl kbuynb-buởog vS mặi Tbiỉn* 
bọc. Ngoài bão cbuc luồì J)gii đS cổ vỉ cbăn- 
nỈQ cô' irẫn mã muốn di lu. Sau kbi lru}êD 
ngòi cbo COD và láob ra à cuQg Bắc, ngài câng 
đề ỳ đễn ỉự bọc-vão. NbSl la vè ctc kiQli-diẻo 
nbà 1’bật, ngài dọc Híl obiẽu và bìòu dạo Pbật 
một cácb ibám-lbúy. 

Ngài ó ngôi vna 33 năqi, obuờng Dgdi 19 
nãm. tbọ 60 tnồi. 

Tbơ ngài củ vẽ sièn - thoát, r5 ra tư - lường 
xuât tbể. 

Tác-pbàm cùa ngài có mộl tbì*lẳp và cuỗn 
Klióa-bư-li]c. Thi-lập dã bịmai-mõl, Ivlióa'bư-luc 
ngày nay bãy càn. 

' ^ :ỉb _ « m m 

Tống Bác sứTrưtrng Hiền Khaoh 

I) ỀI ĩg m Ẽ M m. 

Vãn vb quỳnb bio lự boầi tàm, 

B ỉa k í- ấ «■ 

Cực cnuc giang cao ý blt kbxm. 

^ ĩi- Ịí: m. ụ 

Mâ Ibủ Ibu pbviig xu; kiSm gtbp. 
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m m ỈS H m ỉĩ ĩề- 

Oe ItroDỊỉ lạc Dgu>ệ( chiỉu tbư am. 

m ẩ m á' ííí % 

Mạc kbdDg nao trả )'ỉo qui Bắc. 

® Sỉ ÍSỈ ẩ 3IJ ^ 

Địa noSn ỉão vSn obaa biệt Nam. 

llt È 3= Sl « ỉỉ H. 

Tbử khứ vị (rì kbuỊob cai ubật, 

JÍ a íi é ^ m- 

Tbi tbiỄQ líẾu Tị dáng Ibanli dàm. 

l)ẫn chú. 

Quynh báo Trả tông Dgọc quỳnb. (ìỗc ả Riab 
ĩhi, (roDg cán < i^a dĩ dào. báo cbi dĩ 

quỳab dao : cbo la quả đào, tfà lại bọ bẳog 
Dgọc quỳub-dao >. 

ũc luưng lẹe ũgugịl Mặt (răog tréo giư<Vng 
obà. ĐỖ Pbủ kbi Dbở LỶ-Bậch có cáa : s ^ ^ 
Lạc-nguyệt mln 

6c lưong. do ngbi biỉo obao »âc : ánb aáog cùa 
niỉt trãag a&p lận soi đầy giuòog Dbà. c6n ngờ là 
tbSy vê mặt của nbaua. Càu oiy mưoD diằa đó 
tò ỳ mong nb*. 

Mat khàng: Cái mảo trống khbog. VI loái}ển 
hay ỏ’đlob máo. n£o dấy muợn cbù’ dó di gợi 
cbử « yến > ờ dirói. 
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Khuynh «<>ì NghiỀoR lọng. Sàeh Gifl-nợ& 
chép : Kbồng-lừ Rặp Trìob.lử ở đơởng. ngbiÍDR 
lọng DÓi chujệo. Biy dùng điền Sy đề nói bốDg 
7? 8ự gSp Rỡ. 

Giải nọhĩa 

Lủc íy Truông Hlỉn-Khanlí Ihơ lừ bièl tàc- 
giỉ, bài này là nbởi 4áp l«i, y n6i: Người cho 
vằo tbơ, Idí kbdng có của qui^bảu nbư ngọc qoỷnh 
dao dS bỉo-đáp lại, Ibật ^ng tự Itacn. Kbi dưa 
cb&n ngnòi, lửi dứng tròng Itaeo V nẻo dằu aỡng 
xa lít, lòng rRt b$í-hồl kbò cbịu. Người đi, gió tha 
biu'bắt, tbòi vào tbanb gnơm đSu ngựa, có lõ 
cũng buồn. Tổi ờ đây, mSi lúc ánb Irăng dội vào 
cbiễc giường am sácb, dèu tvửng nbư tbSy bóng 
người. TiSc tbav đlnb mãn trống-lrài, kbdng Ibề 
ngăn nỗi con ỀQ về Bẳe, cõi dỉt DỚng-nực, lại 
Dgbe liếng nhạn lừ biệt tròi Nam, rẵu-rĩ biết 
cbừog nào. Nguửi ví kbòng biSt ngày nào chúng 
la lại dưoc gặp nbau dồ cùng ngbiỄDg lọng nói 
cbuyện. Viy xin gửi bii Ibv oiy, gọi lá thay cbo 
cuộc chuyện-lrò. 

Phiền dịch 

Tiễn Bâc sứTrưtrng Hỉềo-Khanh, 

7Vií’i khỏag ngọc bdu lợ on làag, 

Ngơ-ngằa agtiiah X9 mhững với trông. 
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sãa n$ựa Ibanh gươm, cơn gió Ihềí, 

Trin giưóag am tách, ánh Uảng ững, 

Atđn thưa khón nhỉ ngân đaàng étt, 

B3f nóng 6«3(« ngh* rĩ cánh hing. 

Nghitng lợng nghg nioĩ liig chừa biit, 

Cău thơ tợm thỉ chugịn Tiing chung, 

e Iij. 

KỶ Thanh-phoog am táng Đức-svn, 

a ÍT tó lìs ISỈ 

Pbong đá lõog qoaa nguyệl cbiiSu diữb, 

iừ sa ® ^ ÌH- 

Tẳm kỳ' pbong cảoh cộog tbẽ tbanb. 

s 1(1 « lạ » A ã. 

Cá truag ID vị v6 obãn thức, 

ịị m ll| í& 'Ũ’ í'l 5^ 

Phò dữ sơn làDg thưởng dáo miữb. 

Giài nghĩa. 

B4i nảy mtt<ro cânh thanh-tĩnh cùa nm Thanh 
phong dl khen 8ự cao-lbuvog cùa 8W Đứ^S 0 ’n. 
ỷ nói: am Sy IroDg kbigiửdip nếp cồng trSng 
thống, trăng soi Tào sân. pboog cảnb tb6l 14 mit 
mẻ troQg-ỉạch, Qhvc6 bẹn ước vdi lòng cao-kblỉl 
của người tboál luc. Nbvng, cái thb-vỊ Sy kbbng 
cử ngưứi nào biSl dến, dỉ mặc òng su (rong nủi 
Ibuỏog tbứo (ứ tỗi dĩo sáng. 
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Phién dịch. 

Gửi cho SU' Bứe^saQ ỏ* sm 
Tbanh*phong. 

cií IhSag Ịiỏ địp. DỊỊth, (rân; ỈỈAe. 

Một vi irons (K, *“•>* 

ttiú-vị ở đÌỊ ai kl ti?l 7 

TAđu đ/m ppi thuởny «ặc Iir óng. 

H lll « íf Jí 

Tử s<ra kẹ tỉnh tự 

- Ul « s ffi * # * - 

Nbất SƠQ gil sinh tưởng dã. Hữu sai nhẵt 

i ă ỈS ầĩ B ^ íỉ- 

ni6cD, cõ biện đa đoan (liác binh bài u 

ỉ fl ĩ «. ® 9» w K » 

phụ mẫu chi linh, già dựng duc ư âm 

(ê z »• a Ể ffi 1» *• 

duoiig chi kbi Quấo lam lii nbi truDg lẳp> 

« « ♦!) i s » 5 = » -t 

vi vạo vẠi cbi chi liQh. Bắl luận tbượDg 

^ T !&. m m m »Ế z (>) • 

trl bạ ngu, Igo Ibuộc pbòi Ibai chi nội; 
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p. !Í1] - A ^ 14. gẹ_ u m _ 

l<bẠì vSa nhăl nbùu Ihệo liab, bim qui ID&C 

a ^ * B íỉ «? -í- 

Ibược chi trung; Hoặc Ibii dưcrog biỉu tháũb cbà 

z m ^ ỹi) « ® !& 

chi dĩiib slnb, boăc liệt lú ứog hiin iLân 

^ riĩi .‘i'. X ĩ' z 

chi gián xuấl. văii bú! táo Ibièa quã<i chi 

. \^, iK lịịt B ^ S)ỉ, ^ 

Irận, vũ luợc Ibn bácb cbiỉn cbì cỏog, nam 

a s » » 2 »■ * ỹ ỉi 

nhi khoa trịch quẵ chi tư, nữ-lử sính 

a » 2 BÈ- «■ « s «■ * 

kbuynh tbànb chi diễm. Căng danh khoa lệ. tranh 
dị dắu kỹ. khitn lai tòng thị luồn hôi. 

M K » « í tt- A 2 4 

dâo dề nao dồo sinh hha. Nhân cbi sinh 

« 7ỉr # 

tữớõg, 'uế oẵi xuâo thỉ. Trâng ism dương chi 

^ -0. m ^ ^ 

banh thái, ũn vạn «ậl cbi tuy vinh. NhSl 
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X m *■ M M «Ị a «• X 

ibiẬn minh m.v. Ihhn Ibửn liễu luc đào bSog, vạo 

í » *■' SÊ® >* » n- 

lỹ phoog tịUíng. xứ xứ o»ob dè diệp vi'i, 

íặ E1 Kệ viíl; 

* ¥ s w s * ,’ịì\ 

Chân lỉ bpaũ dào Tạn lượng' Ibmh, 

* * # * X * 

Bản lai pbi Iriệu hợo phi manh. 

ạ m & s * % 

Cbì sai hao niệm vong Tỏ niệm, 

a « * s s « . *■ 

Khước bội v6 ánh tbu hữu sinh. 

ĩ * IS #. ĨS * «• 

■fv trưởc cbtt hưong. Ibiệl tham vị, 

'llli ■§■ í M pỉ! 

Nhỡn manh cbủng aSc. nhĩ văn Ibanh. 

7l<. ® ^ 

Viôb vì liog dẵog phong • trăn kbácb. 

0 s IK ỉ® S5 í?.’ 

Nhặt viền gia bương vạn lỷ Irlnh, 

= Oi « í « € • » « * 

Nbi sơn giẫ 12o IvỚDg dS. Hinb dang tiệm 
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Sỉ(. SL lỬL Bí líí ilil ¥ 

cải, kbi huỉ’ếl ký SU}', mạo lic kbd, niỈQ 

m m ủ »1. ® ĩii ». « 

iSc cao; 6 lại lìỉo, ogạob ụí bỉu. Luc 

« n ẹ, »8 tì 'm lễ a *; 

măn đau kiềm, pbiéo vi hạc pbát kẻ bl; 

1Ĩ M a ã. ^ w ^ ỉắĩ 

trút mâ bau y, pbuc hùu bồ luản cưu 

ti: m m m m z B, m É 

trượDg; túng sử Lj Lău cbi muc, Ibị sẫc 

M Ptì; ữ Ut Ẽặ M £ i.ẫ. K 

nan iuinb í nuiệmgiao Sư-líhoáog cbi tbÕDg, văn 

^ Ì tí ^ ííc 3K ^ 

ăm mạc biện. Tièn luy nbưọc Ibu lai chi 

m ^ ỉn ế ^ ^ 

liễu, dièu linb Dbư vuâa bâu cbí boa; lịch 

B ạ ÍÉ K H [ 14 ^ * m 

dưcrog đuc truy tf 1Ay • SỢQ, tbệ tbúy iưữDg 

« » * »• Á á: * ffl. a 

kbuynb u Bdog*bỉi. NbAn cbí lio lưỞDg, tuS 

Jb % ỉk m Ai m k 

dSí bạ Ibl. ViAm IbíAn IbưOc Ibạcb bhi vạa 
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ciu bạa khởi DăngTuo? CuÒDg 

dièp 

lưu oaub, 

n T 

m 

m 


|Í>J 

£ 


diệp bạ 

cbi dỉu dồ buớng 

lão. 
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K 

Ế 


ilt 


n 

ỉỉại 

Nhán 

sinh 

l9i 

Ihể 

nhược pbủ âu. 


X' 

m 

X. 




Thọ ; 

yều nbàn 

(bién 

mac 

võng cầu. 

■?; 

3a 


m 

m 

In1 


cỉoli 

bùc 1 

ang 

du (ưoog 

hưiVog vSn, 

ử 

tu 

ấ 

m 




Tliân 

nliư 

bỉ 

» liễu 

lam kiob Ibu. 

w 

m 


H 

'm 

m 


Tbanb 

1 -lìỉu 

llch 

obậl 

Pban lang mỈD, 

Ẽ\ 

m 

'Ũ 

¥ 

s 


Si- 

Bach 

biín 

dương niin Lỉ Vọng diu. 

-ttí; 

m 

ÌS 


m 



Thẽ 

»ự 

thao 

Ibao bờu bẵl cồ. 
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61 ro Ị. m- 

TỊcb dưcrnc lảy kbử, (húy đồag lưu 

H m # « « is, ® « 

,T*ni son glà bệnb (ưỚDg dã. Nièo dỉng )uDg' 

í; * 3 Jì « lẼ 

lão, ($t nbiỉoi tao boang : lử cbi quyệũ Dhi 

^ m m. s ỈSỈ m i m 

mạch lạc oan (bòng, bárb (ìế( nọB nhi hao 

ỈS Ki M. * @t B 5s'' Ể s, 

òn mỹ Ihuàn, ling quySl cbàa thưửng ebi liữh, 

ík M ĨM m i. «. m m m 

tbSl kỳ diều xưứDg cbi nguyéo. ivbỏi lọa giao 

th íl|' ÍS ĩ'ỉ- M HỪ 

lân, khuấl thán (bổng khò. Mệah nbưvc pboũg liền 

z m. ứ MÌ Ạ. í z «. * 

chi (rúc, tb.ân như (hủy (buợng chi ầu. Tâm 

* Hí » m m. IIB E ĩ ỈẼ 

sinh ám quỷ dầu dầu, nbữo kii^D khủng hoa 

* é ụ m «. 11 s ạ 

dóa đóa, bỉah bii luy liẹl, (biiy vi Biền- 

8 2 g? M. Ú & u ai 

Tbưửc chi y Ỹ Tbv (cạ« bư suy, tbue thị 

® ‘A 4 »■'a s ạ « 'Ị 

Lư - obáD cbí cứu ? Tbảu bữu dò lao lình 






- 

• 31 — 





iỉ' 

m 

3t 

?ê 

Ũ 

ìk 

íí: 

Ỉ5t 


1113 

dỉ huynh 

khbng 

IV 

phù 

irl: 

Irẵm 

kha 


n 

M 

3 

íỗ. 

iK 

n 


■§3 

lảỳ 

DguyỀt 

nbi 

pbỉl lỉỉu. pbuc cbằm 

kinb 

tuần 

M 

■M 

Ũ- 

A 

z 



n 

7i 

otaí 

vi dfl. f>bâii cbi bịnh 

Iưởnf 

U tuỉ 

: oSi 



m 

m. 

m 


!2^ 



tba 

Ihi. Tblch 1 

ngbiém 

sương Ibùv giang cbi 

Ibằn. 

11 


m 


m 

z 

m- 

m 

m 

giói 

cbúũg 

thảo câo 

phi 

cbi 

hàu. 

Mãt 

lảca 

k 

m. 




M 

m 

ỈJe 

ỉ*’ 


1 Ibu. 


phong 

nbỉt 

phiễ 

\a kỷ 

phu 

sơ? 

■W 

Il$ 




k 

lo 

m 

it 

Tua 

Iili cbưứng 

Ibúy phong. 

ngọt 

. lộ so 


lăng 


lŨLili lạc. 

íg Kộ viíí : 

ỉặ B m e, * « H. 

Ằin dương kD-in dữc bào U>ơ4g Kbẳn. 

í ft j>í Iti A * Ả- 

UiSo (ic ísi cbuái) rAp <bỉ rbâo. 

* ã « M M « • 

Bai đề hữu Ihân pbtrơDg hờu bệnb. 
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ỉf 

ẩĩl 

m 


m 

#• 

Nhược boiQ vd liậnh 

<|iẬC 

vô 

Ibỉn. 

s 

n m 


£ 

Ẻ. 

m. 

Linh 

daa mau 

xá Irưởoí sinh 

tbubl, 


m m 

■st- 


ỹE 


Lương dươc Da 

n linl 

bSt 

lử 



®ĩ iẳ 

m 


m 

5^. 

Tào 

ryguyệa viẽ 

1 ly 

ma c 

ảnh 

Riớf. 

0 

>í' [fir 

ìẫ 





Hồi làm bưởng đạo doỡog IhiỄri chAo. 

0 w # ^ <9 m- 5« ị® 

Tứ sơn giẵ lử luóog dã. Bệnh cbi đi 

S’ * .*■ 5 iS ffl * 

đăc, mệnh nãi cío chung. Thọ linh líý hường 

^ĩ’ ^ ® ® » - 

ư bách nièn, Ibần Ibế phi6a Ihành ư nliẩt 

». 116 w « ĩ?, « iS B 

mộng. Thdng minh duệ Iri. nan dỀo đại bạo 

0 ^ iộ ;íỉ SS íft. ÍS i 

oblt Ui ; dũng lực IIỊ bùng, kbời cự v6 

®.A,*"! *■ *' ® *■ ** ® 

IhưỜDg Ibi dáo? Trinh Ihé Ihuận Ihiẽp,phiên tbửnb 






^ ^ z ẹ iS 

dặc dịa cbì bi cun; dệ b&u buynb, xự 

é » ^ 2 SI- »_» k «!.' 

lác cbiing Ibíén chi hiẬI. I’kíit Ibẳn bSc dỊa, 

ĨÍ5 •»_ w % m ‘ii^ m 4 ấ 

loải thù bào IbiỄn. Điiu Iườoịi quảng vũ dĩ 

m ị® ? ífc i ÍỄ- ffiĩ M 

bễ vi V Ticb Dgọc ddi kim uhi bà dung ? 

m m m. s m m ĨK s 

Dạ dài u ycm, khống văn sõc úy sưu 

£4: ỉll F R hi]. ín Sí ĩJĩ s 

sưu ; luyỄn hộ IruỞDg quýnh, dãn kiín sằu vân 

1* «. Ạ 2 d * m 'Ji * 

luâm tbám. Nhán chi lử tưứng, tủế nãi đÔQg 

»• íẹ iii' », * ® B a. B 

Ihi. Kiên khôn ửng Thái - (uế nhi cbu, nhặt 

fi ạ ± e B a- e a s 

nguyệt bưỜDfi HnyỀn-biễu nhi hội. Âm tinb cục 

S' “..5 * ? 'm m m m 

■bịab, nbSt IbiỈQ vQ laySl ckob pbảa pbân: dirong 

a » íff. A * « 1« 1@ « 

khi tíỉm lléQ, bil tbùy Dgirog ba lãng lim 

'ẽ' 
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9 Kệ viếl ; 

JS ^ * ỊE a. w lí Ế. 

Oai dẫoíi! rudng phong quái dịa sỉob, 

m » íst * Xi 

tùy tf điSu chiu hoinh. 

ra ^ ẵì -ÍV ^ Ê, 

Tử tbòy vâo h<rp 4tn mai sẳc, 

- ÍS -ffi SI ạ M ỉ*. 

Nbất phái ba phiẼQ cò dộng thanh 

■ B » ffl a K «*, 

Vũ cước Irặn Ihôi pbiCu lịch tịch. 

« í isằ tỉ s a «. 

Lói xa luầQ chuvỄQ, uò o:iiìl] oaali 

w k. ỉ i m,' 

Tam Ibì Irằa liSoi Ibièn biỂQ lĩob, 

H * n: ỉỉ s K ? 

Nguyệt lạc truòng giang đa kỵ canli 7 

Dồn chú 

Tã lơn : BSa (rái Dủi. Tiỉiig của nbà Pbật, 
chỉ vỉ bân cẳnb dê. sik. $m. cb((. 

Tnm lát: Ba lài. lức là (rời. đẵt và ngiibi. 
T/iác Ihuợc ổng bễ, dd dủog của Ihợ rèo, 
Thác là cải vỏ bỈD Dgoài, (buợc là cái õng bÍD 
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,„.8, LSo-li <6 =*« ■ ĩ 

ií ồh. òíi «og s.. c*« »*7 õbS " « 

nòi TỄ irâti dí»- 

Bùt tắ, Ihitn ,«««• Dủl quét Dgb^ quàn- 
caa Đ6 Pb5 06 •? 

BdỊ írẠa dộc ứo ^ • y “ 

quét toán qnin ogbii ogw*' ^ 

đìỉò ij. n6i t 8 nsưw c6 

^^f,qu\:V6m qụi S*ob 
PUan Nhsc rSt dẹp, mỗi khi ra 
lẩy các quả trái nèm Tào. ihttỜDg tbường dây 
xe. Vi vây. ngirời Id k«y dùng điÌD Dày đê nỏi 
Dhững người đẹp trai. 

KhPBnít thàĩih -. Nghièag thảnh, chi về càc con 

gíi dọp. Ẽs. 4 »"7- * « 

tipu Uhuyrih nbàn thành "“ột"Shiéng 
lliènh-quách cùa ngtiừi la » của Lý Dièn-Niền 
đòi Uán. 

Tam dương Ua khi dưưng. tức là múa xụản. 
Chon-ĩỉ : VỊ chùa-lỉ chio-lhẠI. lức ỊS Ịrửh 
Phoíií Irđn tliử bui. Bày cbi vê kiếp iuàn- 
hãi. 

Gic hươr-s ; Quí nhà. Bày chỉ vl Đơl cực- 
lạc irong cối Pbại. 
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8à Gốc ở bài phb 
f*-..^“'^'I'’ ^ "«'^' 8'« *"« •'■áõg bặc ũbu 

lửnt! ùac. da sù.$l nbtf da gi. 


L,..J T'' 5^«** ran.yi-i- Dói: 

Hoàọ-OQ lúc obi, ibvờQg hay bẻ íre dè CIXƠI 
lam Dgựa. Cảu này mưựo diỈD đổ dè nói caỉ gậy. 


H Tbứ áo sặi>sâ cùa Irẻ COD. Sách 


//áu-//á/i-(h£r nòi : Lão Lai ngoài bSy mirơi tuối, 
bãy còn tha mẹ, ôDg la Ihườ.ig mặc áo năm 
mău s.ic-sữ, chơi dừa dưới đấi như trẻ con, đè 


mua vui.cbohai Ihàn. Cảu này mưựn điên đở 
dỗ nói cành già. 


Câ íi.ãỉn : Uánb xc có bọc* cò cỏi. Sich Sử-ký 
chép Dơi xưa lảm Ic Phong-Ihiệo, thướng dùng 
cò coi bọc vảo báiili xe mà đi, sợ râng hại đẽn 
cây cò Inỉn núi. vê sau người ta cũng (lùng xe 
ấy dỉ ngươi già đi cho ém. 

Cưa Uaợag Cái gầy kbâc bìnb chim cưu, 
Ítíiy cùa người gia. Sacb Hd«-ffán-/ft ư nối; Người 
nào tuòi đến bSy mươi, nba vua ban cho mội 
chiếc gày ngọc, dầu gây chạm binb chím cưu. 
Cưu là giSag kbbog Dgbco, lậog cbiẽc gậy đử, cổ 
ỹ muSn Qgưdỉ gia khôi nghẹn. 

Ỉ.y-Liìa Người ríl saug mỉl dời c6. 

Sư-Khoáng Một vién nhac-stt của nước Tín 
trong đới Xuảu-lliii. Theo sách ĩà-truyỊa, Sư 
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Kboáng rết sáng lai. cA tu« ogbe âm nbạc mả 
đcáo được sự lành dữ. 

Tens du : Cầy diu cfty du. Sãcb Hia-Hán-lhư 
Dỏl < Mất ở [ybuvQg Đdog. V(y lại & cỉv d&u 
cầy du». B&i vl IDỈI Irài sỉp lặo. ánh sing CÒQ 
cb^ỉu & Dgọn cảy dáu cây du, cho QỀn người 
ta dùng bai cbữ d6 dỉ cbì pbirong lảy hay Tnặl 
trời tả. Đây mượn dỉ n6i cành già. 

Bỉ {iỉu t Tức cáy Ibủy-dưưog. cũag gióng cáy 
liễu, nhưng cành kbỗDg dủ. c&y này rung lá sửm 
bơn các cđy, vi vdy, người (a hay mượn đỉ ví nbữDg 
người tbế-cbẵl sưy^yểo. 

Phan-tcnỊ; t Cbàng bọ Pban, lúc Phan Nbạc, dã 
chua ờ IrỄn. 

Lă-Vọng: Tức Khương-lũ-Nha. củng gọi Thải- 
cỏng Vọng. Lúc cbưa gặp Văn-vương, Lã Vọng đầu 
bạc pliơ-phơ, vẫn còn ngồi càu ớ bến Bán khê. 
Biìy dùng Lã Vọng dề cbỉ ngnời giá. 

Cao-haang : Mộl bộ-vị IroDg Ibàn người, tức là 
khu-vực cùa tám^mạc, Tú-Iragện cà câu : ^ 

HT s 4. .ft -a 2.1'. w 2 T T»| bíi kũ »i 

dã, lai cao ubi Ibượiig, hoang clii bạ ; tỉt khống 
• Ibỉ chữa, nủ 6- Irio cái «"0 vA dười chi hoang ». 
Ngưòi ta đùng cbữ • cao /lợang a ái cbì bệnh nặng 
là g$c ở dở. 
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itiĩfl<7/iir<^e ; Từc Tằn Việt-NhâQ, mộl vị danh. 
; đỉri CbiSn <|U$C. 

ỉ,(r'Rft<ln : Ngcrờidit Lư, cGog )à Biỉn-Tbưởo, 
Vi Biin^Thưòc nbà àr dãl Lư, cbo DỀD người la gọl 
là Lư-y. 

Kim phopg : Giử vảng, lức là gió mùB thu. 

Vđ-tínf<>ní: Kbỏiig Ibỉ còn mãi. Theo kinh 
Phật, bễt (bẳy các vậl & lbế*gian, kbôugcócái gl 
Còn mSi, vỉ vảy, người la cũng dùng tiễog đó đè 
cbì sự chSl. 

Dạ~đài: Bài d£in, chỉ vè ãni.pbủ. 

Cửa-iuSi; Cừa câa sn8i vàng, cb! về âm-pbủ. 

7/i(ii-fuỉ : Tức lá sao Mộc. đì 12 aăm mới bểt 
một vÒDg. Mỗi năm dóng & một ngòi. V) vậy người 
Tàu ngày xưa mởi dùng lỀn cùa những nơi sao 
tbuờng dửng đè làm lên cbo các nẵm. 

y/u|ì!n hiìu : Ngâi cùa sao Hư. một sao Irong 
đoàn nbHbập-bẩi-lủ. 

Bát Ihùi/: Tảm nưởc, Tức lâm gióng nước công- 
dừe. Kinb Pbậl nhi; Dưói núi Tu-di có lóm giống 
nuờc cOng-diic. Tám giồng ãy U: I ngọt, 2 mái, 
3 mỉm. 4 nhẹ, 5 Iróog sạcb, c kbhng cò mủi, 
7 kbl uỗng kbhng bai bọng. 3 u6og rỗi khổng 
dau bụng. 
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Bài Kệ bôn núl yà IM lựa cùa 
những bài ỒY 

Trâi nứi tuứ nbăl lức là luửOe "Siob*. MỘI 
nghi đa lẵm. nhiều dường phẳi biộ*» : gửi hÌQb* 


trong muôn vệl. Dạc inietig ụo... 
auá dại khác ẻiĩ ai không & buồng ‘bai bọc 
trứng ?Trăm họ vởi một người cBng vSỵ, li'áỵ ỌỘ<1 
vễ lử bỉ Ihợ trời. Hoặc là vằng Dhàl b ên blnb. 
Lnh vì chúa thánh ; hoặc bởi bòng sao biện tưóng, 
thành liắng t6i hièn : hoặc kẻ tài ván lỗi-lạc.^ngọn 
búl quét DgUln qnàn ; hoặc người chước võ cao- 
sifu, sâ cộng ghi trăm tràn; hoíc bạng ‘ồi trai 
tuắiì-lú, lúc ra đường quà ném dằy xe 1 
irãng con gẳi nõo n*. com đắc-ý ntj cưới nghiêng 
nưoc-Bao kè khoe danh sác. bao Dgơờí Irọi 

U tranh sang, xcm ra cùng trong kiếp luăn bồi. rứt 
l^i chưa thoốl vòng sinh h*a. Tướng ísinh* cùa 
người Ih?, mùa sùâo trong bàng nSm. Vận ba 
• dương* đưưng dộ bâDh*lli6i»g, cánh muỗn vftt 
chung mẫu tươi l6l. Một IrM sAng aùa. klìâp mội 
làng hoa thẳm liễu xanh : muỗD d&m phong- 
quang Ihẳy các xứ oanh kiu bướm múa. 



-40 — 


Kệ râqg : 

Bùt nỉn muóa (uợng bót lẠ Irỷí, 
w<í phái mim cdir lự nò ự Irìl ĩ 

tai đitỷnợ lịe/t^iiiệl, 

Wí ífáfl phii chia kiĩp laán-hii. 

tto-m. oị mggl quen mim mũi, 
ĩiĩng (fju, mđu a-in/i bận mỉl tait 
Trói giạl tõn dài đới fid òụi, 

Oaí htrơng maia ưậm bổng xa khữi. 


Trải Dúi thử hai, lửc la lưỡng tgià». Hình-dung 
dằQ dồi. kbl buyểt dầ sny. Mặt thi khã, luSi lại 
câng cao, Irưởo càn Dgbco san thi rưÓDg hóc. Bìq 
xanh mả đò, phút thành tốc hạc da gà; ngựa 
trúc ào han, thém cử gây Cttu xe CỐI. Dẫu sáỏg mắt 
tựa Ly-Lâu ihùa trước, mằu-TỎ nhần CÒQ mờ' 
dầu thinh tai như Sv-Khoáng Dgảy xưa, liẽng-lăni 
nghe khó rõ. Thán binh lièu-tuy, cAnh liễu liic thu 
vè; nhín-iíc dt£u-làn. bỏng hoa thủa xuản hít; 
bóng ehiỉu đã xí. bàu lới nòn doối; giòDg nước xà 
nguồn, tnuổa vỉ biỉn cà. Tướng ~gỉii cfia ngươi 
thí. míia ha trong bàng nám. Tiíi irbi nực dà 
bền cũng cliằy, muOn VẬỈ dèu kbh , áob nìing bũn 
vàng rắn phái tan, trảm sOng sìíp cạn. Hoa Un 
liỗu uá, trong vườn bờ *UÓÌ ơ khỏn làu, bươm rậc 
oanh gẫy, dừới lã dàu cbuh gU sSp tơi. 
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K$ rỉng; 

Linh đinh bợt lutớĩ kiip ngaới đớt, 

Thọ yỉa khộa toan tr4Ùh tỉ It&i. 

Citih đi Itggn u» »iitg 9u6i, 

TAdn điíing tiAh lỂu lúc tiỉững rvl, 

Chàng Phan ngày ng đău xanh mưiỷ/ ĩ 
Cụ Lđ nàm ncỊ tức bạc rồi ì 
Uan-ntác việc đa khôn ngành tại, 

Uéi đoài ác xí, nước Iròi xuđì. 

Trái núi thứ ba lửe li tuỚDg <õm>. Tuồi dS già 
quệo. bệob dễn cao-lioang ; chia ta; mỏi duỜDg 
găo mạch máu kbAthAng, d6l xưcrog lòng trái gid 
dờ giời dễ cẳm. Kbữog líob châa-thưàDg dã mãti 
các DguồD đlễa xướng cŨDg sai ; ngỗi dứag khó- 
kbăa, mỗi co đau dủn; líah-mệah lựa ngọn dèo 
trước giò, IhâD-hlDh nbv ciỉ bọt IrẺD vời. Bóng 
ma vía <|ùi, cben-cbdc troog tim; dóm dóm chuỗn 
chuỗn, lỊlp-lòe đilòi m&l. Hình hãi yíu-ớl, Biỉa- 
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Am nq«ng, đirang lfái, pận Iheữ nhaa, 
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Cãng hài ư íhđa. thánh ti b(nh, 

Vi Mtg khing xíc. gagíl khing đau. 
Phip tiia chớ níi khot khing cAĨI; 
Thũse thđah «kti clura cirác tông lãa. 
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cd làra chi? Dgọc cbSl TÙDg Irồag dùng gl nữa? 
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m ^ m ỉĩ- 
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Bị khảo 

Tbeo bẵn ia đời Hinh-mộnb, troDg cẳŨ^ 7C 
±,ỉfR ÌỀ ;ễ.'ÍÍẾíS2 không có bai 

cbữ ^ bên cạnh cA cbua Ibêm rSng: 

« dưừi chữ ^ e cỏ bai cbũ ^ xét ra bai 
chữ ^ ^ dặ| vào cbđ íy kbồDg tbbng. Vây 
nay tậm lẵy ỹ riêng dồi ra hai cbữ ^ 

Líi ờ trong càu • 'S ^ ÍẼ íl: ít; il A 
Ì. nỉĩ -Ì -tli •» kbốog cở chữ 

nỉí và liaì cbữ z tìl- Nbtr vây, ebỗBg nbững 
cb& ^ kbỗQg c6 ngbĩa gi mả cẵ ctu CÒD bị 
đửi Dgbĩa là kbác- Cbắc u oguyéo-vgn ptiải c6 
cbũ’ íl^ vi bai cbữ -|jỊ,. vi lam-sao tbỉt-bào 
mầ mẵc di. Vậy nay cứ Ibeo Ỷ riỄDg tbẻm váo. 



Tbeo Iroag sử. Ibi vị Ibiỉo sv ô cbủa Yẻn-lứ 
bắy giờ (éo là l'bù'Vin. lỉbi íy Trằư Tbủ>Độ 
IbSy Cuìẻu-tbảob bo*og'biu <(ửc li Cbitu-bosng, 
vợ Tbúrtốn) khửcg bc siob <lòv OIS TbU(]ii)-ll]iẺo 
cỏog-cliúa (VQ’ Ao^sinb-vuavog Liễu, snb ruột Tbái> 
lón) biũQ dưang C6 otang, IDỜÌ bS( Ihái-tồu iSv 
nàag, lâp làm hosng háu, hòng nbờ dứa COII b 
trong bun;ì oàng. An-síab-vưtrag Liễo lứcgiẳn, 
lu lụp dỗ dáng làm loạn. Tbái-(ỏn ngbĩ khổng 
)én lónr, liĩn bô ngãi vi:a mà di. Vi l*bii-vâri qiiốc- 
íư là chá bạn cũ, nén ngái mới lủi Ycii-lừ, Lại 
kbi Tbù Độ đễn Yẽn-lử, mời inẵi, Tbái-IÔQ nhăt- 
dÌQh kbông về, ông ta bỉo bỌD li-hừu rẳũg : 
Nhà vua ờ đâu tức lâ Irìẽa-dinb ò dấy. Rôi Ihì 
ông la lãp-lức cẳJi q£u troog* nói, bảó chô uây 
là diệQ Tbiên-an, chỗ kia lả^gác tìoan-mioli, săi 
người sáp sửa 3tây dạng. Pbù vào quSit-sư (bay 
vặy, lièa bảo Tbái-(dn : Bẻ-hạ néo về ngay, chớ 
,dỉ hại cho rừng Diii c&a tdi. VI (hỉ Thái-lôn mửi 
bíiiig lòng vc. Những chổ ĩy so vói bái Qiy cùng 
cố hoi Khàc. 

Dẵn chú 

Tức đạo-giAo Dhà PMl. 
sau '•■"á" Thừa, mẹ Thái-tôo. 

thấihi *°^''**" ''“a.đttvc Wn làm Hoàog- 
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Tíidi-íồ boáng-đỉ : Tửc Tràn TbừSt cha Thải- 
tdn, sau khl Tliii-I4n làm vua. được tỏn lim 
Tbái-Ibưưag-QOÌDỊỊ. lúc cbỉi, lruy>lỗn làm Huy 
lòn boàog-đễ, miếii-biộu Tbii-lồ. 

Tfăn‘c6nỊ : Tửc Trăn Thủ*Bộ. 

Nội-điĩn : Tức kinb*iJièa nhả Phỉkl. 

Lục-tì Tức Tu$-nãiig dại-Stf, người dã lập 
ra pbáp-mỡa Uởug*saa. 

Tâm nìimchàm Ibồ Nằm cô gỗi đSl. Nòi về 
Ibc ờ (ang can mẹ. gổc ử kinh li. 

Bđi quyền CAi cbén cii duộc. Kinh Li nói : 
c mẹ mât, cái cbén cải duộc kbõng nữ u5ng >. Đãỵ 
dùng cbữ dd đê tà sự nbó mẹ. 

Sany cư: Tbcn 'mạcb vãn. bai cbữ này pbẳi 
ch! về sự nbớ cba, dhưag cbưa rõ ngbĩa nó lầ gl. 

TđiR xich : lỉa xích. Bừi \tfa gọi hai luòí rưõ-i 
là mộỉ xieh. Ba xlc/i (ức là bầy (uồi rưữi. 

Phién dịch 

Bài tựa sách Thiềa-tòng chỉ nana 

TiSm Qghe : Bạo Pbit kbOngcbía pbưong oam 
pbuơng bắc. dáu c3ng lấy sự tu bénb mà Um; 
tinb ngưừl tay cC kỉ kbửn kẻ ngu, ai cũng 
nbớ sự gíác-ngộ mói biiu. Cbo oỄn những việc 
dẫa>du bọn hOn-mi. cbỉ rô đường sinb-tử, tứa 
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lỀ đạí-diáo của PbỉH&. Kả dển Dbững việc đỉt 
cín raựccbo bèu-(bỉ. làn) kbuẠn a>ẫu cbo lưcrag* 
lai, tbl lẻ (rọog-lrácb của li«iflbinb. ĐÒI aiv Lvic- 
tỉ cớ nói ; â TiỀn-lbấnb và dại-sv khbng khỉc gi 
nbau. Coi đở ibl biíl dtf0 giào của Pbậl-lâ, CÒQ 
pbií muọa sức TiỀr>*lbiuh mới iru}'ềQ-bà đưực 
vởi đời. Như vậy Irẵm nay sao lai cố Ihl khỏDg 
ISy lrácb'i]hiệm của riiD-thaQb làm Irácb-Dbiệm 
của miũb, giáo^bớacúa Pbật-lò lim giáo búa cùa 
mlub dược ? 

Vá, trăm tứ Ibuả Dgây-tbư, mới cố biền biểl, 
ỈUỎI kui Dgtae iưi dẠj-băo của các lhiềa>$tf, 
lức Ibl dập lẵl mọi sự ngtaĩ-Dgci, trong minh rẫt 
la Ibaou lĩnb- Hồi ăy ưẫm dã cỏ ý ham say Nội- 
g]ăo xem xét IhiỀD-lóog, dổcchi lim tbáy, tbầob tảtn 
mỉn dạo. Song le, cái ý kbuynb-buỚDg dù đs Dẳy 
ra, cái co càm-xủc vẫn chưa đạt tóii. 

Năm mưòi sin tuồi. Tbái-bậii cbán cõi dời, 
tiùm nbừng nằm cbiỉu rom. gỗi cuc dẵt. kbdc ra 
mầu mỉ\i, dau obư cỉt lồng- Troag lúc lo phiền 
kbồ'DÌlo, kbbog còii ngbĩ dỉa cbu)Ậ<i gi. Cbí iroDg 
vai Dira, 'ỉ'asi lị boàog*d$ lại cGog tạ-tbỉ. Tbưong 
mẹ cbưa kbuiiy. xbl cba cáng tbỉm-lbla, bdi-bãl 
ngao-ogàn, kho ngubi oỗi Ibog. Trẫm Dgbĩ Cba mẹ 
vời COQ, VÂ-VỈ Dubi uắDg. kbbng tbiĩu cieb gi. dời 
Cúu dẫu có Qải xnoag. lan Ibịt. chưa dù bào-dềo' 
dược một phàn muõo. Huống chi, trâm xẾt Tbki-t&- 



—^.•>8 - 

hoàQg-đế mờ CQP (lựng Iigbiệp dâ rít khố kbăo, 
sứa nước giúp đời, lại cÌDg bẻ-lr^ng. Từ kbi ngCi 
dem Dgdì báu trao saog cbo (a, một người dang độ 
Irẻ thư. u nb&ag sớm kbuva lo sợ, kbÒDg có lúc 
nỉo ir rỗi. Buag u bẳo (lộ : ớ tréo đS kbồDg CÒQ 
cba mẹ đề DUơng nbở, Ibi ờ dttởi e khbag đù kliìSn 
cbo dân deo Iboỉ lòng moDg mỏi. l.àm ihS Qáo ? 
Hdí ta lại nghĩ; « .Vu lả lui vè Iiiii rừ.ig, rỌQg tìm 
Pti$t-giáo, dù bivu rõ vè sựsổngchẽt vá rỉị báo 
đáp cửog-dứe cù*lao,như vậy hà chuQg bay u ? e. 
Tbẽ là chí Irẫm dâ quySl. Hiệu Tbién-ứng chiiih- 
blnb Dấm (bứ nãm, nbẳm đẾOB mdag ba tbáng l'r, 
năm Btnb-lbán, Irẫm bèo ăn màc quần-áo người 
tbường, đi ra rửa cung vả bảo (Ẵ hữu rằng « Ta 
muốn <ìi ctaoi, Dghe ngàm lởi dân, dẻ coi cbi dân, 
Dgõbằu biỄt $ự khó-nbọs của bọ » Lúc đ6. tbeo 
bên cạnb trẫm cbẫug qua <1ộ bày. lám ngưói. Hâm 
ây vèo kboàng giờ mùi, Irẫm lự iỉy một con ngựa, 
cẵl lèn ra đi. Khi dă sang sòng dí về plúa đòDg, 
Irẫm mòi bào thgl vừi bợo li-bữu. iH’-) dd ngạc- 
nbiãa, ai nấy đỉu ứa nưóc mắt, kbõc lốc. Giã' 
mSo bỗin sau. dếo m^l bỉo di) dưứi núi Pbả'lại, 
Itiuộc lảng HạLtban. $7 có kú Uìít, Ir&D phải lẩy 
áo chùm mật mì qua sOog. r^i Ibeo dườQg lầt lỀQ 
Qui. Đỉa tSi. vào ngbỉ trong chùa GUc hạnb dợi 
cbo dễu sáng lại di. Chặt - vẬt trèo lội. oúi biềm 
su5i sâu, con Dgựa dã ohưgrc khòiig Ihb lỂQ uúi 
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đưọc nữa, trẫm phài b& Dgựa. vịo ''ào lỉng dá 
mà di. Giờ mùi mái dCn clUn núi Yin-tù. Sáng 
tnai lia thẳng dỉnb odi vA véo ra nât Quỉỉc*sii’ 
Trúc-lảm, vỊ dại*$a>m6o cbCia íy. 

Ihấy Irẫm, Quìỉc-sv mửog-rã, tồi Dgttời UDg- 
dung bẳo với trăm rỉog. Lẵo lỉíog ô lâu rừug nủi. 
xitơng rân. mặl gẫy. ãn rau rSm, cẳn bạt dẻ, 
uỔDg nước suâi, cboi cảob rừng, dã quen, (Sm lòng 
đà giăng nbư dám mây QỈi, nén mói theo gió đễn 
đây. Nay nbà vua bỗ cái oai-thế của dăng nhản- 
íhủ, Dghĩ sự qiié'bèD cùa xứ dồag rừng, chẳng 
bay ubà vua dịnb eâa cái gl inử dẩn chốn này? 

Trẫm ngbe lởi dứ, dòi bàng nước luẳl lự-nhi'ên 
ứa ra, liễn bảo Q u&e-sn : Trẫm côn Iho-au, vội 
mẩl bai tbán. Iro-Vữ dứog Irẽnsĩ dản, kbồng biết 
nưo-iig tựa vào dẳa, và ưẫm lại nghĩ ; sự-nghiệp 
của dể-vữong dời Irưóc, bưng-vuợúg, suy-bại răt là 
hất-ibưừng. Nèu Irẫm muốn váo núi nảy chì căư 
làm Pbặt, không cỉu cAi gi khác nữa. Quõc-sư 
nòi; Trong nùi võn kbbng Pliàt. Phật chi ờ nội 
trong lòng. H5 lòng mình yiadặng mà hiều-biít 
ẫy là Phẳi dò. Nay níu nbả vqa giác-Dgộ 16ng ấy 
tbl sS lừc tbi Ihồnb 1'bAi, kbdng |>bỉi di lim ỉr ngoài 
cbo phiỀQ. 

Bẵy giò chú Trăn — em họ dức Tiên quản, 
ngưài da được dức Tiéoquáo gừi gẳm Con cỏi, 
*au klii dúc Tiéa quốD bã (h6'gìan vs quàn-ldàn, 
trim cho làm chức Ibái-sư, giúp việc chinb-sự nha 
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nưởe — nghe lin Irẫat di, chia ngẳ sai là hứu di 
kbẳp niọi ncrì dẠ Ilni VĨI dưừoK, và cúníi mốt bọn 
Dgười nước Un dd. Gặp Irẳm. 6 ds ẵ> QÓi rKl 
tbSnQ-thiỉt mà rằQg; Tởi tbịu lởi ỏỵ • (bác của 
đứa Tiẻn<quân, vảog nbè vua Um cbỏ cbo nbáo* 
dân vi quì-tbăo, đán h9.monR DbCr nbà vua, cQog 
nbu con dỏ mến cba mẹ vẠ}. KuSng-cbi ngay Daj, 
nbũng >ị c5-l3o IroDg triền, dèu !ử bọ bẳng tb&D* 
mật. nbững kẻ sĩ>tbử trong nưởc. ai cŨDg vui vẻ 
pbuc tbeo, cbo dỈQ đửa trẻ lỂn bẳy, cũng bUt nbà 
vua là cba mẹ dân.vi lại, Thái-lồ vừa mới bỏ lỏi 
mầ đi, bòQ dất Irén nSm cboa kbổ, lời Dỗỉ bÍD lai 
còn dó. tbễ mà nhả vua dã lánh TÌO cbSn núi rừng, 
dề tlm cải cbí c&a mìnb. lự lAi xern ra : nhà vua 
v) sự Ur-tu mà làm Qbư vdy ihi dưọc, nbưng còn 
nbầ.nước xã-lSclhi sao? So ra, dc lói nói xuống 
Ui cbo dớí sau, sao bẳiig IKy ngay tbân mlnb 
làm Dgaòi đưa daàngcbo Ihièa-hạ? Nhá vua nẽu 
kbững Dgbĩ lại, bọn lôi sẽ xin cũng ngvóí tbiốo- 
bạ chẽt cả trong Dga; nay. qiiyẽl kbõng trỏ về. 

Trẫm thỉy Tbâi*stf vi các b$ tủi cii-lẵo dều 
kbdng C6 Ỷ bò IrSm. bòn dem lứi DÓi cùa Tbâi'sư 
bio với Qu6c-sư. Qu$c-$tf nắm lẵy lay tiỉm mà 
rằng: Hỗ đ3 lảm dỉng nbáo-quảo. tbl pbài )íy ỹ 
muÕn cúa thién-ha Umý-muSn của minh va 15y 
bung của thiẾn-bạ tềiD buDgcủa mìnb. Háy giờ tbién- 
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b9 muỔD đỗn nhà vua VỄ cung, cha vua khồnỉỉ về 
sao đuợc ? Có diều, cửog việc ngbiéD*cứu Nội- 
diềo, dim xin Dbá vua dừog pbúl nioquéu. 

u&l vi;, Irẫo và mọi Dguừi Irong nuờclạicùDg 
vĩ Kinb, gượag léo ng6i vua. Mvdri mSy Dãm Irừi, 
íTiâi khi cứũg viíc Ibv-rỗi, lai họp eàc vị kỳ-dửc 
đỉ hỏi đao Ibiềp, vá (éc kiuh sácb oba Pbặli 
khÒDg CUỐQ nầo mồ kbAng xem xét. 

C6 lầD đọc kiob Kim-cnơag dSn càu < kbòog 
IIỄII ờ mộl cbỗ Rào mà sinh lÒDg niìob », trẫm 
đưoag bù sách (bử dài, cbợl Ihĩ; tự minh giác- 
ngộ, bòn dem sự giác-Dgộ đỗ, lani ra những bài 
ca này, và d$l iỀn là Thiia-lóng ehỉ nam. 

Nâm đó, Quốc-sv à DÚi YèD-lử về Kíah, Irẫni 
cbo vào ừ trong cbùa Tbẵag'Dghiém dù mờ bản 
in các kinb vá dưa lặp Dày cbo coi. 

Qu6c-sư coi rồi. ngâm - ngùi vá DÒi : Lòng 
cùa chư pbảl, ừ cả trong Dày, sao không khẳe 
in dề dạy những kẻ bặu-bọc? 

Tráo nghe lói dd bèo sai tb? vỉSl ra cb& 
k^ẵi, Iruyẽo cbo đem in. Kbửog pbẵl cbì dè cbỉ- 
dẫo đưửng luỀ cbo dởi sau mi Ihbi, y trSm cdo 
muõn n6i theo cửng>ogbiịp díog Tiên thánh mi 
làm cho rộng Ibém nữa. 
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Ị1 i»c. 5Ỉ? aỉ 

Tbẳ phừ, cbửng 


bỈD 


* ffi 


*: ?? ,.'ĩ. *• * * * a. 

lỉnh, tlianli lĩnh viên Diinh, líạm nhựợc lìiéi-hu-, 


i, tír ÍẼ ĩí ÍE, 
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^ [18 m PJ ^ X ^ §■ 

minh Đb'‘'a g*ỉ» "e**' ''*a iílặữ tiếu 

Hi khẴỡ 

H.i téu.a; Bll S: Sỉ- R SI B *•<" 

iSc vản pbỖD, ngdn lắc ngổn vìỉn » lời vỉn 
dã non, ỷ nghĩa lai rấl ngơ ngẳn kbòủg tbŨDg. 
cở lê là do cbữ kbic lầm ra. 

Dẫn ehú 

Bản lai giáe tinlì Bức-linh hièu biễt lự các 
cbúng-siDh sẫa có. 

Vọng bào : lìoDg-bỏDg sai lam. TiSng cùa nlià 
Pbậl, gổc ờ kinh Lán9-njjAiỈBi, Ỷ nói nbữag cái giả 
lường, giăng như- bong-bÓDg tr£n mặt DUỚC, vãn 
là vậl già, vì sự nbậa lầm, oguỡi ta tường là 
vật thực. 

Vi tbầ : Cbu dSi dơ bìla. 

^ãng lờ : Tiỉog cùa kinh Pbàt, < năng s cbì 
vỉ sự lụ lịm ra, • sờ » cbì về sự bị làm cbo. 

Tlab Cỉn : Tiếng của binb Pbftt, nb&Dg nỉl bợp 
IS Cbdn-Iihu u ỉíRb. do các ngbiệpdrướDg xui ra 
■ả cđn. 

C^n i/đn ; Nh&og cài dơ-bui thuộc vê s&u căn. 
^fbi?P lừng ; C4i Inới Dgbiệp trướng. 
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TAụy tải '. Mào Dgủ, diio Dgú. Tiếog cữa kÌDl] 
Pbặl, ỹ nói sự Dgù giỉng nbư cái cbãD, cái mâD, 
clie ISp hết sự sáog-su$l. 

Lân kít : Nbững núi luìri biíng. Tiểog cút 
kÌQb Pbđ), -Ị DÓi sự lười biSng gi6ng nbư cái 
núi tbSt buộc Dgườí dửỉ. 

Lạc càn Sỗu cSn, sảu Ibử gSc. Cbì về lai 
mắt, nQi, luữi, Ihân và y, Tbco kinb Pbậl, lai là 
gỗc của sự ngbe, mắl là gổc cùt sự Uõng. mũi lã 
r6c của sự ngửi, tbãn là g8c của sự đung-chạm, 
ỹ ià gốc của sự Dgbĩ-Dgợi, tấl cỉ lội ác, đều do 
sáu Ibứ gổc đó gây ru. 

Phiền dịch 

Bài tựa sáeh Lục thi sám hôi khoa nghi 

Tiện sự di lạì dnởi sòDg lr£a díl Sy lá Piuyèa 
xe, rừd nbững gbél-l>ui trong lòng Dgoài minh ẵy 
là lễ sám. Mu8d rừa gbél-bui cho minh vâ lòng 
Dii kbổog dùng dín 1« sim, khác gi mu6n tiện 
di lại mi khâng dhog dĩn tbuyeii \e ? 

Vặy biít cỏog dong của viộc lề sàm Ibốt là lởn 
lao, cbo n£ii lro»g kir.b Oại lập cò Dói: K Nbu 
cblỄc áo hìta trioõ nãni, cO lìiị cbỉ troQg mộ) 
ngày giẳl được Imri tạcb. Nbtf vậy, Dh&ng « nghiệp 
hSt tbiộo « của Irăm ngbiD hiSp họp Iịì, nhờ vã 
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gức ptiit, và kbéo Siiyxỉt Ibuict (beo. cổ Ibỉ nội 
(rong R>ộ> ogiy. mộl aiở. Ii«u-diệt <]tfợc hỂt ». 

v& ebăos cbủng'cinb neú;ea XUA, cãi linb 
blỉu-biỉỉt rSt tă (rong ASch. Irònxỉng, lò.ig-lộng 
nbư bỉu Ibái.liv, mẳy bui kliỉng (hỉ đửn^ vũng. 
Chĩ vì cái t bOng sai lăm > ánb (ới, hòii dSt dơ 
bằa biệa lẻn, tbànb ra pbằn (DăugApbàn |'SÒA 
dùag'dSng. bỂ'i Pbẽ( bên minb co kéo, 0 căn » 
vá xlinb* cliía ra (ửiig nbáiih, (ri và ngu lácb lâm 
nbièn dưừ,ig. Nếu bảo liọ hSng mội (ửa.khó lòng 
kú ếii liọ iỉíác-ng<> mà đi VÁO. Cho iiSn Phãl-'|''> 1A 
rộng iign>ỉ*.i |]ỊÌ-Iri. mử cừa phương-iìệii, :ừy 
dường cbì lối, (beo bệnh cho (buốc. Oiểt 1'âng câi 
n do ẳo-bu>ền» của cbúng sinh <]èu tbeo ò sự 
sai-lầm mà ra, nen người khuyên pbỉi một QÌém 
linbdbánb, (ựa VỀ lễ-sám, khiSn cho minhdòag 
lrong-sạ;h như xua, vi nhu gió im sóng phải 
tạnb, bui óSt guong sẽ troog. Lk vi đièu ác dSy 
lẻn à còi lòng (rưởc chì nbư lảa mây cbe 'lăp 
vỉng trăng, má điều (hiện sÌDh ra tro.ig c5i lỞDg 
sau, thl nbu bố duĩíc soi vào bống (61 Vày. CỎD^ 
dung 16ii.lso của lỗ sám. phii u Ib6 còỉng? 

Triin ohỂr lò.ig (ròi yíu mlo, dược èr vèo 
Dgòí ehl-tôii, việc din kbỏ kbăo. việc nưỂrc bỉ- 
bỘQ, bên ngoài bị cỄob pbdn-hoa cim - dỗ, bèn 
IroQg bị sự bam-niu6n kbiễn-xui. miéDg cb&a 
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cao-lương, IbảD dầy viiig ngọc. Uí nsắl pbue- 
dịch cbo aắc dcp liỉng bay. Ibán ltil ờ Irong 
lỉii cao nbà rộng: bi Ihẻm vịn dbi kíỄu bạe 
cSi nguứí suy-bÌQ, kc bọc lở-mò'. cìỉn lầnb ySu- 
nỗDg, Dgiy ihl bui « irằn » r$i rít. Iưởi«ngbiệpi 
dẳng co, dỉtn Ibi nbn «ngù > chùm-che, nút 
< lười n tbSt buộc, Dgày dém TÍn-vỊn, bSl tbẫy [à 
nbŨDg trò gãy va cbién lai rrẫm dã đetn 
nbũng TÌệc dở ghi vào trong lòpg, nbững lá 
tbương-cảm bdi-hồi. qoén ăn quèn Dgù. Nhẳn 
kbi cbiab-sự dược rảnb. xem kliSp kinb luàn và 
các Dgbỉ-văn, bèn họp những phép lợi minb lọi 
ngưòi dề bào cbo đòi. 

Trẫm ngbĩ bao DhiỀu tội-ngbiệp licb lạỉ, đều 
.do sàu cân gây ra, DỈn dừs Tbicb-ca khi chưa 
Ihànb l’bàl. (rirởc bết phái váo Dúi TuySl nSm 
mùi kbồ-bạoh sãn Dăm, đó cũog là vì sáu 
cẫn. Ttẫm nay pbòng Iheo ý dó. cbia sáu căc lầm 
séu giờ, mỉi giờ lê sám mội căn. Tràm lại lự'chế 
ra cic Dgbị vỉn, gqì là « Luc-tbt Iv Pbảt sám- 

h<5i khoa nghi .. Sv vàn roòm-rá Ibl việc sim- 

b6i cbỉ biếng mà ndi xa x6i (bi sự Dgbi Qgờ 
theo đố năy ra, cbo nén ô dáy kbủng dùng 
nb&Qg lữl phb . boa. cbì cân lồm cho dky 
quyên, khiln kỉ luog-dọc dều Vui và ngưừi 
ũgbe thSy dễ biếu, ngS bầu bọn c6 lủng tin, cO 
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Ihề ngỉy đỉm pbỉl I6ng cbi-lbinb, <ìùn!; kbon 
n(!bí nỉ}' mà sám-bSi với <lỉag iDÌnb lỉ. ấy lá 
khồng pbu cái diỉii lọi mlttb I9Ì Dgười IbA (rẫm 
mong mồi. Nhừiig ai sáog oỉl aau ,nây, chớ 
vl ngbl-văn mà cưH 



II — THÁNH-TỎN 

02tO-í3dOt 

Ngài (én Hoảng, con Ibử Thái-i6D, sinh nAm tliứ 
cbin biệuTbiẻa-ứngciiíDh-blnh.iiiSl nẩm tbứ sáu 
hiệu Trùng-bơnp. 

Tinh ngài nhân-fừ bhoan-lbứ, yêu hè sĩ và (rọng 
đạo Nho. đôi võianh em rát ]À hoả-mục. 

Trong lilc trị Ti. bàng ngày ngải cho vương bíỉu 
trong bọ vào ngir-điộo hay vào Lan-đinh cỉing ngAí 
ân u3Dg. Nếa trời lối qaả bhửng Ihỗ ra được. Ihl 
ngài hât đem gSldài, rbỉinrộag. dê mÌDli cùng ngủ 
với họ, 

C6 lăn Bgài bio với bọQ idn-lhSt như vHr; 
« Nttírc là nưóe cỏa tồ (Ạog. nh«n iSy nuởẽ cùa iS. 
tỏng, phii cửngaiibem lôn-lhíi cùng blĩvng giằu 
aaag, Bề ngo&i Iiiy là derocâ nưóc dl cung-phung 
một Dgttời, nbưng be trong Ihl la vdi c&c người dẽu 





u niộỉ tUỊt, vui Ibi cùng voi. lo thi cùng lo- Cáe 
ùgưởi nẽii đem lời íy iroỊỈo ụ> con cbảu, kbiến 
đuõgai qutn. dó l* pMc mudo năm CÚ8 lởQ-xẵ ». 

Lal cố lăn ngài và ngvởi anh roộl la Trỉo Quíc- 
Khnríg cting chơi-dúa ưưở-c miỊl Thượng-hoang 
Thái-lôn, Quốc-Iíhsng múalíiềo 0B«ời H&. Thái-tồn 
ìblcii ĩ. iiỉiỉ côi iStn ao bhns irâog dươag mặc ban 
cho, Thấy vây ngèi cŨDg loủa kiỄu người Hò dè 
XID. Qiiốc-KhaDg không bẳog lòng và n6i :« Quí 
’,;hSilà ngòi hoãog-dế. lôi hhòng l.auh yọi chàng 
hai. :..-.-,đSQg cbí-tôncho I6i mội vậl rSt nhò, chàng 
bai' lại o.uõn cưópk 7. Thải-lòn cưừi mà 
rằng « Thễ ra máy coi ngôi vua YÔri cái áo 
bông không bơn không kém *. 

Rồi Thái -lôn cứ ban ảo dó cho Quốc-Khang. Ấy 
Iroog nbà ngài hòa vui như vậy. 

Ngoi cìì>>g Ibich về Phậl-bọc, tbưòrag hay nghiên- 
cứu kiủh ;‘hàt. Trong đờỷDgài, văn-h(ỊC có vẻ phát- 
dạt hon irước. 

Ngai lùm vua 21 nìÌEn. nhướng ngdí u năm, Ihọ 
SI tuài. 

Tác-pbằm cùa ngaicdmôt tbi Ikp. DDỘI cuổu Cơ- 
(ủ-u lụct hai cuãa Oi-hậa-iập. c<r từa liịc và Di-hận- 
lập dẫnS<. tbí-l4p oay chn mãy bai. 
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M ỉ 

Bè Huvền-thỉền dộng. 

» ạ s s. 

Vẳn yịm Huyền • Ibiía dộDg, 

KỊ -Ạ * m. 

Y6n kbai ((ạch đS gia. 

ilẳ ỉĩ Jỉỉ 'íỉ, 

l(ộ bư Ibanh lỊeh mịch, 

Ẵ!| IS- ^ Ul ĩ 

Mả Ibủ lạc sva hoa. 

Dãn chú 

Bạch đl Vua (rẵng. Theo U-ký-sờ, pbơans 
lây gọ; là vua trắng. 

Giải nghĩa 

Bếỉ nểy ch? c8t lâ cảah cao tbAm u -tịch của 
độna Huyễn - Ibièn, ỹ n6i ; Nbững lúc mây che 
dộngẵy, dửng xa Irửoglại. tvva^i như kbòi bỗe ờ 
nhà vua trắng pbirơag lảy. Kbi dẵ lằn bưdrc Irong 
bàu hư-kbồug nà léo dỉn oori, mõrt bìếi phoĐ^- 
cắoh eựo kỳ licb-mịcb. ch? cứ cẳữh hoa trền nứi 
Idc-đác rơi xuSog đỉu ngựa, luyệl-nhĩẻa khôăg 
có một tiĩng dộng nào. 
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Pbién dịch 

Đế đông HuY^n-thiên 

Bộag biếc Dj!àn roẳy pbúi 
Nbà ừởi bóng kbói loủn. 

Dầu hhbng líếog ÌA) lặng. 

Đỉiu Bgựa rung boa non. 

n 1«. 0...®,. * 

Cung vién xuân nhật hoài cựu 

ỉ® ỈS* Í5 Ì. 

M6n kbông tran ;ềiD, kiuli sinh dai, 

ii «- ỈK á * « *• 

Dạch ebd chầm ebăin Ihiêu vSng lai. 

K * ỉc íS * **• 

Vạn lử tbiín bèng kbỏog lạn mạn. 

p ^ iạ fi; ê w 

XuàD boa ubư hử. vị (bùy kbai 7 

Giói ttghia 

iiiì này oiượQ ciob biQ-qaạob của khu virón 
trong cung, đỉ ngu cái ỷ mong nbó DỘI ngưửi 
oỉo dó, ỹ nói; VvởD dd, ngoải cồog bui phỉ. 
dirởog di mọc rỉu, gi&a Idc ban ngáy ban mặ>, 
má qaaDg-cảab budn bỉu it khi có người đi lại. 



-7(5- 


Thể Đhưog Irong wờn, ngbin bồtiị! íBUÔn lia vSo 

pbẵp.ph6i đua Ịưưi. kh4og biết oli&Dg boa xuân 
đỏ ođ CÒQ t| 8i mi Dỏ' mSi (bỉ 7 

Phiẻn dịch 

Yơửn eungngàỵ xuân nhớ ngưfri củ. 

cừa ngõ lở-iDiV (tSu bui réu, 

Chim chim ngày bạc vc diu hiu. 

Đầy vườn rực-rữ bỏng chen lia 
Hoa khéo vì ai vẵn ncr Dbiều. 
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Dản chú 

An-bang-phi : Tức lỉnhQuỉog yCa bây gìừ. 
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Giải nghĩa 

Râi oày ứnhũng bvog.ibủ kbi cbơi An-bang. 
Hôm ỉy, buồi sáng l«n rgọn. oúi CÍO, mây bay vơ- 
vS.i. buối í5i ngũỏrbín bl. Iríng sáng vằng^ặc. 
Ngẫm lại nbữtippbon?-cỉoh dò. tbinh-llnh Ibẵy 
sự Ihú hứag, (ướng nhir muòn íitợDg troũg vil- 
Irii, dèu cố íh? dÙDg ngôi biil mà vg re đơ7C. 

Phiên dịch 

Chcri phủ An-bang. 

SỚID rbơi núi mây nAi, 

Tdi ngủ bến (răng Ihaub. 

Tbìiib-ỉình IbSv cảnh Ibú, 

Ngòi bũt hiỏD muđn bìnb. 

M ỹ 

Hẹ rảnh 

'-tỉi ® a 'A ít. 

vèu- diện bnè dương cbú ảnh (rường. 

íỉr' '-ii, e t® . 'ổỉ,. 

hoa soy Iibời bSc song lươrg. 

iíỉ I* ẩ íl?. 

Viỡn lâm fi} q„g lụ^ Ibènh *c, 

H s ^ ^ Rg ỷ Rê. 

Tam ngũ ibièo Ibaob nto (Ịch dương. 
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Giẳì nghĩa 

Bẳi nàỹ tả càab n«obia cua mủa bè, Ỷ Di'ỉ: 
Trong cbỔQ Ibỉm hoa ibi)o*lbỉio, bÒDg DÌDg cbỉ 
di từ từ, mùi tCQ Ibòi vào cửỉ sò phia bás, 
làTi cho trong Dbà mét dịu; ngoii vườn, Irửi 
mưa vừa tạnh, Irén vưởo Dbư phủ một bửc màn 
xanh, Dăm ba con ve rẻo-rẵt kCu dưới bOữg trời 
chìèu, tbặt là những cảnh nỄn thơ. 

Phiên dịch 
Cảnh mùa hẻ 

Ngày đẳi thăm-tbẳm bóog tbềm hoa, 

Mảt dịu mùi sen th&i trước n*'ã. 

Mưa lậnb, trên vưửn màn biếc phủ, 
Tigng ve rẻo-rẳl dirới trời (à. 


ỉ® Ị' @ ee # fs 

Ván Thiẽu siíTpàn Tpọng-Tpưog 

ạ X ỉn m ÍẼ m m, 

Ihổog kh6c (.iiang-Dam ISo cự kbanb, 


* a M s íg fệ. 

Bông phong nío lệ vị Ibướng iiDb. 

vỏ doâữ tbiín tbượn? I>i«n DÍ«Q nguyệt. 

Iiif „J! ỉ: 

Bài quản nbâu. gian hữu tử siah. 
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^ ia Ù s « Èt 

Vạn điệp Ncb • vâo gii cố trạch, 

- « s ± ă ® ĩ. 

Nhất dửỉ hoàng • Ibỉ pbii buong đanh. 

dii n ii. "t B « 7! 

Hòi tbrỄD lạrc loụng tiiy ỉirn Ihủy, 

^ ^ m 

Lưu tbủy (ban đằu cộng bSl bình. 

Giâi nghĩa 

Bài nầy tô ỹ IbưoDg-USc TỊ lão Ihần mòt 
cAcb Ihiếl-tlia, đại-dỄ Iibi r$Dg: Cải Dgưói tuèi 
lác, dunh vọT^g « vùog Giang-nam mSt di, kbiến 
mlnb Ihưoũg XÓI vd-cùng, aiồi kbi dứng trước 
giỏ Bông, nước m3( 1«! thưcmg cbuy ra. Cbi trách 
Irén tròi vò - c6 biỈQ ghi năm Ibăng, cbẳng 
quân dln sự sỔBg Ibảc cùa <«i người. Nay 
người ISo-i|iành đaob-vpDg mSl rồi. Dba cQ dã 
bị mabn tììng otiy cbe. liếog Ibom đS cbũn 
xuSog một nSm dỉi, cbo dín rái tức xoay lạl 
Irởi dit cQũịi gị pbd cho gíbog DUỞC trôi. Chắc 
li giòDg nườc eflog bẵl - bitib vd sự d6. nên 06 
vừa chây vừa réo ằm-ằm. 
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Phién dịch 

Khóe Thiếu-Stt Trằn Trọng-Trưng 

B«u x6l Giang>nam tDỈ(l một Dgvởi, 
Giử đdog lung lệ. da l>ủi*ngủi. 

Ttiáng nãm abi nhảm vi con lao, 

SổDg tbảc hay dán điuyẬn côi dời. 
Màv b^c muón lỉing, nhi cũ lấp, 

Bẵt vàng một nẵm, liếng tbơin vùi. 
Xoay Irờí sửc ăv Iheo giòng nướr, 
Nưóc cííng căm hÒD biếng ciiny xitỏi, 

^ ^ K ÍT ^ 

Hạnh Thiên-tnr&ng hành cung 
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Uách 

b6 

sinh 

ca < 

cềm 

bácb 

tbiet. 

•T' 

n 

n 

m 


-T- 

íãl’ 


1'hién h4ng nỏ bộc quâl IbiiD dầu, 

* \ 

Nguyệt vb sự chiếu nháo vủ sự, 

* a * « R * iR. 

Tbủy bừu Ibu bám IhiSn bữu ibii. 
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[ạ] 

iế 

c 

m 

E 

e 

» 

Tứ 

bài 

dĩ thanb 

Irằn 

dt 

lĩDb, 

4 

¥ 


m 


áp 

m- 

Kim 

óiéa 

du 

Ibỉng 

ŨcU 

niẹn 

<ia. 


Bị khào 

Bài này ờ cu$a Hoán^-Việỉ tbi luỊ/tn dỉ làm 
Ibữ cúaNhản-tửD, Dbưng ả nbiều sử đỉu DÓi là 
cùa Tbánh'ldD. Vi; na; cứ (heo các sử. 

Phụ lạc 

Ông Ngỗ Thi-Sỹ, một sD-gia đòi cuổi Lê, khi 
chcp tho này có biDh-plitím rSng: 

« Nbà Trăo lử đôi Tbái-IAn đến đòi Nbản- 
tửo, qrản Nguyên sang ISn ba lầa. Minh đưoDg 
sau bỏi suy-ySu, pbẳi dánb lại 'toán gíặe quật- 
cưóng, Ihỉ mà cba con ThầDb-lỏn Nbán*tữD 
kbéo đưòng lo-toan, anh em Hưng-đạo CbỉỀu 
văn ra sức chãog kẻ ohõn-rẽ, rút cuc, chém 
cbỉt Toa - Đõ, bSl aKng 0-mã-ubi. duằí bạt 
ThoâNHoan, kbiểo cbo xS-lic lại ỵéo, giang-son 
Dhn cQ, sự đỏ (uy bỏri phiic-lộ cbna bíl, lòDg 
trời.cAn ibiroQg. Dbưog kỉ vỉ dnữDg nbào-sự 
cQng bbb nbọc lỈB- 

Nào bọp vưoDg^hâu bỈD BlDb-ibaD, nko 
thSt bâ-ISo ỏ diện DiẻD-bồog. đồ lè kbổDg người 
nào mà vua kbỏng bối. Náo vvọt Đại-bkDg vào 
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Thanh huỄi nio ra HSi-dAn{! 'V Tbiỉn-lrưÒD);, 
đA là kbAae xứ nào mA vua kbAng di. Ngụa dá 
râ; bùQ, cẳnb aoo^lỉog dáog xAt; TbiỄn-an bãc 
lửa, cỉi cụng . kbuyít đéog bodn. rồi Cb'ưữi]g- 
h>$n bẫu bing Irvớc. Vàn cbiéu <]uSc bing sau, 
linb bọ bàng cfit>g dADg nghĩ nữa Mội sờm. bui 
(lỗ quét sạcb, « binb vsDg > lai yỄD, yầ làng 
<I»d, Dglỉin nỗi cũ, b3l giác buột ra càu Dgảcn 
Ihà-Iban, sự ràiD-kbii đd Ibật cỏ gi6ng 
khi-tuọng vua’Cao nbàHãD kbi bái bái Đại-phong, 
niò xủl vè )ời-ý, Ibì Ihơ của Tbánh - tôn có vẻ 
sái-lạc hơn nbiẽn. Đỗi trvAc bóng cây to-.lbơ, 
ngbe nhũng tiSog cbim riQ-rll, rdt cbén rưọu 
dưới bóng Dguyệl, vỗ cây dàn Itên gióng sông, 
nghĩ lại những com mịt • mù trong vùng Vạn- 
Clii-linh. nbững Irận sóng giô trên khu Đại- 
•Ihan Bạch - đằng, cái ngảy Ibuyền con trán nước, 
câi bữa com bìim lAt lùng, vua tòi bợp sức, 
cha cod một lồng, mòi qua dược Ir^n gian-nan 
Sy. Riy giỳ giặc>giỉ dS yén. cùng nbau buông 
Bự sung sưòng, cuộc cboi năm nay, so vừi cuộc 
chơi nịjjg IrưAc. kbảc nhau biỉl chứng nào. Ẩy 
vl tbễ mà Tbượng-boiog (tức ThãĐb>l6Q) cảm lự 
trong lòng, biện ra lởi nòi, cải là<n>ly Sy kbôcg 
pbỉl lA 2ự mắ Dgưởi gõ dảo Irủc, nhớ kè mẵnh- 
sĩ kia, (chỉ vè HiD Cao lố) cổ thề sAnb kịp. Vậy 
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(hl b&i này dân muSn. bâa li lời ebíDb - đáng 
cùa tinb-tlnb (nbv cic cbinb*pbong (roDg kÌDb 
Thi) cDng đưọc ». 

Tbíl u Ibi kêu nbir chubng. loy c6 dài gióng 
fằn-(ự, nbưng cSQg (ẵ đoợc làiD lỹ (AC‘giẴ trong 
kbí ngbĩ mẵy câu đố. 


Giải nghĩa 

Tbco sừ. lác-giâ rảin \ề hai pbea cbÌDh- 
chiẽn mà lám bối này. Bại-ý nói phủ Tbíẽn-lrưững 
lúc ẵy cánb • vảl dền IbSy có TC Ibanh-U, trong 
mười hai xứ gọi là lién-cbiia. chỗ này tức là 
một xứ. Nào là chim hót ithiều giọng, tưông nbư 
Irăm ilộí sào ổàn ; nio lá qait cbín lửng bàng, 
lưõog như một lũ t6i-tó (1); ròi tbì mặt trăng 
vò sự chiếu xudng nhung người vd-sư ; rui Ibi 
làn nước cuSi tbu in rô chiền Irởi cu6i .. Uèu lẳ 
những cỉnb QỄa Ibư. Hu&og-chi bây giờ bổn bề 
ytn, glỏ bui dã lạnb. coộc cbưi năm nsy, 
tbật Ibii boQ cuộc cbơi năm xưa. 


1‘ VI nỊiáy xưa b(j Itạí tbãng Iibồ là (hmg quíli cho 
nén líc^ir, inẾi vl eây qnM nhu lũ tôtt*. 
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Phiền dịch 

Ra cho-t hành>eung Thiẽn-tPU&ng 

cânb Ibaol', VẠI lạ kbio pltử-bằy, 

Hữa cbuc cSo (i£n. một ỏ đỉy. 

Trẫm đội sáo đan, cbim irọt giọng, 
Ngbin bàng tbi lở. quil cben cAy. 

Soi ngirờí việc râiib, (răog lòng bóng, 
Ngâm Tẻ Ibn già, aưởc lộn mây. 

Dãa bề yén ròi, da-bui tạnb, 

Onộc chvi Dâm IriRTC kém nám nay. 



lỉl.—Trân âuang-Khài 

(;2*8 -- /mí 

ông là con tbũ ba Thái-tòn, em cúng me 
Thánb lõD, sinb nãm Thiãn-ửng cbixb-bình (I) lliứ 
mưòl. mẵt Dăm HvDg-long (2) (bữ bai. 

Bằu liiỊii Thiệu - long (3), ôog được pbong 
tước Cbìẽu*miDh đại - TnoDg ; qua Dăm thứ tir, 
được lốm Tbải-dy. Vi có bọc-lhức Tft lại bié t ohiều 
tbứ liỉng, cbo Dẻn mói khi c6 sứ Tiu sang. ốDg 
dều hị củ rakhaẳD iiíp. Bỉn oăm Ihứ bẫy, dug được 
nbắc làm Tưòmg-quốc. coi lất câ TÌệc Irong ŨUỞC. 

bang dòi Tbiệo-bio (4), oăm Ibử tư, Ang được 
(hing cbức Tbải-Stf. TAi DÌm Ibừ bằy, kbi giặc 
pnạm vào Gia - làm. (binb Tbãng'long 
lbtt-tbủ,Tũànb lAu pbải Cb9y ra pbủ ỉbiỀU' rưứúg, 

l'"* NỉỄQ.hlia câa Tbái*lôo. Nìaa^iỀQ câa AĐb* 
tòn, J’_ aiêũ*biíB cia Tbiah-ian. *•— Níèn . hiệu cùa 
bbiiQ tửa, 
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6ng Tiẵn Qutíc-Tuín ogbẹ líu toân yuân Nguyên 
kbác của Toa-Dử ducrog ò' vùog Crong đánb ra, liĨD 
xin nhẳ vua cắl 6ng vio ddng á dăt Ngbệ'8D. 
ổag bia cbia quio «bặn giữ câc Doi biỉm-ySu, 
Toa*Bò dáab cuẵi kbdog dược. Vỉ lưcTDg-lb&o dS 
gằa cạn bỉl, hỉa bin dảó quAn xuSog IbuyỄn vuọt 
bc ra BSc dỉ bợp với quiQ cửa Tboảt-HoaD. Liic 
ấy, baí vua obá 'iVăn dã phải cbạy vào Thaob. 
bu£, ững bền cbo ngirởi ra đd pbi-báo với vaa 
Nbản - tốn, rdi củng cAc ỐDg Trần QuSc - Toàn, 
Pbain Ngũ Lão đi Ibuyền vòng đưởng bề ra dánb 
Tboát - Hoan. 

BSy giờ đại-qnâncùa Tboíl-Hoan dÓDg ò 
Tbăng - long, cổn cbiến-tbnyèn Ibì dóng b bến 
Cbưong-dươũg. Tháng năm căm Sy. òDg cCing các 
ông Trần QuSc-TuSn, TrầnTbòng, Nguyễn Kbả- 
Tặng... ddc suSl dàn quàn các lộ đánh tbẳũg vào 
bễn Cbưong-duorng. Vì bị quân ta dánb dữ, quán 
Nguyên pbii bồ chiSD-lhnyền mà cbạy. ông bèn 
dem quân ISa hộ duồi đín cbán Ibảnb Tbăng - 
long. Quảa NguyỄn Iroog Ibiub kéo ra Cb6ng lậi. 
liỉn bị pbuc*biob của ồog dáob lan. Tboál-Hoan 
phỉi vượt sdng Cái cbạy l«n nạo Bắc. 

Sau kUi gí?p y<D giặc Nguybn, triiu>đlnh xết 
đến cỡDg-trạag lừog Dgưởi. 6Dg dược đúng T*o 
bậc nbSt, 
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Sừ chép, lủc lr*àrc ững và đng Trằo Qj6ỉ. 
Tuấn vỉn ktiộog bồa ohau, ohưag Oog Quốc-Tuẩn 
vầa ohÌQ. Có hdín, 4og n*y ỳ Víin-kiếp về kÍQh, 
liỄD xuSag Ihpyèn ỏog đíob cờ dáoh hli, chỡi 
vui suSi ogéy. Tíob bog rắl- sợ đội nưởc vào 
miob, trái lại Qu$c-Tuỉa Ibl lại rãl ưa lắm gội. 
Một bỏm, ông dỉo cbo-i nhA Qaỗc-Tuẵn, Quỗc- 
Tuẫo muốn tò tiob tbàa, bèn Iiúi (lùa rìiig; 

— Minb mày băn lâm, xia cho lăm di. 

TbỄ ròi Qu$c-Tnẩn lièa cừi ào ôDg và lắy 
nước boa nẵu sằa dội vảo lưng ông va nói: 

-Hôm nay dưp-c lắm cho quan Thượng-luvng. 

Ong cũng vui cười mà rSng; 

— Hỏm nay được ngầi Qnãc-cbog tám hău. 

Từ đó hai Dgười tbẫn nhau, lioh-hiếu càon 
ngáy c4ng nòng-Dàn. 

Lủo ấy, kẻ làm tvóng võ, người làm tướng 
văn, IroDg việc giửp đỡ nhả vua, hai óũg ơ 
vào hàng dầu. 

ỏng tuy tàm chức Tễ-lướog, lại c6 nhiỄu lúc 
phài (Ji càm quàn đánh giặc^ nhưng rSl hiíu 
bọc. cd lái Um văn. liob.lloh thanh, nhã 
nbư người àa-dặt. Cbd ớ cứa dng. d$i lỂn )á 
Pbiis-hưng vién. Những khi nhân rồi, ông thường 
eiing CỈB khicb khứa ogim vỊob lầm vui. Tic. 
phầoỊ của ông c* lập Lạc-dạo. biện nay da b! 

Ihíi-lạc. 
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Tòng gtá hoán kình 

# n _ m m 

Đoạt «a«> Cbuơog * <iuưDg dộ, 

« ạt f i. 

Cỉm Hó Ham - lir quaa. 

* ¥ a a Ã; 

Tbâí ' binb lu Iri lực, 

m * ihị a: m. 

Vạn cỗ tbừ giang - 

Dần ebú 

Đoạtíáo: Cirớp giáo. Bườũg-sử Uẵt Iri Kính- 
Đức cùng Lý Ngoyèn-Cál dắu-vô, chỉ trong giây 
làl, Kinh-Dửc ba lần citỏp dirợc ngọn giáo của 
KguyỄn Cát. Bây dùng chữ đó dẽ cbi vễ TÌệc 
đánh giặc. . 

Nàm-tiT-iỊuan ; Ải Hàm lư (Tbuộc huyệa Bóng- 
((uan), Trần Nbậl-Uuậl pbá quãa Toa-BỒ ừ dó. 

Chuang-daơng-đ6: Bẽo dỏ Chương - dương 
(Ihtiộc bủyịo íbưtrng-pbúcb Trào Quang-Kbải 
dàah đưực Iboál-Hoao ờ dó. lỉC \ír. 

Giải nghĩtt 

Bài náy (ác-g>ỉ lim ra sau khi đu&i dược 
quán Nguyên và rtf6'C bai vua obii Trằn vè kiah. 
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ỳ Qỏì ; Nbững IrÌD cuởp giAo của giặc b bSa 
Cbuvng-dưoag, bál $Sng quản Hd ờ ái Ilàm-lử, 
quia ỉĩ ra bùDg>dũog v6'CijDg. Vảy biỉt 
troDg tủs Ibilb-inb. kẻ dưởi DguỀri trỄn dĩu 
cbịn bỉl aúc, <bl dỉn mudn nỉns. glaDg^ỉữQ Dà; 
Tẳn là của mloh. 

Phiin dịch 
Píiò gìã v$ kinb 
Bến Cbnong cvớp giáo giặc, 

Ải Him bSl quAn Hd. 

Tbi blnb liêu gSng sức, 

Non DDÓC vẫn muữn tbu. 

^ !a 

Phủe-hirng viẻa 

^ w ỉõj íịỉ. 

Pbủc-hưng Dbẩt kbủc, Ibùy bòi boan. 

tíi « ¥ E K ạ t- 

Trung bữu b)nb viỉn sd tnẳu kboan. 

m ỊÃ n m. 

Mai ồ tayĩl lieu. cbAu bội lỗi, 

$ ỉ«; iể ® ÍF' 

Triìc đliib %ân quyên, bicb lang can< 

* ig é a » * 

Tbử lai yíu kbAcb Ihiéu Irà nyềci, 
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ĩífí ía i»-f E ỈK « m. 

Vũ quÁ bd <]£og ly 4irợc laa. 

m ẩ m m m u m' 

Nan vQpg lang >«Q vử pbuj kbửi, 

K ấ - m m £ 

Đòi abiỗa nbấl Ulip mẠng tbiẻn ao. 

Dẫn chứ 

Laag-can : Mộl Ihử ngọc.tbạcb mằu xanh. 

Lmg-yiii: K.bói của lửa pbảii cbó s6ì, Đòi 
xưa, ớ các bitn-tbủ]', Dgirời la thưóng dựDg nbŨDg 
cbòi chúa cỏ. khi dAo giặc dến Ihl dõt. Noi 
kbác (rồng tbẵj ngọn khói, biể( là có giCic. Tbeo 
sách Dạa>dưong (ạp-(rứ, obŨDg cbòi cò ấ; pbải .có 
cbộn pbăo chó sói (hì kbói $ẽ cứ bốc tbẳng, gió 
tbồi kbâag bạt. Bây đùng chữ dó dễ chì về nặn 
giặc-giã. 

Giải nghĩa 

Bài này tác-giẳ Iv ik nbững cânb vui-obản của 
vườn Pbúo-bưog, ỷ Ddi: ớ vùng Fbúc-bưng. ngoai 
cd giòng oưởc cbay quaub, Iroog có kbu vườn' 
rộng cbừng vAi niẳu. Nb&ng kbí tao luySt, ò troũg 
bở mai QU kỉl trâng XCIS. Dhtt cbuỗỊ bạl cbău; 
những lúc mây qnaog. ừ biQ dinh trủc. búng tre 
xanb biễc nhu dẫy ogẠC-lhụch. Minb ử vưòn dó, 



cbẳag còn việc gt bậD-bịu. cbảng qua lúc mởi Dắog 
uởi oaòi kbicb tbttông vai cbéo lri> kbi mua tạob 
gọi bọQ bỉ-đÒDg dọo lại I& Ibuỉc, c6 Ibỉ tbỗí. vả 
cbăng, giặc>giã đã y«D, IrbDg vè’bi«n-tbủy pbla 
Nam, ngọn kbởi bio giộc dSìcaADg bSc Qữa, minh 
iẽ cứ VÍỄC o&m kbẽoto Irên giườog má Dgủ, kbdng 
lo Dgại g). 

Phiên dịch 
Vườn Phúe-hưng 

Lượn qưaob bÍD PbAc, oirớc tbeo vời, 

Mẵy mẫu vuúo què kbi Ihẳnb-lboi. 

Tan tuyết, bờ mai châu kếl nu. 

Quang máy. diah trúc Dgọe đảm trồi. 

Nang Un, mòi kbách pha trè tbưông, 

Mira taub, sai bề gicr tbuSc coi. 

Xa ngÒDg ẫi Nam, im kbỏi lửa, 

Trén giưòng DgbiỀog-Dgủa nbẹ bồn mai. 

ủ i m 

Lưu gia dô 

ss * .ÍS .0 ® » 

Lưu gia dộ kbằu tbu Ibam tbíỈD, 

...H ỉit *, « B- ạ «■ 

Hđ tving dởog hàob licb bạcb thuyỈD. 

m ^ ìĩ ^ ^ A i. 

Cựu (bãp giaog dlnb Ibu Ibủy tbuqng, 
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5E Siil * « s isS ãíl- 

Hoani' từ cồ cbủng thạch lãn líSa. 

* ^ H sê « a. 

Thái blnb dồ cbl cơ ibiẾa lý, 

gc ít Ui « - w % 

Nguyễn đại 8ƠO - bA nhị bâch nìeo. 

s s ffl * B Sí fỉ. 

'rbi khăcb Irbng lai dầu pbál bạclì. 

m ^ ^ .M Hí ;)i, 

Mai ủoa abư tuyẽt cbién tioỉi xuyCu. 

Dẩn chú 

Laa gia độ : Bến dò Lưu-gia (nay là làng Lưu- 
xá, thuộc lỉnh Httíig-yên). Bời Lý. khi Quách Bốc 
làm loạu, Iluệ-I6n pliẳi cbạy vè đó. 

7ítái ỉiin/i : Tửc pbủ Thái-biah (oay lă lình Thái- 
blnb). Oời 'ivìio, bển dò Lưo-gia (bnộc vè phủ ẩy. 

Ng<igẫn-dại t Đòi Ngnyễn, lức lá đàri Lý. Nhà 
Trằo kiíog.lín 6i)g lò là Trìia Lý, Dén dồi chữ Ly 
ra cbd Nguyễn. 

Giải nọhĩa 

Bài nầy lác-già lự lỉ nbững tnSi cảm-kbâì cửa 
minh trong khi qua bín Lưu gia. Ý Qỏ* • 
bễn Lưa-gia, cãy c6i d«u cao ngSl trởi. Khi xva 
pbò giâ sang dỗng. miob dẵ ghé thayềa vào dó. 
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Pãy giờ, cây thíp cB, nếp la' xưa vẫn'igSl* 
ngưỉrng (rỉn láo Qưá'C : laidSn hoang, nghi mộ 
ch vSn^bờ ư}(rtfãc con sẩ«-dh. phoDg-cỉnh kbhng 
khác ngáy xưa. Bứng Irưức cẳnb-(ữợng ấy, táC' 
già sực nbớ bò"Cũi của pbà Thii*blDh củ gSn Dgbln 
dâm, tbặt u mội Uữí pbl obiỀu. Thủa (rước, vua 
LỷHuệ-lỏn đã cbạy về dấv, cQDg nhờ cài giang-son 
này mà cư-Dgbiệp obè Lý mởi dược đểu bai Irím 
nãm. Tbỉ ròi Idc giả Dghĩ lại lằn (rưức qua dãy, 
ruiDb còn dương độ Iraỉ-lrẻ, bây giờ tới thăm lăn 
nữa, dằu lửc dã bạc pbơ rồi. Vậy mi ừ trốn bờ 
sòngiboa mai vẵn cứ nớ trSng như layết, cbiếu 
xuổDg lòng sồng giữa khi bỏng nắng mới loe, 
nbư muãn nbắc cho Dguởi ta biết minh đã già, 
đấng cảm bìễt Gbừng nào I 

Phién dịch 
Bẽn đò Ltfu-gía 

Đó Lưu cảy cối Dgĩl lung Iròri, 

Tbủa DỌ xuồi Bòng dã giih cbưi. 

Tbáp cũ dinb shng lin nvdc cbẳy. 

Bền hoang md cò aSu xànb nghi. 

Dư-dS phù ãy bao Dgbio dim 7 
Noq nước triều xưa Irii mSy đời? 

Qua viỄQg, láng tho dẫu dã bệc, 

Hoa mai nbư Inyỉl ebiếu I6ng TỜi. 



-94— 

Dâ thự 

ip ẫ PR ^ íí; 

D8 Ihự !(or kbai íảnh iw<'n8 I4Q> 

35: Jf « !íí H » *■ 

Phản phi đào lỹ •* xutn 

- « Ặ ÍS s Ị# 

Nhẵl Ibanh Dgmi dịch thanh lỉu nguyộli 

a a ạ ^ sạ Sỉ- 

Ký phiẽa nống Ihoa bích lũog ván. 

ít #. ÌS 

Lộ vãn darcTng trvỞDg thông lừ mạch, 

« Ạ Ịé * s «• 

Khê phân yên vĩ đoạn hỉinc Irăn, 

Sl » n® « *« ffl S;, 

Quỉ thằn ảm địa thâa tương ngữ. 

- & m. 1t ^ 

Nhỉt doạo phong quang kbâ ân quân. 

Gihi nghía 

Bài ni7 ch& ỹ Un • dưoog càch-taơDg của 
ngôi biệt-thự mCrl mô ở noi Ihdo qoê. Bại-đỉ oốl 
rằng : Cấi trai vừa mó ra đố, cỉoh-tttírng Ibtt u 
mới-mẻ. Trong Irại, dào mện tươi-tCl. Bu6l b8n 
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mùa dều cbii nạ^y xQàn. Nkoìì trại cò kbi ánh 
(rSng tlieo bỉl kèa di't* cúa IQ mue-dồDg iSp- 
lẺnli ebiểu vào cbòi canb ; c4 kbi bỈDg m&y (beo 
bóng ảo (oi coa bọn D6ng>dán pbỉi xblỉng dSng 
lúa rSi tbl dườQg di kbuấl-kbúc nbtf doọD long 
de, có lliê Ibđng vửí các ngà : cõi Ihl con ngòi 
tách ra như mliu dnởi én, dưòmg inu6a ngăn 
dám bui bdng xa xa. Buờnglhủy. duờog bộ cQog 
dều tiện cà. Quì tbăn IhSy Tậy. chỉc pbải nói 
ngầm vói obau : < Cáí chỗ phocg-quang nbư 
vầy, đáng kbiến cbo người ẳn-dậ( tói dò mà 
lánh cuộc dời 1 ». 


Phiên lỉịeh 

Trại mứi vừa xâỹ, cảnb đáng vui, 
Rưòm rà ddo mậo bổn luDa (ưoi. 
riìíng loe d6c diếm, hoi keo dứa, 
Máy phủ đăng chiêm bóng áo (cri. 
Quanli kbủs niộl de. dưừng lẳm ngẳ, 
Cti6i khe duOi eo. bui ngSo vờì. 

Quỳ tliìin (roog (Si dương bỉQ vÚDg ; 
Một giỉii phong quang kheo đợi ai. 

s B lĩ ĩầ 

Xuãn nbàt hữu cảm 
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VD 

bacb 

pbl 

ooai 

ié 1 

sbvợc 

ty- 

m 

n 

X 

X 

#. 

ữ 

ấ- 

Bỉ 

mdn 

ngột 

ngội 

1 lạa 

Ibư 

ai. 



# 

ă 

ISl 


m- 

Mbi 

pbẵn 

xuãa 

sSc 

Dbàn 

sai 

quá. 

.7Ĩ. 

+ 

ĨỂl 

é 

ẽ 

â 

ịũ' 

NgQ 

Ibip 

snf 

ỒDg dĩ 

lư 

trí. 

íă: 

\ấ 

lử 

iS> 

M 

.8, 

ĩề- 

C5 quổc 

lAm hoỉn. 

phl diều qujệũ. 

s. 

ỉểt 

ỉặ 


m 


m- 

Ằn 

ba 

bẵi khoiil, 

túng 

lán 

trli 

Ẽ. 

-T' 

m 





Sinb > 

' bình 

đỗm 

kbi 

luân 

buáo tại, 

m 

i) 

ỈK 


m 

“ 

m- 

Giài 

đào 

dồng 1 

pbo Dg 

pbử 

nhất 

tbi. 

n 


m 



|SJ 

ĩẽ- 

Nguyặl sỉc vi 

vi da bưóDg 

lao. 


SL 

í# 

iỂ 

iẽ 


ĨS- 

Bdag 

pboQg âic 

dia 

kbởi 

XUỈD 

báo. 

ĩỉ 



3R 

tẳ 

?Ễ5 

m. 


PbiỂQ kti6ng liễu nbứ niỀm cao các, 
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iS 

m. 

Giac 

mộng 

lưon 

g quAn bóc 

bos 

lao. 
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Bị vẠt nbuậo 

(Ong 

IbiOn 

ogoẹi 

1 vũ, 


>ù 


á 

n 


m- 

Kiiib 

l&m 

bòng 

iDoai 

ti«b 

thì 

□ ban. 



%ỉ 


H 

♦ĩ. 


Ubư 

sẫu 

lai 

birn 

tam 

bôi 

lứu. 

m 

Bi 



tễ 


lii- 

Phá 

kiỄm 

du 

du 

úc 

c6 

SỮQ. 


Dần chú 

Tha si : Người ngbiện sách, agnởi ngủỵ về sácb. 
Cựu-Đường-lhư ; Bặa-Oj »5n ỈA Dliá gióng 
huăa-qui, anh eDidềuchoộng vS-nghệ, riẻDg Uj' 
cbì Ihlcb văn-cbưong sãch-vả, tA cớ kbăng-kbăog 
lự giữ cbi mìnb. Anb em bèu, gọi li Ibư-si. Hai 
cbữ tbu-si gổe-gác ờ dó. 

tudn-budn ; G6-gbề kbấp-khỉab, chì vễ nbững 
cbồ mẵu mắt cùa cảc câ; gÂ. 

Taơng^quăn : Cùy Ire. 

Giòi nghĩa 

Hai bầì đẻu do lác-già oháo gip ngáy xuSn 
càn về cinb già mầ lAnt ra. Bèi trỀn dại-dị nói 
rỈDg : Trong kbí rnưa xuAo nbỉ nbư S7Ì to, rửa 
CỈIO nhũng bổng boa Iriog sOs, mìnb vẫn kbép 
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cừa im Im. vò võ ngồi vói íu6n sách. giỐiiR như 
D>4> ngh'{n sich. Tioh ra ba phằn ng&v xuân 
trinh (IS bỏ uỉng bai pbỉo. Bỉy cíở' đẵ nfim 
miroi luòi, lự biíl là suy^yếu r&i. Cũog b&i suy 
yếu, cho Q<n Ibog iQìoh cbỉ mcr nãog về chỂn 
quẾ-hưoag, cQng nbư con cbica bay niBi mỉi 
cánh, cbĩ muổn vẽ lồ. Và l)jii (bCQ rỉng: ân-trạcb 
Dbh vua đỗi Tới miah (bật lầ rộng-rSi, kbiSa 
cho minh Itbó 1)01 đường bio dáp (7> cũng nbư 
bề rộnj>, cà khó vẫy-vùng, vẳ cbSng. lảu oay mọi 
-^ự đỉu tliẵy suy-kèm, riẻDg cải đờm-khi ngang- 
tàng thủa Iré, vẫn cứ tro-lFO CÒQ đó.nhuDg mà 
đùng gì đễu nữa 1 Tbl hãy đô ogưvc ngọn gió 
đõDg mà Dgăm một câu thơ. Bai dưới ỹ Iiói: Trong 
lủc bống irăng tờ-mờ. đèm đã hầu làn, Ihlnh- 
Ilnb cú trận gỉA dống quại cbo bơi lậnh cùa mùa 
xuãu nõi I6a. Sáng ra, luSy chùm bòng lìẻu sau 
cơn múa tu tién kbỏDg liền bám v&o tằng gác cao; 
mẵy cây tre lướt gặt-gìl dập vào bức lan-eao, 
nbư rouSn quSy rtỉi giấc ngũ của minh. Bỉy giờ 
ở nơi xa xa bìnb obư đương nưa. hơi mát dưa 
lại, làm cho cânb vẠt Ivơi-iỉnh. Ngáy xuân obư 
viy, Ibỉt là dáog viii. Cbỉ liĩc mlnb dS tuỗi 
giá, Dgbĩ đSn vé bồng, bào của nél mậl bSi trễ, 
□gỉy nay dẫ bị pbai. ohạl, lự- DbìỄD mlob 
phải giật minb kiob-sơ. vi sioh ra m8i buỖQ rằu. 
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MuỂei trú mổỉ bttồQ ẩy, chi nhò’ cỗ mấy chén 
rứợu. Nhưng khi ruọu «ay. cỉm đếo Ihaữhkíếm 
nà g8, mình lại maog-mẻog nb<ír Dtiữog Iráí 
niỉl cil, nữì mà lbù» Irc miDh vẫn lueg-boànb, 

Phién dịdt 
Ngày xuào eó cảm 

I 

Làm dãin mwa bvi gột hoa mai, 
bbép chặt pbÒDg tbor ngSt-Dgưòng ngồi. 
Già nửa phằD xuân cam bỏ uồDg, 

Tói Dăm cbQC tuồi biỉt sDỵ rồi. 

Mcr-màng nưóc cũ, chim bay mủi, 

Khữi tbẳm DgnÒD on, cá khó bơi. 
Bởm-kbi Dgáy nào. lầy vẫn dó, 

Bò Dgbièag ngọn gió dọc tbo cbơí. 

II 

Bèm xuân bằu hểl, bỏng IrSng mờ. 
l.ànb-UDh bơi Nuán mươn gió dưa. 

Uinh gảc, cbủm bdog lao Irkn múa, 

Dảp hiin, càoh Irdc quấy bdo nơ. 

Hợi mua ga gửi ơn dỉím-lbắn. 

VỄ 0 >Ặt budn phai nél Iri-tiiơ. 

Tiêu-Lhilti may obd' ba cbéo riTọu, 

V5 thaob gươm cii Dbớ noQ xưa. 



IV.- TRĂN QUỐC-TUẤN 

tis - 1300) 

Ông Ii> COD An-sính-vuorog Liễu, siuh đừi Tbái- 
tôn, chira rõ nđa nào. mẩl aă'n tbứ lám biệu 
Hưng-long đời Anh-lỏn. 

Tử Ihủa nbỏ,ông dã nbiều vú kliáe thường : 
liiÓDg-nuto khòi Dgô, lư bầm rất sáng suãt, Hói 
Au-sinb vưoDg có biỉm riẻag vứi Tbái-lửa, Dên 
nsòi cã lim các lay tài-ngbệ ddn vè dạy òQg, đề 
bâng nbờ ÒDg rừa bỜDCbotninh. obứ vẳy ống cáng 
bọc rởng biĩt nbiĩu. dủ c& Ui lưọ'!; vãa-võ. Vi lú 
Dgư^i troog lân*lbỉ( nbà Trỉn, nẻo lúc ỉl tuồi, 
Ang <}& dư^c pboDg Um Hưng-dạo • vưo-ng. 

NSm thứnỉm biệu Tbiệu-bẵo, NbỈD-IỎD dượo 
tin vua Nguyên sỉp aai Tboếl Hoan, Toa'BA va 
Ổ-mS-nbi giả tíSng mirOD dưòQg nưởc ta vào dánb 
CbiỂra-tbàub, liỈD ra Bìnb-lban bọp cac vaơQg* 
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hầu bào cáeb đánh-giữ. BSygiờcác quan ngirớL 
Ibì bán nén cbo bọ dí qua. Dgvử'ỉ Ibl bàn nén 
deo) đd cỗng bọ dì xio boSo binb, riéog ửng và 
ông Trln Kbánh-Dư qu)ếi XÌQ de/D quân dửng, 
giu cac nơi biồrn-yíy, kbóQg cbo quân Nguyía 
van đẫi nưòc mlnb. Kbáo-lĂii cho tbí ù phai, 
liều pboDg ống làm lirírc Qu8c<4d;, giữ qùyềó 
liĩl-cbíi tbỗiiịỉ-lĨDb bSt cáo dạo quân, lựa cliọn các 

vièn lirớny-hiệu, ÌDyệa lệp <ic dội'bÌtib-liQh'. 

j\ăm sau, sau một coộc dayệt-biah rẵt lứũ ở 
Đống-bộ đuu. ông bèn chia qn&D cùa virơng hàu 
Ui chẹn các đưòng ách-yẽu. Cữốl Dâm áy, qaàn 
Kguyẻũ vượi qua cửaẳi, ửng deni quăn chia dao 
cbõng-cự- Sau nhiều Irặn kịch>chiSn. bên giỗc 
chiếm mất nhiều ddo YÌ Véo xuỉĩag daub Ihẵn^b 
'] hSng-long, Nhán-(ôn phải chạy ra Vùng Hái-dốQg. 
ông liỀD họp cáe đạo dân-qnàn ờ Vạn kiếp, kén 
iấy hang cố dũiig-càni xung Um dội quân luyèn- 
pboũg, 


Nguyên, mội dạo dãcbiếni duợc 
chiío-lhuyếo dóng SUỐI lử sôog 
bsi bờ cbil Dicb, dạo kbàc tbl 
^ ‘***“** 

bỉ! NhầQ.tOo cbạy vè ThaDb-ũỏa.Vog 

coní'^!:!,^' _*!*"'* '**«6"'hbi giíp 

quáa giặc, chém được 
• Có láy kỄi, duòi duỹc IboìiUloaa ở Vạa- 



—ÍƠ2- 


kiễp. nSm 3>w<>'i vạn qgâo Nguyên đều bị lao-tàDh, 
Tbòảt lloan vi õ inẵ-nbi'(rdD được Tàu. 

Năm thứ bsi bíộu Trùog-bưog. khi c6 tin nói 
vua Nguyin ỉẳp-aửa clio <|uan taugđãnh bỉo Ibù, 
Nbâo túo bôi ửog : « TbS gíic Dăm nay. chỉc là 
lòQ bvD Dăm Irưởc, la dùng kS gi mà chSng lại 
được ? >. Ỏag Ibưa: Nước la xua kia VÃQ 
dược ihAi-binb. dán - J<ian không biễl việc biDh 
là gi. vho nỉn làn Irưcrc qnảa NguyỀQ sang cưứp, 
mứi cỏ nbũng kc bâng giặc. ìráob giặc. Nhưng 
nbờ oai - linh của t& ' lững, cbo Dẻo cũog quét 
dưvc sặcb bui Hồ. bâa náy nễu bọ lại dễn, Ihi 
quàn ta (lã quen chiub-chiỉo, quân bọ kbồ về di 
xa. và lại, tbẵy sụlbua-cbSl của Lý Hầug Lỹ-Quán 
pgáy xua. cbSe bọ cÙDg sgi mà kbổDg ham dáob. 
Cú lòi xem ra, quySi là ibS nào mluh cũng pbá 
tan dược bọ >. 

Nbáu-tòa ngbe nỏi, Uền sai Ang dổC"Suẵt các vị 
Vttong-bỉu lAn-tbẵl, diền khiên bínb-sĩ, sắm kbi- 
giói, đóng tbnyền bè. dề pbòog bị trưức. 

Qua nẵm tbử ba. Thoát'Hoan vi Ô-B)ã*Dbi lại 
đem bằy vạn quân kAo saog xâm (ấn. Khi dược 
tin bỉo của tưởDg coi bíen>lbửy. Nbỉu-tAo lạl bôi 
Ang : oGíộc dÌQ tbì làm IbS oềo ?» ỎDg tâu : < Giặo 
năm oay obẳo •- 

Rõi Ang cảl*cử c3<n-<|iiAn dAog giữ các ỈIÌ: cbờ 
khi giặc dẽn ibì cùng ra dáob. 
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Sau kbi vàolọí uaócla, qnaa NguyỂQ l)Ị quảa 
(a <ì6n lỉưãrng pbá bếl cic abuyỉn ehỏ Ivcral. ổog 
đoàn quần 8'ắ'ỉ ỉỉỉl ivorog. lỉt ph&i do dưỜDg An> 
bang (báo lui, bòa sai dốDg cọc kbỉp c& I6ũg sũDg 
Oacb-dẳag, pbủ mộl lớp cò iêo tríD đl dù họ 
vào bSy- Quẳ-obién bởnt $KU c6 lia báo O-mS- 
ohi kéo quàn gằn dỉn Dacb dỈDg.òng bủn dSc quăa 
tbẳug lói Qiặl db, lúc qua Uóa-giang Ongbũquãii 
linh irò xuõog giừDg sôDg Ihề rằng ; « Trýii này 
PỂU khống phá song giặc Ngay«a thl không vii 
đẾD sông nảy nứa ». 

Bến Bạch-đằng, quân ồ mã>nbi vừa I.ới. Nhân 
khí nước triều dâng lèn. ỏng bẻn sai quản 
cbờo Ibuyễn khiéu-cbiSn và dèn giả-cách thua cbậy. 
Ồ-mã-Qhi dSc bSt binh-thuyỉn duỗi theo, nưóc 
triều vừa rũl, lòng sững trui sudog, bÍDbdbuyền 
của giặc mẳc pbài cọc. khửng di dirợc' nữa. Bẫy 
giò ống mói phAì quâodánh dSa. bSt sSag dirợc 
Ô-mã.Dhi, cbẾm đưực rẩt nhiều quán giặc, máu 
chầy dò cả khủc shng. TboAt' Hoan nghe ổ mS- 
Dbl bị bậi, Uỉu cbỉl điob mấy d$D âi. rdi Ibeo 
đuừog bộ IrSo kbỏi bidmgiOi. 

Bòi bai trẳo dại-lbẳog dd, Dgiròl Tiu Dgbe 
dỉn tiếng ửng tả sợ. bq cbỉ gpi lá Hưng-dạo- 
vuoDg, chú kbỏng gpi lện. 
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Vl cử obữnỊỊ c6ag>Dgt»iệp Sy, các vun oh& 
Trằn trọQg ửug rỉt mực. Tbinb-lồu lự S09D vão 
bia ò Iroog sÌQb« lừ của ỏog về ví ỞDg nbtf b$c 
Tbượag*pbù. Nb&o tửb Ibỉog 6og l«D luởc Tbaợag- 
quãc*câng. cbo ỞDg 4uvc quyỉn pbong lườc, cử 
lừ tuửc bỉu irử xudiig. Ang mu6Q pboDg ai 
cũng được. Vậj mà chinh ông cbưa lửng pbong 
mội ogưởì Dáo. Bải vậy ai cŨDg kheo bcg là 
Iigưòi cấa-tbăo. 

Sử chép kbi Aa-sÌDh-vươDg sắp mát, c6 cầm 
tay ửũg và dẳD : < NSn con khòng vì la mà 
lấy tbiỄD-bạ, Ibi la chết khốDg Dbắm mẵl s. ổng 
luy vãog lòi, nbưng ữong bung khòQg cbo là 
pbỉi. Trong Dăm Thiệu-bảo thứ sáu, kbí quâu 
Nguyẻu dành dển ThăogTong, bai vua Dhà 
Trăn phải chạy ra vũng Tani-lrĩ, ỔDg cŨDg 
cò di hộ-giá. Bải ỏr.g văn IbưỞDg tự-pbu (ài- 
kbí của mìDb, lai Ibèm ró việc bièm-khieb của 
AtHsÌDb vuang, cbo Dén Idc íy Dbiỉu Dgưởi có 
IdDg ngbi ngó, ai cQng lỉm-lét nbln õDg. Bíy 
giờ Ang càm cbiSc gảy cA cắtn tDŨi sSt. tbây bị 
lắm agười cbú ý, 6og bẻn Ibio cái mũi sẵl vẩi 
dl; cbỉ căm gky khỏng. Nbò vẶy mọi Dgưói 
u61 khỏi Dgờ-vực. 

VỄ gik, Aog Ibường ừ luôn VạQ-kiSp. thỉnb- 
tboảug mời lới Tbãogdong. Lủc ỔQg sắp mSt, 
Nb&n-tổD IhắD dỈD Qbá (hũm và hỏi < Sau 
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nèy nếu như giặc liắc lại ỉang lán cướp ỉhl 
diiốg cách gl cltSng bọ7> ổng bèn dcm Dbững 
Ìbời-tbỂ yế ciỉ pbưưog • pbáp cbSng với giặc 
Tâu từ Jiri Triệu Vũ-dé đỉa íời Ly Thưởng- 
KlỊt và bai irgá đáabNguyCo Dâm xưa kị cho 
•vua nghe, rÔi Qới Ibêm rSog : « Bại khái quân 
Xiu giòi về dồ IrưỞDg. quàn la giỏi về dò doỉn. 
Dung dồ doân mà dàob dò trưòng. cũng lá sự 
thường trong binb pbáp. Khi oio thly họ kéo 
dến dửng dùng nbtt lửa obư giỗ. Ibì rSt dễ 
đánb. Nếu bọ dủDg cách chiỉm lỉn dần dằn nbư 
tẳm ăn dãu, kbôog cằa chóDg duạx, thì inìnb 
pbài nSn lựa dùng lướng giỏi, liệu cư chế 
biến, giốDg như cuộc đảnh cờ vậy. Sao cho quân 
vửi tướng cùng cbUDg mội bung như cba vói 
con. thì mói dùng được, vá lại. ogoii việc dung 
bính, cũng phải dò-dặt sức-lực cúa dân, dừng 
có dùng quá, dề làm ciì kể s&u rễ bèo g$c. Ẵy 
lầ Ihượng sẳch của việc giữ nước vậy ». 

Sau kbí ống mSi, uhà vua truy-lặog lèD chức 
Thài-sư TbượQg ■ pbù, Tbượog-quổc^cbDg Hưog* 
dạo dạì-vưoag. 

Blnh-sinb ồog rỉt y6u ngvừi biềo, IrọQg kê 
iT, Nbùog băc anb-Ui c6 tiSog bSi do, nbư 
Pbạm Ngũ-Lẩo, TrằnTbi Hiệu. Trưoog lláQ*SìẺu, 
^bạm [.âm, Trịob OQ... dèu có ỉr qua ohà Oog 
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Tàc-pbùoi của 6og tó cudo II‘II laợe 

và bài bịch dưa cbo luởaịi-sĩ. Cuổo 8inh-lha Ịiu 
lữợc <io ồDg Ibáo luọm «âc dieu cSt.yíu CÚB nbA 
binb mằ soạo ra đi dạ; cấc Ivởog. na; dS 
mai ' một. Còo bải bịcb Ivósg-sĩ tbi la Ibl ỐQg 
kbayẻD dụ bộ-bạ sau cuộc bọp qiiẳn ẻr Vạo- 
kiSp trong nằm Tbiệu-bảo Ibử sáu. Dọc bài bịcb 
ẫy, cb tbỉ Ibăy ÓDg tuy là mqi vién vò - Ivớng, 
Dbưng dã coi rãi Iihiềa sácb và biễt nhiễu việc 

° ' a a 8 _» _*F ® x 

Dụ ehư tỴ-tưứng hịch vản 

* p íâ z-- K tè H * 

Dư thường văn chi: Kỳ-Tiu dĩ thản 

(t ỈE Bõ 18 ã *• [tỉ T H 

đại lử nhi thoát Cao-dẽ; Do-Vu dĩ 

s Ì BB iR BB ỉ; * m 
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i gỉ íỉã t f|i ij gí 
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k iầ ’ ^ M m tữ m ^ 
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ỈÊ Ẵ )Tfi 'I* # Ẳ Jtì. 

đẳng cbi lỗ pbu díệc tttâa Ibu cbi*bu;ll 

ĩ.r. m % z ý- % ạ *. 

ìbực: bỉt duy dư chi biro sihb dSc ebi. 

iĩô a p 5 ■ ^ T. * « 

Iibi Di'ũ đắog bácb Ibế cbi hạ, phưorog daob 

ị p: * « 2 Ể í * 

bấl hủ; bSt duy dư chi ID '7 tbuy TĨoh 

*. S5 a é 2 tt « ĩí i' 

Ibiiy, nbi nbữ dẳng chi linh danh diệc lưu 

w m ^ ít ỉi 

phuữDg ư tbanh sử hỹ. Đuong tbừ chì tb). 

» Ị a * s s » íí T? 

nbữ dẳng duc bSt TÌ ngn lạc đẵc bd 7 

4- í) m m m m a s 

Kim dư lịch tnyỉn chư gia binb - pháp 

E - «. « á « « s «. 

>i nhất Ihư, danh TìSi Binh - Ihư - yến - luựe. 

6 f s5 • m » g Ễ s. s 

Nbữ dảag boặc oảng cbuyen lip Ibị tbư, Ibu 
du giáo hãi, thỉ lúc Ibí cbi tbSn chủ 

ĨS « * ê ». a * « 

dà; hoặc bạo khi Ibị Ibư, vi dư giáo 
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ife. Ã M i ^ ti- Ipỉ 

Mi, ,tbị túc (bS cbi cừo Ihũ dS. H& 

Ịii I n ấ ]ỉL ». é 

tic? Nẵi bỉt cộog đái Ibíén cbi Ibỉi, Dhữ 

f ạt f ặ ^ H.» at _ ẹ 

dỈDg kỹ díềm obitn bỉl đĩ tuyết sì vi 

^ 0. m & iL\ iĩí X 

DÌệá>i bất dĩ Irử hnng vi tâm, nbi hựu 

« ± ê (« * ịa B' 

bẵl giáo sĩ lốt, tt>ị iláo qua DgbỄDb bàDg, 

m s ». i* T à Ị. «. 

kbdug quyềo Ibu dịcb, sử biDb lô cbì bẳu. 

M ị a s. ^ n m a i 

van Ibẵ di ID, Ibarqiig bả dién muc lẳp 

K 5 « a « z Bi »? ầ 

u Ihìén dịa pbd tái cbi gian gia? Cố 

a » # w ín ís ít.. BI e I 

duc nhữ dẳng minb Iri dư lãm, nbâo biit 

ìỉỉ. m Ẽ. 

dĩ bjcb ván. 

Dản chứ 

Kộ-Tln: Một lưứog của Cao-t& ubk Hán. Ebi 
Cao-lỉl bị váy ir tbàób Huỳnh-dirong, Kỳ*Tin giẵ Um 
Cao tỉ ra bàng qoân Sô, dỉ cbo Cao-tố irSn thoát. 
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Da-Va : Ngưòi din XuiD-lhu, bSy t«i CÙ3 Chiỉu- 
vuơnií Sờ- C6 dệíD Chi«u>Tir<rng ỉáDh á nhả 
Ỉ|.Ọ, hị bọn kề cưdrp dửng Dgoií dửòg giáo dâm 
ráo. Do Vu cL.ìa lưng đã lỉy ng^n giio dỉ ube cbo 
Chĩéii-vương. 

Dự‘Síiữợtig ■. Người dòi' Cbiỉn*4fu6c, bỉ; tdi của 
Xri-Bá. Sau kbi Tri B.1 bị Triệu Tưvn^- lừ giĩl cbSl, 
Dự Nlnrợng nuối Iban già làio ngưài OlỌ Ig. (rá 
blob làm kẻ ăn màv dê lửa dịp uà giễl Tươog-từ, 
báo tbù cho Trí-Bá. 

■. 'lức Uẵt-tri CuDg, một lưóũg của 
Tbãi tỡn nbà Đưởng. Kbi Tbái-tdn bị VưongTbễ* 
Suũg bỏ vây, Ki.ib'Bừj vừa iă; ưiìnb cbe Tbái> 
I6 d. vừa đàob liẽn mạng de pbả Tóng vày roà ra; 

Cou tHiantị : Tức Nban Cảo-Kbanh ngưòi dữi 
Buừng, lỀm cbức Tbái-I|in ử quận Tbường-cbâu, 
Koi Au-Lộc-Son Dẳi loạn, Cáo Kbanb khỏi biob 
dếa dáiib, Ihua trận bị bđl. 'Lộc-Sưn kbuyẽo cio 
Khanh hàng, Cào Khanh mÌog-nbiỄc Ibgm lộ, rãi 
bị Lộc-Sưn đem chém. 

ĩrửe bợch ; Tbẳ ire r& lua (râog. ĐM xưa cbứa 
c4 giỉ/ pbẳl viSt bing Ire ra lua. Vi vgy, người ta 
ha; dùog bai cbừ (rde bucli (ha; cbo bbữog chữ 
aử aácb. 

Tỗag Thát ; Nước TSng vi nưt^c TbAt>dếl (tửẹ 

nude ỉiỉâDg'C&). 
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VữơBỊỊ Cóng-Kiia Ngiròi nvóc Tống. 

Nguụin-vãn lẠp: Nguời Dirởc TỐDg. 

eiĩa-ngu-. Trái niti riit bíỉm ờ lìoh lứ*xu;ẻii 
nưã^c Tiu. &ời T$og. Dv-Qiới CP dSp VÒD^ tbành 
ỉ dó. Khi Vưrag>CdDg*Kién và Ngnjễn*vSn Lặp 
đóng gí& Ihàah ÍJ, MdQU-Kbx^bỀn DUỞC Mống- 
c9 kéo quản đến diob 1DS5 Ibáng kbâng bạ dược. 
Két*cuCi MdDg-Kbfl'bèn cbét ơ Irong qi^D. 

Ciíl-Hgại ngội-laog : cỏ sàch tíi6p 1â Đường- 
Ngột-ngại, có sácb cbip lả C6l.Dgạì Dgộl-lức. Tưóng 
của MÔDg-c5, dã lừng đem quân đánh nưởc 
Nam-chiếu. u ẩé>ụ . 

Nam-chiĩìí Mộl nsóc nbò v pb(a Tày-nam 
Dưóe Tàu, nay là pb& Đai-lỹ Irong iỉnb Vâa-nam. 

Hit-Tãt-Liịt Tên vna Hiế-lS nhà Nguyên, 

Vđn-nom-i>ươflj : Tùc Thoải - Hoan, COQ thứ 
chin H«t-lẵt-Liệt. 

Afã cdcA Oa ogạa^ Hậu-Hán-thit ■. MS> Viện 
tbuàrng núi : c Tài giai pbâi nén chĩl ò chiến- 
IruỜDg, dùng da ngựa bọc tháy dưa vtl. Câu Dày 
nửi theo diỈQ dử. 

lAdt thĩiớRỊ Ten mội tbứ Doạc, dừí Trần VỈD 
dửng khi (ế tdn-miỉu obi vua. 

Thái’ifi: Làng ần lộc. lúc là cbỉ dỉt nbá 
vua phong cbo vuoog bỉu. dv obững người Sy 
lẫy tbuỉ c&a dân mà dùng. 



-119- 


Jhi ỉiỏti : BặI lửa đÍQg củi. Hdn-ihư 

có Cầu : « Om lừa laé dịl ứ dirởi đóog cúi, rồi 
oẵm lỄn Irẻn. lửa cbưa kịp cbảỹ, vẫo gọi li 
;<0»< C4u Qấy dùng Ibeo dlỈQ £7. 

C/iứKg eenh lup írai. Sợ caoh tb&i rau, Buớng- 
lfiư Có câu : « Kế a(r caob adog Ibuủog bay Ib&i 
c& rau Dguội >• Mãy chữ Qảy g6c-gác ở dSy. 

Bang-Míng, Hậu-Ng/iỊ; Hai nguôi gioi ogbề 
báo cung của dời IbuợDg-ci ouúc Tiu. 

cion/toi: ĐuỜQg pbâ c&. Nhá Irạm ỏr các xứ 
mọi trong đời nhà T^Dg. 

Thanfi chií/i : Nỉm xanb, nệm bSng lửũg. Sách 
riiế-Ibuyỉl nói: VuuDg Hi6n-Chỉ đém nầm ò buồng 
bọc. c6 trộm vào nhà. Hi$n-Cbi Qói « Cái nệm 
xanb là dồ cũ của nbá ta. đè lại dừng lấy D. 
c&u nảy muợD cbft dã đS nòi bống vễ cùa gia- 

PAién dịch 

Bài hịch dụ các tỳ-tuởng 
Ta Ibuóog ngbc : Kỳ Tio lỉy Ibỉn ebỉl Ibay, 
cứu thoát dũợc vua Cao-dS ; Do-Vu cbia luDg 
cbịu giáo, Lbe-cbỏ dv^c vua Cbiẻú'viroQg, Dự- 
Nbuoog nuốt tbaa dỉ trả Ibù cbữ thây, TbAn- 
Kboái cbỉt tay đỄ gáob nao cbo nước: Uỉl-lri Cuog 
Bột viỂD luớng nbò, còn bi£l che dd Bườog-chủ, 
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Ì''**..!*"® c«Tbí-Saog; NbaD cỉe Khítib 
_*.u “íog-cbứi Lộc-Sơn. khõoB 

củâ I.8bic6.,ặc:iừ *ưa. nhiũá bậc 

ír?.. ”” I“'“i-s q«. 

cDũg dẽn chểl dũ ỡ dưứi cửa sô, dáu dqrrc ebí lỀn 

.'1° Já?°5 '‘;ĩ '". 1” '■*«« àZ 

trố-i đlt cùũg lâu bè 1 ? “ ® 

,^*“*‘.*'*® '* “Sưvigi? Nguyẫa-văQ 
Lặp, tỹ-^órag của y 4i lá Qg,rới gi ? cbí co 
vàDg Ịháuh tìiễu-Dgư lỚQ^bâua cai đấu. h«i 

Thâ., cto ,J i;ừ7^^z , “di cìc 
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0^1701, sioh ra ciữa baii rối*r«o, lớn lẻn nbằm 
kbi kbâ-nbọc, chi >li nỉl iiKt* lbí> sứ nguy di lạl| 
đường xà nghễu • ogarg. cbủng mủs cií lư&i 
củ (iuặ, Ixin Iiiiuc cbốti ưiỉu-dlnb : chủng gíữ cíi 
Ibân chử dỂ, kiỉD-nj.ạo với (Ịiian ll>pbu; cbúng 
nhờ (nệoli-lệnb cùa chda .\ldng<ft. luấ dòì oáo 
ngọc oầo luai sự vòi‘'ĨDh Ihẳl vở-củnt;; chúng 
mượn (lai.b-L»ệu của vua Vẩn-naiii m& hậcb 
nào hạc nào vảDg, của kho-dun dã bò bẽl. 
CuDg-dỔii cbo cbúiig, giống oliu dem ihịt liệng 
cbo cọp dói, sao khỏi dẽ io vỉ sau? 

Ta tliưứng iởi bừa qoèa ăii, giữa dCiu vỏ gỗi, 
nước mắt,'ran xuòug dày mép, tám lùng dau 
ntiư bị dấm, vẫn lắy cái sự cbưa tbè ăn Ihịl 
Dum da, nuổl gan uỗDg máu cùa cbúog lilm tức. 
Dằu cbo một trăm cái Ib&ii của la phải dem 
dãicrdong cò, mật ugbia cải Iliáy cúa la, phải 
dem bọc vào dtf ngựa, la cũug VUI lònu. 

Các ogươí lâu nay ò dưửí cứa ta, câm giữ 
binh quyều. Ibiĩu io 'ibỉ mãc io cbo, ihiẾu Sn 
Ibì sề cotD dd, quan Dbò cbo Uo cbức, bồng 
u cho Ibdm lưoug, di Ibùy cãp Ibuyềo, di bộ 
cắp Ogựa: nbừng kbi Irko otíc. aự ỉ5ng tbic 
tbăy cbung vởi trò; Iibừng iúc loừug khao, 
tiêng vui cười ai cQág nbư nãy. So vởi Cbng. 
kitn lầm chừc Ibién-Iỷ, C^g41 dang ò ngửi plio- 
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nhị, c6 khẨo gi diu., Thí nà các ngươi ngó chù 
bị nbuc, cbâog ứy iàta lo. nơỂrc bị dơ. cbẵog 
Ịíy làm Iben ; Un Iirdag ũbd Đựdre. đứữg hãu 
mly đda chùm mttờog, mĩ kbôBg cứ lÒDS 
cam-hnrt; Ibíy khúc ạ^c cbờ. đem Ihll một 
lêa »ử nguy, mi khổng" cò vỉ tửc giận; kẻ 
ibi trọi gà cho Iblcb . kẻ (bl đánh bạc inua 
vuỊ; cỏ người chi chăm vưỞQ ruộnR, cil DUÔI 
được Qbà ; cd người chì niỉn vg- con, lẵy mÌQh TĩS 
Ir^ng; củng cỗ kề chi Ihich Uin giẫu làm có, 
Tiệc 3uâa'qu$c chẳng Ibèm doái-hoài; cùng có' 
người chí ham di bán đi tăn, cách côngSjbi 
không bề rèn-lãp: hoặc .là./đam mùi rượQ 
ngọt, hoặc u mê tiếng hil haỹ... M61 khi có 
giặc Mông-Thàt đẽo nơi. thí cựa COQ ga nòi khống 
thế đầm thủng áo giáp cảo giặc : liiuặl ờ bồn bac 
không thồ đem Um mưu-mẹo IroQg quân ; 
vườn ruộng tuy giàn, lấm thán nghìn vang khôn 
cbuộc : yọ ccn tuy sẵo, trong đảm ba quán k^ó 
đùng ; cùa cải lay nbiỉn, khdog tòẾ mua được đau 
giặc; chd ỉău tay khóe, kbd<^ thè đuSị được ke 
thù; rượu ngoo kbửng dú kb iểă quân giặc pbải mé, 
hát hay kbdng dù lim lai giặc phái điếc. Lúc dử 
‘fo nhà ta sỉ cúng tị Irối, dáũg dau d6o 
biít chứng Qéo t Níu thế. chAog uhừag Ibâi.íp 
của ta không cóo, má bốQgHộc của clc nguỡi 
cũog bị kè khác chiím mấl; cbẳag những gia- 
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quyếa cùa la phài <]a&i. mà vợ con của các 
Qgvtơi cùng bị kẻ kbác bSt di: cbắog Qh&Dg xă' 
lỉc của tố tdog la sĩ bị nguM kbác dằy sếo, tnầ 
dỉn mỗ-mả của cba mẹ cểc Dgvoí, ciỉnii bị kẻ 
kbác dầo ỉin ; cbỉog obững (bàQ la kiĩp Dày bị 
obuc. vả trăm biẽp kbAc. liỉng nho kbồQ rùa, 
tỉa xẩu vẫn còn, mà dểo gía-lbanh cùa các nguoi 
cũng kMỗng kbỏi mang bếng là nha bại-tttỚQg. 
Bã dến kbi dó, cic- Dgưcrì mu$D cbcri bừi cho 
Ibôa. được chăng? 

Nay la bao rõ các DgDoì.: caì chuyện e dSni 
lửa.dỗng cùi » pbảí lo. mà càu (I sợ canb Ibòì 
rau • nỉn nhớ, Các nguoi bây DÍD huSn-luyện quăn 
linb, rèn tập cung (én. khiSn cbo ngưòi Dgưòi 
giúi obư Bàng-Mòng, nbá nhà đều lá Hậa-Ngbệ, 
bỉu dSu 'Pỉl-Liệt duời cửa khnySl, uửp thịt Thoát' 
Hoan trong trai rom. Nbu Ihỉ, chẳng những 
tbái-ẵp của ta mãi mãi là cúa gia-truyẽn, ma 
bồng - tộc eâa cic Dgitoi cũng đu<crc su6t đồri 
buỏng-thu ; cbẳng nhữog gia-quySn của la luửn 
lubn dưọc y4a giưbog nộm, ma vo con cùa các 
ogưoi cũng được xum bop đíngià t cbẳDg nbữog 
tbn-miSu của la sĩ duọc mubn dòi tô*lỉ, mầ tồ* 
tửng các Qguơi cũng diroc Ibở cúog quanb nỉip; 
cbẳng những tbán la kiíp nảy dỉc chi, mà dễn 
các Dgưoi, dưói trăm dòi oữa, lìỉng tbojt vẫu 
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liru-tru;ềD : cbầng DliO-ng (£a (uồi t4 kbỏng bị 
Biai-một, raà dẩn lín họ các ngvcri cíỉng đỉ liếng 
tbom trOQC sù Xiinb. Kbi các ngươi mu6D 
kbdag vul-ebơi, dưưe cbẳng? 

Na; (a lựa cbọn binb-phkp các Qbà, lim một 
cuãn sách, đặt tỗn li sểch B -h Ihv ỵỊu-litữs. CáC 
Dgươi nSư biỉl cboỴỈD lAp sỉcb fiy, Iigbe Jời 
dạỵ bảo của la. ỉy lá duyên Ibỉy Irò kiĩp xua ; 
nếu mà bỏ bẻ sAcb 3>, trái iởi dạy bảo C'ùa ta, ÍJ 
là mối cừj-lbù ki6p xưa. Sao Tặy 7 Bời 7Ì, nbư 
vậy. lức là cái tbii kbửng đội cbung Irời, các 
ngươi kbdũg b£ ngbĩ tói, diềm-nhiêa kbbog .lo 
dSn sụ rùa tbẹu, không Uob dén việc Irư-bung, 
kbòiig nhớ dẽn cbnyộn dạy-lập quân - sĩ. Ibẽ là 
giở giáo báog giặc. DắuB tay cbãag giậj. Rồi dảy, 
cau kui giẹp }ỄI1 quân giậc. cac ngươi sẽ phải dề 
tbẹo muốn dời. G&n mặl mũi nào mà dứng gi&a 
khoỈQg tròi, đẵt cbe-chử? 

Ta mutỉa cic ngươi biếl rS bung la, nhAa 
TiSt mĩy lòi dồ latn taịcb. 



V.- TRẦN ÝCH-TAc 

(J» 

ống là con tbứ năm TIkAi-t6o, chưa rS siob 
vào Dăm Dào. Chí biSl òng rà 6ng Trần Nhậl- 
Duặl cúng đuợc pbODg TDong Iroiig năm Tbiệu- 
phoQ? Ihứ mưàì (1268) (1)- ổng ^hốt-Duật sioh 
năm Nguyên-pbong Ibứ năm (12)5), lúc dược 
pbong vuông dã 13 luòi. ông cửn lằ anb Nbật- 
Duật, cbắe cũng Irạc luồi Ang Sy, hoặc là ban 
mội vài (o&ì cbi dớ. 

Sử chép Ang rit ihÒDg-minb, bam bọc, mưòrỉ 
lẫm (uồi dS IbAng kinh «ử, giói văn-cbưang, cbo 
dễn các tbii ogbề-lbuil lã(*vit. ngbề gl Ang cũng 
tỉnb-tbạo. Cbỉ ò của Ang, vi phla bũu, cA dSp mộl 
lAa Dbá bọc. bọp câc vãn sĩ ở dA bụt lip. Cam ÍD 

1' — Tbáaa nỉm Aoị Ich Ttc dược pboBg ISm Cbiio* 
tlQỈc vucrng ỉ thaog tỉm Ang Nbil.Uuệl đưạo phoDg 
liai Cbiẽu-vãa YUOOg. 




' RỈi Mậc.B7nb.Chi ả Bing-bả. 

Bùi Phóng ả Hàog-cbáu. đèu li gií^hácb của ộog. 

tinh ‘^ng-mioh của niìộh. va mùsn cưởp quyèn 

n«r,JÌ» 5* .1*" 'b» 

Rin ỉs’J^ÍuZJi"i”^* 'ỉ"*" '‘®“S N8«° 

l>âo ihửbSy (1286). quâQ NguyéQ 
f!”? .í*. '* ** ^'^'= "'ành Thăng- 

1?“^’ ông còng bọn Pbạm Cụ-ĐỊa, Lê-Diin, 
8'»-qu>ío theo hàng. Sau 
kh quân Nguyên bị la đảnh thua, phải chạy vè 
iau, ông cũng theo sang. 

Năm thử bai hiộạ Trủng-hưng, vua Nguyễữ 
Nbật-bín đề s5 quăn ăy đem 
sang đánh ta. đưa «ng về nước. VI quàn-thằn 

It '■* ẽho òng 

ra ơ Ngạc-chấa, phong Um tưác vương, cĩp cho 
ụăm t'-ăm mlu rnộng ó^vùog Hán dương dề ỡoă 
lay eái cbi dgng. 


» ^’w*n lai aang lỉn la 

và lại bị bại lân nfra. LỈII oèy kbbng bígt ỗDg 
cđ câng đi vói bp hay kbửpg. 

Qua nam Trhn^hứog Ibứ (ám (1293), ben ta 
vố béu Nguyên dã (bdl bòâ nhau. Nbẩn-t6n aaĩ 
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Bại-Pbặp sang sử đê tỏ Uob-hiĩu. I-ije 
qua Ngạc-cbáu, Bại-Pbap cử vàornmâtcác TÌỈn 
BiDb-chtrcTDiỉ. Khi Sy. 4ng dircrng lĩob cbửc Bìnb' 
cbươDU cửa lỉob Hò-quâog Tà C6 cbDg Bỉil Iropg 
dăni Bại Pbạp (bãy ốog, (ù vê kbửog tbịu kỉnb. 
UọQg. ổng bữí có vẻ lức giẠo vi hòi Dại-Phạp: 

dNguai có pbải là tbẳDg Ibu-đdiig cùa Cbiéu* 
dạo-vươDg bay kbdogỸa 
Bai-Pbãp dâp 

0 Việc dởi tbay dồi, Đại-Phạp v6q là đứa tbir- 
dồng của Cbiéu đạo-Titoog, obirag nay tbi là sứ- 
giả. cũi>g như quaa Bioh-cbvữDg xua là con Tua 
má nay là nguòi bàng giặc vdj< > 

ủng có ỹ Ibẹn, lừ đủ oh&Dg khi sú.giả DUỚC (a 
di qua Ngạc-cbău, bog dền kbdng ca sânb-duờDg. 

Tói năm Tcùng - hung Ihử cbin, Dgưới Nguyên 
lại định dánh la, hp đã sSp-sứa tbuyèn bè luơng- 
lbực'i'ất nbiều, sai Lưn-Quỗc Kiệt và Diệc-ìỹ>câl 
ngại dSc cic dạo quân Ibủy bộ và bắt 6og tbeo 
iiiốQg TruỜDg*sa đê cùDg di. Vi vua NguyỄo cbết, 
Tlịc dử Isì tbòi, r$i bng lại vỉ Ngạc-cb&u. 

Sau kbi 'lbS*tầ obkNguyẻo qúa dùi, ỉ6 ruộng 
Hén duơcg của âng liỄn bị Tbànb-IAn nbà Nguytn 
lỉy lạl. Bỉo khi VQ - Idn nbà Nguyỉn lên Dgdi. 
IbưoDg tinh ửng già, mói lại cỉp ruộng nhu cũ,, 
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TronR tờ * chế • cùa V0*ldn có Biẩỹ câu rằng: 
(Vớt kỉ dắoi. cửu người Ibiéu. tbso quAu Tua 
từng mdt hai bậo ; ban lưvnc in, lởi nbả trọ, ò 
trỀQ bd gẫn ba cbuc DỈm. Toin dS irâi thờ bSa 
triSu, «bi vỉn kbbng sai liỉi 

Sau ông cníi & Ngac cbiu, Ihộ 76 tuồi, vua 
Nguyỉn có ban nătn cbuc quan tiền Um ma vA 
cbo < thuy > u Trnng-mẫn. 

Theo Bai-V>il -ừ kỷ Mn-tỷ IhlTrăn Hữu-Lượng, 
nguới <ỉã c hiíni gàn hết một gìài Trường giang, tự 
lầm boáng - dế trong bồi cuSi Nguyẽ', tức là con 
ống, nbưng kbống có gllámb&Qg, nỄD ô Mtidrn' 
định Việl sử lỉã bác cboyện đỏ. 

Tàc • pbấm cùa ông có lặp cÓPg rực Itgđm biện 
nay còn it bài cliẻp ờ Toàii-Krẹ' thi-lụ-, vá Viịl-ám 
thi lập d£u u những tbơ đo ửng làm ra trong 
khi ỏ Táu. 

Xufit quỗe 

» ¥ tt w lU * 

Đuơng nido Iruưng nghỊaxuỉl nan bang. 

« »■ ă « « »• 

Cẳnb cẳnb dan (rang dỗi b) sưong 

& X a _» ® m- 

Fẩl thị Văn cbog dáo Tãn nạn, 
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® ^ m . m ũ: 

Tbú eơ Vy - Iw kí An Tircmg. 

st a * ifi 36 A £ 

Cơ cừu. «ị di^ío 'li<n nbÍD cbf. 

w * sa *• 

Giản sâcb (ir lưu bạu tbS phuang. 

s i # ISI 0. 

Hoàn TŨ xa Ibư .hội đòng nbẬI, 

Sỉ: ^ ^ K ầẵ li ẽ- 

Cb gia Idng tự Việl lon inróng. 

Dẫn chú 

v<ỉn cồng; Tức T3n Văn-c6ng, tẽn là Trùng* 
Nhĩ, con tbứ cùa TSn Hiển-cồng. Kbi Hiến- 
côDg Ti yéu uáng Lj'Ccr mà giết tbái-tử Thán- 
sinb, Trùng-Nbĩ chạy sang nước Địeb, à ngoài 
đỈD 19 nâm, sau nbò binh-lực c&a Tỉn Muc-c6ng, 
lại dược vễ oưởc làm vua, dụng nén ngbiỆp 
trong dòỉ Xuân-tbn. 

Vji-fừ,. Tức Vylử Kbỉi, anh ruột vua Tru. 
TbSy vua Tru làm nbitn diều dâm*lo«D, biỉl li 
nhi Tbưcrog sâp mỉl, Vy-lừ bin mang dS tbờ vS 
vởì nbầ Chu, đề giữ hưcrog lửa «bo li • tiiQ. 

Cơ cừu: Cái tbủng Té áo cừu. Eiũb LÍ nới: 
< Con Dguòi tb? cung giòi âl học làm tbúng, con 
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ngư-òi thợ bàn giòi, at hộc lảm áo íửu », vê saa 
người ta haj dừng chữ đò dè oủi bóDg vị nh&Dg 
người COQ nỗi được Dgbi-Dgbiệp cùa cha. 

1-1 Xe 74 sácb. Sácb ĩronp dung cò eSu ; 
*u^*^ ** *'’*"’* dường, aách chung 

'^đó* ^ ‘hién-bạ IhOng^ông. Câu cây ISy 

Giài nghĩa 

Bảy này lác - giả lự tà bung minh khi bàng 
quân Nguyên. Ý nủi: Lúc mlab 7i nghĩa mâ phải 
ra khỏi nưởc Nam. mội utin lòng son có thế đổi 
với trời xanh kbỞDg tbẹo. Không phải minh như 
ởngVăn-công nưởcTín.di Irỉín nạn đề cằu làm 
vua, chi mong chư 6ug Vy-tứ nhả Thưiyng. 0^ 
theo nưửc khác dê giũ giồog.dõi. Như con thợ 
cbạ u«0 cuog. học uốn cạp thúng, 
□hư con (hự hàn, Ibĩy cba vá d5 đồng sẵl, thì 
họe cbỉp minh da cáo dè lầm áo cửu. minh vân 
chưa quén chi câa lièn-nbân. c5 DÍi nghiệp nbầ 
đl lưu tiSog thom Iroog »ứ sốch đòi san. Khi 
tnà nbâ NguyỂn gi«p y«ft các nưdc. thiên-bậ 
tbdng • đồng, xe di cbuog dường, ếéch chép 
chung chữ. giCog-dõi củe nb* minh vẫn cứn 
liu-bèn nhu niii-oon oưóc Nam-Việl vậy. 
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Phiền dịch 

Ra Diró-« 

Năm xưa Ti agbĩa bồ Nam • baog, 

Phơi Tởi »rờf xaoh líoi dạ Tàng. 

Nào pbál TU3 Vỉo lo oan TSn? 

Những mong ông Kbẵi oSi Riửng Thương. 
Cơ cừu hai chữ lòng li«o - lè. 

Sử sách muOn dỡi liẽog Tẻ - vang. 

B6a bề tbdng - đòng kbi gặp hội, 

Nước còn dòi núi. lừa còn hương. 

[õl 

Hdỉ quỉlíe 

a ‘t- m ạ" @ »• 

Kỷ niên XQắt qn8c diỉu vân M, 

* » 5® ® B »1 *■ 

Thản ký nhuỏg ỹên lạm đáo gia. 

Ị k « ầ _ ^ H 

Thổe thSc lâu dải không ^âl ănh. 

a s a s *■ 

Doanh doanh chảtt lbú7 càc Ibiên nba. 

* « » K $ «' 

Chan Ihãnh Bông - hâi quT Liên bạc, 

* i ìS PĨ Á » K’ 

Cảm vọng Nam-mbo nhỉp TrịnU »4 ? 
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w ® s « ® nu. 

Nhân yội tbé liraog và xứ Vín, 

.ĩ.. ® 

Iilang phong xoy IIQ Jộ 5j,ị 

Dân chú 

.®! • ***’' T* 'hữ . yản-nê » 

(mây Tả bửo), cbí TÌ sự x«-cácb. 

Chổữ thúữ Nnọc Irai, lông chim chẵ, lức là. 
đồ Irang-sửc cùa dản THo Vaanị Xưor,g. 

cỏ câu : «7K ® a íK ^ í Thủy 
.11“.?.^°'’®.!“’ *=“" ‘'"‘y huong: GM đưa tòa 
'há đèu cỏ 

mùi Ibơm ». Câu này dùng tbeo điền ẩy. 

Ọdí Liêu họe: COQ bạc Tè xử Liéii. Sách Sưu- 
thăn kỳ chép rỉũg : « Trên cây đồng-ĩru cứã Ihàũh 
Liêu đông, chợl có con bạc TÍ đèu Tà liáĩ rằng : 

Ĩ ê Ĩ.'^ ^ ^ 

ỈỂÌ $5 ÍD íỉ: A R #; Hữu diều bữu 
điều Htnh - linb - Uy. kbứ gia Ibién tu6 kim lai 
qui. tbinh quách obư cí nbón drtn fbi; Có con 
chim tỉo là Binb-tinh.Uy, bó nbồ Dgào nãm 
nay mới Tề, tbảob-quicb nbư cQ, nbkn-dản đS 
kbic ngày trưởc..... Cầu nồydùog Ihẽo điĩn ẩy? 

. Nhập ĩrịnh tà : Con rắn Tio nước Trịnh, /ò 
'rơgín chép rSng; Trước khi Lệ-cững nưửc 



-133- 


Trịob đi trổti, ĩr kiob-d6 Trịnb cớ con rẳn iroDg 
Ibàob vi COQ rẳn QgoAi ibỈQb dẳnb nbau ò cửa 
Man Con rắn trong Ibioh cbSl. Cắcb sáu DỈm 
MU, Lệ-eửng lại váo nnởc TrỊob lam Tua. Câu 
uay dùng tbeo điỉn ấy. 

Giải nghía 

sai này tác-gíỉ làm ra bbi theo quàn Nguyên 
về nước. Y nói: Máy oăm ra kbòi cõi nước, 
mloh với dỉt DVÓC câch nhau như mảy Irèn 
Irời và cát dưứi đẩl. Bây giờ gửi Ibần trên chiỄc 
yên nyựa cùa dám quân linh lam được đến nhà. 
Nhìn đến cbỗ ở của iDÌnh ngày xưa, chỉ IbSy 
□ bừng đám làu dèi xúm-xit thở-ư dười búng mặl 
trời; bôi đễn ả-đào con bát, Dliữog người ngày 
trước vẫn dùng hạl chần lÒDg chẳ lám dỗ traug- 
sức dỉ mua vui cho mình, tbl bọ cũng đều mổi 
ngưòi ừ một pbưong tròi, chầog biết binh dáng 
dâu cà. Cảm - ittừng côa minb lúc Sy Ibat 
gihng nbư Binb - linb • Uy bỏa làm cou bạc vễ 
xứ Liâu-đãng, tbảnb quéch nbư củ, nbần-đàn 
dã Ibay dồi bSt. Soog oilnh vẽ nước bay giờ 
kbồQg pbẳí dỉ Iianb ngoi vua oước Nam Dbu 
vua Lệ - công cổ iranb ogOi vua oưírc Trịnh, 
lỏng mlnb kbOng mong cO điềm rắa-ngoài dánb 
ubau voi rắadrong Dbư việc cùa sách rà- 
truy^n dã cbâp. Vậy ra* obỉn-vẠt quạnb^niu 
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cbẳng biỉt cbỗ Qáo mẩ bôi. Giũa lúc mlnb 
duaog rằu - rĩ tbi Qbihtg Dgọo gi6 rá • lạob Irén 
aéog dưa lại, Ibii cbo giA>úa Dhửng cbúm 
•'o* cỏ ồ oưàc Nam, càog iàm 

cbo mlob buỈQ ibỂDt. 


Phiên dịch 

Về nuve 

Qaé bưưog cách Irỏr mĩy nám qua, 

Yâa Dgựa nvcog Ibâo tạm lới nhi. 

Cửa gác mâi Un lia nâng quái, 

Hạt trai, cảnb chà bóng trời xa. 

Đã nén xit^ bòn Lỉen.b«c, 

•hảDh nam chuyện Trịnh sà ? 
Biẽt hối ntri nao ngưòi váng cành ? 

Gió dưa eànb TÌi rạc mằu hoa 


ỹỀ n m 

VâD Hà-nam vưcng. 


n 

Triẽt 

.0 

Hdi 

Tam 


DWn lụỵ tỹ. Iru ỉttơDg kbuýòbl 

* 9 i- 

loù lây phong thế Jệ lính. 

Ịí w « Ạ * 

tb€ cdng danb kim cò sư. 
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-g ^ íi s 

Bicb niỀQ quả kbácb doảo irưòDg dinb- 

ỉ s .ạ B « m , 

Thủ pbti hằOỊỊ obỉl <íaob do Uiii 

i ií n m ^ T' ii. 

Thâa tựu hoảDg lươDg mộng bSl lÌDb. 

E ÌR » K- a * B. 

lij Ibủ Phằn-dvơDg huảu nghiệp cựu, 

* a s á a 

Tít - TÌ íừu Ibu k8 phương binh. 

Dẫn chú 

Triii nbdn tuy : Bậc hiền-lriSl ui>béo. Eình Lễ : 
líhSng tử dậy sửm kio gậy ra cứa hát rẳng: B Núi 
Thái sẽ đô chăng ? cay giường sS muc chăng V 
bậc iriễt-nbân sẽ uả-héo chăng? » Cách mẩy ngày 
sau tbì Ebồog-từ bị bệnh r&i mSt. 

Đodn Irudna đỉni*: Đlnb n^n. đinh dải. Tức 
lầ những qu4n bên đường dỉ cho hành'kbảch trá 
ehảũ, Theo phép díri H*n, oăm dặm cố cài qụdh 
nho gqi là đoảQ-dlnh, ìnưởi dẠm cố cối quản Idn 
gọi là trưbQg*điab. 

Mu tiíng nhdt: ôm mặl trời, lức lầ giủp ma. 

Bodny lươíij in|n9: Oiíc mơ kê-vàng. Tập id 
T/iuàn-Dươna chép tang: Lã Bộng-Tảa theo V4n- 
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pbòng cùng nghi trong một nhỉ hiDg. VâQ. 
phòng tụ r« thối oSu. Oộog-Tân chợp Dgủ. chợt 

mơ thấy minh đucrog là hợc trử vảo kỉnh Ibi dỗ 
trậog-Dguyéni trải lAcD các chức Ihaũb-Dhà trọng- 
ySn. Hai lỈQ lỉy vợ, dỉo li coo Dbã quyỈQ.qui. Rỗi 
thl con trai dựng TỢ. cot* gii gỉ chèng. các con cũng 
đèu lảm guan, trám bdl dầy Iih*. Hơn bổn ẽbnc 
năm như Ihễ. Cuõi cÙDg, minh lại một minh giữ 
??*' tóm, quyèn-thế lừng-lày. 

Chợt bị lội nặng, gia-lài pbẫi ụch-biCũ, Yự con phải 
đầy ra xớ Lĩnb-biền. Giữa dirờng gặp giô vâ luyễt, 
người ngựa dền mệt. mội thăa ữở vơ” không biết 
nương tựa vào dản. Điwag lúc thỏ- thán, giẵc mò 
aực tĩnh. Vản-phÒDg i cạnh Từa cười vưa nOi ■ 
« Nồi kê chửa chtn, giSc mơ dãtới nước Hoa-lư» 
Độog-Tản giặt mình Tá hồi: € Ởng biễt giăc mo 
củatữi a ?». Vân-phòng dáp ; « Gíicmơ cua ông 
vừârồi. bỗng chim dò cách.sitửng khỏ nhiỉũ dưemg, 
năm chuc nâtn chì trong một lát. Được khỏng đáũg 
“S' khững đảng lo. Vả lại bao giô thật tinh 
mởri biết ẹõi đới chi như giấc mộng B, tìộng-Tân 

^•ngộ bCn lạy VỊlo-pbhog. xin dạy mlnb vè 

^uặt dộ tbỗ Il>. Hai chữ t boâũg.lưõng » gốc-gảo 

l.ỊSáeh Crtăm ípBí.tý chog c* mịt chuyỈB slSos 
chayệQ Biy, ohưag ogvơi DỈID ũơ li LÌf»iBl, ni;l niíiíăĩ 
DỈU kê ttú lả Là-ỏog 
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Phin-daơng : QdAeb Tử-N|Ịbi Dhá Đướũg vì có 
c6Dg gicp loậD Ao LộC'Sop. đaợc pbong lẳm 
Pbín-duơng-vưoQg. 

Tỉ »i ■. Tức ciy 1» * vl. BuỚDfihu chép r&Dg: 
gỉu đời Kbai*QguyỄD. đồi iòaTruog*tbư lim tồa 
Jử-ví- Bạỉb Cu*DỊ kbi iAm quao & (óa Sy, c6 
Ịrỉũg bai cây tử • vi, mãi dĩo dởì TÓDg hãy CỒD. 
Bái vậy, Dgưóỉ la bay mvợo boa từ \í dè odi 
bốDg vè nhúng Qgirái Um qnan Thượng - tỈỊU. 

Giải nghĩa 

Bài DÌy đại-đỉ iỏ vẻ Unrong-tỉSc Tị Hà-nam 
vương nào đó. 'ỉ nói: Vi ij u bậc yẽu-nbâa 
của nước Nguyên, ngày nay mẩi đi, nước NguyỀn 
giỈDg như cái nhà bị gầy. ginờng CỘI. Bứng Iruớc 
gid tấy, nhó dSn chayệo dó, minh vẫn nước mỉt 
cbứa chan. Bành rẳng còng-danh cúa lữớe vương 
ắy đã trài ba đòi, rồi dáy sẽ c6 sử sỉcb cố kim 
ghì chép, song ngbĩ 'cttdc dơi giỗag như một 
quãng đường dài, ngưài đòi chỉ như hánb-kbách 
di qua các lớp đoẳD*diab, trườog*<líob, cái cớng 
phò vua cùa tước Vtfơug ãy vàn con dS liỉng 
lửngdủy, ma cbíob thào ửug la dS tới glSc mộDg 
boàng • lương, kbdng thè linh lai. toi ai kbửog 
buSnV Tuy vậy, cQttg oan nbý rÌQg: Tưởc vương 
ỉy dã có sự - Dgbiép lờn - lao cbảng kém gl 
Quách Pbẵn-duơog Qbầ Đường, COD chấu tíl-nhiôu 
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phil-đạl, biệo Dsy COQ cái Aag ia, cò nguâi đương 
lầm quan ở iPa Traog-lbir. ăyMà ông ỉy đẵ cẰ 
đỉ lại cho tồa TruDg>ibtf nội lr$i từ - Ti. di D$1 
tiCng tbom của Ang la. Tbí tbl Ang ỉy dù mSl 
cUng obir cdn TỈy. 


Phiên dịch 

Yiẽng Hà-nam virang 

Cột síéu, giuởng đ&. Irìết • óbầQ gia I 
Truởc gi6 quay dău, gi«( lộ sa I 
Măy lớp cdõg-danh. ìràng sử chép, 
Trăm năm Ihtn-tbế, quãng đướog qua. 
TiSng nàng >^iig ác còn gbi dó, 

Giẵc mộng nồi bc sực lỉnb ra. 

Nhở chuyện Phằn-dương huân-nghiệp lớn, 
Trồi Vi cốn gổc vân CÔQ hoa. 

s tt « «: s 

Giă đidn Li£u-làm tủy thị 

1llj ít ¥ w ^ ^ 

TìSd trượng biob mínb ủng Ibủy boa. 

â ặí J|t s. 

Cảnb-dương cbung pbál bM đông ba.- 

ỹ f ^ n a # 

Tbiỉn quan pbùog nbậl lảm xuản diện, 
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K 5 

Vịn kv đỗQ vin dộDg biễu sa, 

Ù & ^ m ứì m ự. 

Bạch diễu cácb phỉ«o sao TU bạc. 

« lí * w « a 14 . 

Hoàng loag kỷ pbSl liễa pboũg Ik. 

i ^ á 1 ^ k 

Tbái binh khi (iraog dồng d&D lạc. 

ĩff 4b # )W *- — K- 

Nam Bỉc tbẾ bảng cbog nbẵt gia. 

Dẫn chú 

riển-trưạng: Bội qnin Ihị-TỘ của các Tua. Tha 
của Sằm Tbam c6 câu : « 3Ê. ® ílij tt % ĩ 

Ngọc giai tiỄn (riTQtDg ủng thiỄn quan : Bội 
Ihị-vộ ò tbcm ngọc xửm xít cbuDg quanh CÂC 
quan a. Hai chữ «lièo Irưaag » gSc-gic á đố. 

Thúy h«<t ỉ Cờ cỏ tbéu lAog cbim chỉ, tức là 
cb riỉng eảa vua. 

CánA-duaní cbuo^; Tiễog cbubng của euDg 
cẫah-diraog. Sàcb c^p; Vũ-dỉ nưbe Tề 
dậi mội qui cbubQg â cuog Càab’diraDg, dỈQ cAc 
cuog-nbẳD kbì oảo ngbe (bỉy tíếog cbuỞDg đánh 
à cung íy tbi dỈB ưỏ dặ; trang-diễm. 





kỉL òí» °.ĩ. ỉ . ^ •*“ s 

kuc ch, M„ M, M,.;,;™,™ 

oe,Só;’;?;',l;r"'““ ’*”*• '* 

Giẵi nghĩa 

4ánh-lirợng dS Ihẩj kbi 
theo vụ, Ng„,í„ ,J„. 5 1'^”' 

''vi,.’* "‘Ì;? " H » 

’ -'ỉ’?’/'' . '*km may mãu blìữa 

li V. ^ «<iõ iạĩca„e 

?”ỉ,”‘'' “’?"? <«"• BỈy đù,, kS,, chõ 
ỉĩL í.v‘“* “'í-'«íl. đi IhSv Liẵ- 

0„7i .Tl Ì '* *»« X ra „ “1’* 

co, cSl Icẳng cí, khi,, ra „4 ,cĩ “ ■ *“ 

quạt mÒQg bơi mủ Irtò oAi ; lé ° 

i*. ‘Wi-biob. vì laL biéQ 

nay N.m Uâc .h6ạV-<ldăg. nVừâg nơớc xa u 

cũng đèu vươl biêa Irèo aơa dẽa cếng. dô lỉ 



-141- 


bến bỉ cùng chong mội nbỏ, IbÌDh-TDỢDg đía 
vịy là cùng. Vậy Ibl cu^c săn bẳn nốy, cŨDg 
lầ một Tiệc cùng dán cbng Toi Dbtf lfri Mạnb' 
lử đĩ nói. kbổDg pbẳi cuộc cbcrì rì 4 ng cfiB nbả 
vua. 

Phién dịch 

Theo vua Nguỵẽn sân ỏ* rừng Liễu 

Kỡa tbúy tvsg-bÙDg buỉi rạng đCog, 

Tiếng cLudog cung Cânb đuc vằog bÒDg. 
Ngbin quan vằy mởe, dỈD Xuân cbật, 
Muòn ngựa đua quằn, bóDg cát tụng. 

Hoi Dủi giạt theo laồDg cánh cắt, 

Cành dương lirórl truởc gié cỂr rồng. 

Cảnh vui, ddri Ibịah, dẳn Dồ-nức, 

Riễo Bác, rừng Nair., một cửa chung. 

^ TÊ ạ w 

Tống Nguyên Phụe-Sa 

a: Ỉ5Í E 4 ^ 

Giang lưu mạch mach. thảo ly ly. 

ỉf ỄI Sẩ a - ®. 

bloàũg bệc cơ dâu lủru nbỉl cbi. 

_« H *. « *È _ *. 

Báo quSe IbSn lâm, Ií 4 a DgS lẵo, 

lằ >c s ii* 

LuAn vãn bần diệo, thúc quão trì. 
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lE ^ m » li 0. 

Cblnb đưcDg IrÙDg dỉnb điiu mai Dbật, 

X * s ỉĩ . «#• 

Hựa IbỊ ‘(rưdrog điab triết liỈD Ibt. 

* m n ẹ u m &. 

MSa tâi (bi Ibư quí lộ viEa, 

m ỈỀ Ác M Í0 m. 

Pbưọ’Dg tbaDta y ưcn: cãah tương kỳ. 

Dẫn ebú 

Hoáng-hạc ; ThAe Hoàng-bạc. Cái tbác ồ 
(bượng-lưu sững Dnong>tử, gằa lầu Hoàng-bạc, 
(nay thuộc .ìtg hưyệữ Vũ>xircmg, tìnb Hô-bẳc). 

Luân nân : Bào TÌn. GSc gác ó cẳu d ^ ^ 
’ ^ cỘDg d» ts Inân năn i củng nbau 

lỳ-oiỳ bàn về văD-choorng » (Ibơ cùa Bổ-Pbủ tả 
sự mong nbở L^*Bạch). 

Siỉo mai: Pba moi vAo canh. CaO'l6ii nhi 
Tbvang, khi aai Pb6-Duyệl lAm tỉ-tưÓDg có Dổi ■ 
«Vi như pha caob. Dgvoi là muỗi vA mơo. 
B&i lhf người la bay dùng diỉfl dử đề Dổi bóng 
vỉ chức iề'tưãrog. 

ỈVilỉ liễa : Bẻ càob liễu. Theo ỉAcb 7am fhạ 
hoàng dò, pbía đdng Ibỉnb Trường - an cỏ dịp 
Ba-kiễu Irỗng rít nbièn liễu, dời Hân, nbŨDg 



= 149- 


nguỄri Trưừng-an tiỉo kê 4i »a, khi Idri cầu đố. 
tbươQg ba; bè mộl cknb liêu dira iSog. Bữi TẬ;. 
người ta bay (tùog cbữ d6 dè o6i Db&Dg cuộc 
dưa (iln. ly-biệt. 


Giải nghĩa 

Bài này chì c5l lâ sự hẳm-ioộ và linh lưu- 
lúj?n người bạn sẵp pbSi cbÌB lay. Y nói: Lủc íy 
nitơc sông đươDg chầy ĩờ-dở. bừ sỦDg cò xanh 
ngùũ • Dgut, minh yn Pboc - Sơ cùng ngSi trên 
thác Hoàng - hạc chnổe rượu cho nhau, lự- 
nhiên mìoh tbấy cẳm-tưỉrng bồi'hồi phần tbt 
thẹn rẫng minh chịu ơn cíia nhà nuởc, tẵc lông 
vẩn mu6n báo đỉii. nhưi^ mi Inỏi dã già rỗi. 
không thê sao được; phằQ ỉhl tiếc rẳog : minh 
với Pbuc-Sơ Ik chã thanh khi với nhau, thể 
raà bây giờ mòi đưọccùQg nhau bàn chuyện văn 
chương chốc tét. cải duyên gặp gỡ Ihậl là chặm 
quá. Va chăng. Phuc-Sơ hiện dương ờ chức tê- 
tưóng, quyền - vọng rSt long - trọng, vây mà Igi 
pbài cùng aitnb lừ-bièt dê di pbương xa, thl càng 
là lự đáng khiến minh buồn. Tbô) Ibl ly ' biệt 
cũng lĩ sự thường, niu nbư nbãD duyên cbưa 
hí. khi nào chô dằy skch - vở mà vỉ. lễ lại cố 
ngiy xum họp Vdy náy xio bẹn truốc rlÌDg: cbủng 
lẵ sẽ lại gặp nhau ớ Ibènb Pbugng này. 
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Phiên dịeb 

Tiỉn NguyẾn Phụe-^So*, 

Cò xaab ogbo-Dgult nff4rc sữDg đằỵ. 
Cbia rưTU đỉu gbỉob dà tÌDb say. 
Oa nưã« gbi Idog, « luối lã, 
Bạn VÌQ gặp I»Ị(. liếc duTỀa châ;. 
Pba mo T4C tà, mừug dưong độ, 
Bê liễu đinh rao, cbợl tời ngày... I 
Sử *- sácb dầy xe khi (rỏ lại, 
Pbaợag-tbảnb xin bẹn cuộc xum'Vằy, 

Thu biều thựY kbỏ'i 

tK s ^ Ì íl ÍS. 

Hải Ibùy doanh doanh láu cbuyềo trủ, 

k 8 >c Ạ m m- 

Sưcrng phong xny gióc xuât liều lâu. 

¥ ạ m ỉĩ. M m, 

Mộng h&i đạm nguyệt ngũ canh biều, 

h M á á s. 

T&m truc c6 viu vạn ly ibn. 
Ngọc bạch kỷ oitn tán Ibuợng qulỉc, 

» » ♦ tt * >!■ «• 

Thi tbir bin IhS ISo IruDg cbkUi 
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4 tsi « ÍD 

Dlnb sinh $ự ngbiép bÒQ Dbư tạc, 

• s ạ ã d 

Vổ Dậl tbanb đỉog dilin bạcb dỉu. 

Dãn chú 

Hỉi Ihùy : Náờe bỉ. chỉ về Ibủ nưcrc ilưới cbAu 
đòng cúa dỉt;ig bò. Bởi X1» dùng lọ dỉì lỗ cbứa 
Dirửc dỉ đo tbi.già, gim lọ c6 bửog cếi cbàu. g>ì lầ 
^ ÌỆ (láu-bải). t)8)-tbny lủc lả nuửc trong cbốu Sỵ- 

Lậu chriyìn trừ: Ddng hò ehnyia Ibẻ, cGignbu 
nói dêoi dã tàa canh. 

Naợc bạc't: Ngọc Tả lua. Ngằy xưa những DgUiỉri 
đễn dự các cuộc hội. minh, triều, sínb, đều căm 
Dgọc lua đế làm do lễ. CAo này ỹ núi mlũb dã lằm 
'•(bách cùa nước NgoyỀn nhièa Dãm. 

Giài nghĩa 

Dùi này tác>giả cảm vì luối giả dSl khách mb 
Um ra, ỹ Dồi : Lúc ẩy cAl cbỉu bứQg dưới d&ag' 
hồ, QUóe dì xuỗng dã dãy ãoì-Sp, Sy là đỉm dã lảo 
canh. Gid l«nb, sưoogbeo vừa dva tiẾDg cửi của 
các diSm canh dĩn cbỗ Dinh ờ. Bỉy giờ mlnb mời 
Ibức giSc, mg( irSngnbạl obỉo của mùa Iha đS lẶD, 
Ibl ra đỉm đs sáng rdi. Lòog mìob kbi ãy vễo bảng- 
kbuãng nbớ cânb qué bưoug. Iheo TÓi đám aiỹ 
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trơ-cbọi Iơ-lừnKỏr Qgoii rauboddis. Tinb ra, mloh 
Um khácb cùa nuớc Ngu}'«o cQng đS láu năm, Ti 
đS eử dự DhiSa iầo (riều bội. v& Ui, gia DÙa dởl 
Dgười ỉx dất (rung-cbéu, miob váo Lbeo đu&i vS 
Dgblộp lhi4bữ. Tbỉ roá Sự-Dgbiép cùa mìoh ngày 
naycỉing vẫn cbỉ nbtf Dgéy xira. Trưởc DgỌQ dèn 
xanb, inái đàu đả plivbạc ròi, bỉếi làm IbS nào I 

Phiên dịch 

Sáng sớm mùa thu ngủ dậy 

Bỉ đdcig dầy DQỞC, giọt ròng vưi, 

BìSm cỏ stRTiig sa, gió duc còi. 

GiSc mộng canh tàn vằng oguyột nbạl, 

Tỉc lãng dẠtn Ihing dám mây côi. 

bènb snng ngọc lua đá bao dộ ? 

Múi' miệt vần tho quả nứa dởí. 

Sự - Dgbièp xva sao, rằy vẫn tbĩ, 

Bho- pbo dẫu bạc, áoh dẻo soi, 

^ [gi. m » ÍS iặ 

Tpiiễu hdi, xuất dô thành đẹo trung. 

m m [fij ít ẽ 

Táy pbong mS buóog vc xuữDg Ihi, 

ã đ: « ĩĩ- ® E e- 

Hà niệm msí hoang, giải chinh pbi. 
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ử ® ® ^ 

Klra điện (rùn^ mỉu Aa vQ lộ, 

Ị a ẵs *. -6j s* «. 

Nỉọc dirớng cbw ISo củ cbáu ii;. 

« * « g 1» m m. 

Ttỉu liêu đoàn mân suy tảo luySt, 

» m ® m » ỹ lậ. 

Pltặi pbặl qui tiẻn oiẻu lỊcb huy. 

Jễ- m m s n « ffl. 

lỉich lạe »ân Dghi quyện hạc, 

Ị ffi 1* B * * »■ 

Thù tùy Ibu nhạn CỘI^ nam pbi. 

vẫn chủ 

Pũ laơng Mộl bayện IroDg (ình Hõ - quằDg, 
(nay lá lỉnh Hồ-bSc), cbS ỉr của lác*giả khi ẵy. 

Iđai hoáng giải phl : Mo cbio, cua béo, phong 
tỊ riêng của TÚBg (ìiang-nam. ci (ừ c6 cAu t ^ 
M ĩE ÍE Tbăl nguvệl mai boÌDg giii 
cblnh phi: (thiog bằy mo cbio. cua dvoo béo\ 
Cáu náy iSy dièo ò dó. 

r^úng máu : Hai con Dguoi. sử-kỷ : Mit »ua 
Tbuẫn mỗi bén c6 bai con ogưoi. Đỉy dùng diỉn 
ẫy đề cbì vua NgnyỂn 





Kgọt đvờnp •- TbÉm niỊọc, cbi toâ Hèn •lân. 
Trong dửi Tbuẫn hoi, vua Tỉog cò ban cbo toá 
Hỉn lâm bSo cbữ • ĩ Ngọc dirỈTDg 

ebi Ibụ 1, vi vậy đời sau mói go> tồa Hàn-Um lA 
Ngọc-đtrỜDg. 

Cháa kiỊ: Đều lả (^n cùi Dgọc chei, thứ tròn 
gọi lẳ cbãu. ihứ kli6ng tròn gọi tà ky. Thnr cùa ĐS- 
Phú cỏ cáu • 7Ì$ ỉ£ Ì ^ ÍẸ ^ Thi thảnh 
châu ngọc lai huy hào 1h<r l&oi xoDg, cbâu ngọc 
ờ ngòi hiít nay ra ». Ngưài ta đìing chữ a cbđn 
ngọc 9, hay « chân ky • dề chỉ iho bay lá g6c à đó. 

Bìeh lạc Tròi xanh. 

Giải ngbĩi 

Bài nầy (Se^giỉi chnyỄn là lình liứog cùa mình 
trong khi đì ò Yên kinh vẽ Vũ-xưong. Ỷ DÒi: 
Giữa lúc gió lây mỏi DỈi, minh h vẻo-kinh dổDg 
ngụa trống vè VO-iuvng, Iroog bung phẳng-pbíl 
nghĩ lởi những vị mo' chín, cua béo là Ibú riêng 
cùa vCing Giang nam, noi nuoli vúa <v Nbớ lại 
kbi ô trong (riêb, nào là OD cùa vua. Nguyên 
ban cho, (Idi-dáo nbv Irậo mưa iuOc lắm’ dội ỉ oio 
li tbo cùa các viéo Hào ISm dưa tiễn, btiDg b&y 
nbư vỉ cbâu-ngọc. dỉu là .viỊt rít dkng ghỉ>nbở. 
Nay & giữa dưaVng. mỉi ditu xCrxạc nbư mầu 
tuyíi trắng, roi ngựa vu-vùy dưói b6og trời chiều, 
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)(£ ra Ibi cũũg là c&Db dáng buồQ. NbữDg minb 
Itiy gidr, lậa-đặn vvi CUẬC dời dã Dbìiu. cŨDg 
dIÍu cod bạc bay dẵ mòrcáob, uay dược lúo 
chiỉu trời quaaí-dâng. dưới bâu xaob biếc kbõng 
cớ một dảm iDỈy Dào. r.^Vt liện cbo coo bạc Sy 
vẫy - vùng, Vậy bẵy Iheo vòi dào 3ỄU mùa thu 
cùDg bay vỉ Nam. 


Phíén dịch 

Vào cháu vSỹ ra cửa kẻ>chcr, 
khỉ ờ dọc dường. 

Đầu ngựa nhằm theo Dgă Vũ-xưrra|, 

Cua non, mai cblD nh&ag mo-maQg, 
Đền vàng ơn dội, mua dừi Irặn. 
lưã, XllỀin-J4»c thơ trao, gía măy báog. 
Xờ-xạc mAi dãu boa luyẽl bạc. 

Pbẵt-pbơ roi ngụa bửog dầu VBDg. 

Cbiẽu con bạc mòi, tròi quang Ibẳm. 
Theo nhạn VỄ Nam cbánta tiệu dường. 

_s » a »» ®Ể H 

ỨC xuãt qudc tbỉ man đề 

ti # íi- ạ es m- 

QuS boa bươag ngoại viễn Long - biẽD, 
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Ễ H « s. 

Biệp diệp quaa s<rn lóa trưỚBg yếD. 

1 » s :lb i. 

Phưoog (b$a ihtrdvg boài Tbỉo-bSc IbirợDg, 

* ^ 7- s. H * «■ 

Tr^ ai bíl kiCn Nbậl - nam biên. 

s ♦ ẹ » n s ± 

Mộ niỂn dĩ lạc MẳD pboQg Ibô, 

..." ® 

Trù llch (ẳDg vu Kỷ qu8e Ihiên. 

^ ^ìâ ^ @ 

Khách lộ 'lliiỄa dao ibn min cải, 

v,.®., ® ® M g 

Kỷ hồi văữ Dbạn Bộng-điah Ihuýễn. 

Dầa chú 

Qaĩ hoa hưaag nỳoạì: Ngoái chỗ cố bvo ng hoa 
ĩ“í' ^ ^ Quế-lâm, yị lác giả lúc Sy 

* «*ch Iiuậo QÚí-lám (nay Ihuộc 

VỄ lìọh Quing-liy) mói dỉo nước Naà, cho nén 
mởl dùag ch& đb. 

«^*_SỈ-Nhiếp. nay Ihuộa »s 
pbâ ThúặQ-thàoh líob BSc-oinh. thủa xữa vỉn 
□ỏi lâm là Ibàoh Tbăog-long. ôày cũng dùog đê 
cbỉ fề tbàob Tbăogdoog. 
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T/iỉn hẳe: Tửcsao Bẳc tbSn- Sách Luăn ngã 
oởi: " Nhữog ngirời lim việc cbinb-lrị bẳng íự 
Dbin - đức cŨQg Ti obtf sto BSc^lbâa, IbvỞDg 
tbưửng ò ;Ền noi*cbố của mlDb, oà các sao kbác 
dỉu cbằu váo. Bòi vậ;. ngưM la dùng cbữ BSc- 
IbỈD dỉ nòi vỉ vua. Đúy cbi vĩ vua Dtfởc Nguj'èD, 

NAól-nam: Mộl quậo của nbà ÌlẳQ địl ò nưởc 
la, nay là các lìnb QuảDg-blah, Quảag-(rị, Tbừa- 
IbiỂn ... Bảy dùng dề cli! Dirbrc (a. 

Uán-phong ĩ Tbdi cAa Dirởc Mảo. Mân la nưcrc 
cù rùa lièo-iỉ) nliầ Cbo, phoag-luc rSl tSt Trong 
kinh rhi cò thơ Mán-phong nõi jè auớe ấy. Báy 
mượD dề chỉ nưởc Ngoycn. 

Kỷ goSc tỉiiin I Trỡi nirớe Kỷ. Sáeb Uệl-'ử QÓi: 
Nước Kỹ cò người lo (rời dố Ihl khũng cỏ cbỗ 
oương tựa. về sau người la hay dỉing diỀD đớ dề 
Qói ubững việc lo Dgbĩ boang-đưỡng. ở dây Ibc- 
giả cỗ ỷ cbỉ vè việc thủa (rước minb lo nbă Trần 
mãt nước. 

Bộng đli>/i! Tén cál bồ lóa ở lỉnb Hồ>nam, 
gìn vởi cbỗ ở cna (AC'giỉ. 

Giới aỹliia 

BA) aầy tác -già vl obờ qué-bưoDg mà lam ra, 
ỹ nói: MídLi i pbla Irén Quĩ-iam. rSt xa Long* 
bién. Tử Long-biéa dến cbỉ ờ của mlobi c6a 
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cicb bao lérp núi non trúog-diệp, mẳy kbói mịu 
mủ. Bung minh luy Ihirờng nhd’ vus Nguyín, 
ohirng vẫn kbốog quéo oưóc nbả. Tiếc rẳDg 
naớc ohè ò nlo khoÌ • (hỉm, iLuóng lỉị cỉt'bùỉ 
cb«'kbuấl, kbđng tbỉ irỞDg ibSy. TioDg lủc tuồi 
giA, tS • nbién miob àẵ vui vởì pbODg>lh& nưởe 
Ngoyén. Ngbt đỉo viéc nỉm xưa mìah lo nhầ 
Trằn mỉl Duửc, Ibi Ibậl là sự boaog-dưòũg. chẫog 
khảc g) người DBÓC Kỳ lo Irừi dò. Bầy dă( 
khách xa xdi, mái đần thay dồi, nhớ lại obữDg lần 
bưi tbuySa qua b$ Bộng>đlah, nghe tiểug nbạn 
kỗu, kbỉến mlob bnồn rầu vA' bạo, vì giâng 
bdog nbạo củ Ihỉ bay saog nước Kam mà mìũh 
kbOng sao về được. Sy li miah khởng bẳng Dỏ. 

Phiên dịch 

Nhớ khi pa nước dề chơi 

Hoa quS xa ngân dỉl Lạc-Hồog, 

Non máy, ằi khỏi, Dgất bao (rúng I 
Nbờ tòa aao Uắc lim gan rAn, 

TrAog bdog Irài Nam cibbui luDg. 

Tãt dỉt, tuồi già dèoh mễit rỉnh. 

Bã tròi, tbâa irvAc uỉíng gbè lòDg. 

Xa^xỉoi đẫi kbácb, dằu Ibay lóc, 

HỖĐộũg bao phen lắog liễng bồỏg? 
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ữ.m m ^ 

Ba-lăng vũ trung 

Hôog pliỉt blob lAm, Dbạn (rto kbũag, 

s ffi « ¥ * ýí. *• 

Hoaag boa bàoh >ăo tbu pbong. 

Ịtn M — JÉ ix « 

Nbu b& nbSt dạ Giang-oam iDẬng, 

■ B Bỉ M H t>? 

Tạu lai Oa - iỈDg lỉ vũ truog ? 

Dãn chú 

Gtang-nam Nbữũg xứ ử vềpbiỉ aam sửng 
Dttơng-từ. 

ữa-lđng: l‘bù-ly cùa pbủ Nbạc-cbáu, (nay (buộc 
lỉnb Hâ-nam). 

Giải nghĩa 

Dài này (ỉc-giẳ là Iibữag cỉoi-bứng khi tía 
Ba<lăog. Ỹ Dbi : Minb ò dọc duờog giữa lúc rứng 
ety dièm nbừng lẳ dô, Irén (rời tdng Dbạn dă v&ug, 
c&i gdi bánb-lỹ cd dỀo boa C(ic ioÒD luửn bị glồ tb u 
tbỉi vko. Kbi lứi Ds-lăog (bi (bỉy pbong-cỀota rỉt 
đap, binb Dbư lít ci ciõb lưcrog cua vùDg Glang« 
□am mà iiic ban dèm miob dã mu tbỉy, bảy giờ 
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đều hiỀD troDg Urậo mua phùn cùa xử Dày. Ihặt 
là mội cẳob nỄQ Ibcr. 

Phién dịeh 

Trong trận mựa bụl ỏ* Ba^lâng 
Tbitu Dhuộm rửog cđy, bóng nbạn thua, 
Hoa Tàng một gòi| giỏ Ihu đưa, 

GiSc mo Gíang-lỉ bao phong-cảnh 7 
Bỗng ó cSd Ba. duOi hạt mưa, 



Vi - lê-trAc 

(.Khoáng cu3i (M-kặ li od dáa Iht-kỳ I$í 

Ong tên lự u Cỉah-cao. qae ờ huyện Bông-sơn 
châu Ải (naylàtỉah Thanh-hóa), ngayỗn là giÒDg 
dõi Nguylo-Pha. một TÌên thứ-4ử Criao-châu dời 
Tấũ, vl tbủa Dbò ÔQg lim con nuối ông cậu 
tên là Lê-Bôug, nín mói đél Ibeo họ Lê. 

Năm lên chiỊi tuồi, ôQg đS thi khoa đÔQg- 
lử, Bòi Trằn Tbái-t«n. Ang đirợc Ặ bên cạnh 
vua đê đọc tho- bằn. Lúc !ớn. ôog lắv coũrgái 
Trương Sáo và đưọ-clàm chức Tbị-lang, sau dSi 
sang làm mạc-tàit của viíq Tíob-bầi liỉt-sứ I& 
Chươog»biếQ bSu Trào.Iiiệa (I). 

Năn Tũiệu bio thứ sáu (1^5). giịc Nguyên 
sang lỉa nước la, quân la bị Ibua nbiỄu irậiQ, 
thầng giêng nỉn sau. Nbâo-IAo nhà Trằn sai 
Chương - hiễn • bỉ>i đem Aog vầ mẵy vạn qu&n 

I. ;:oci Trìia Qaỉc-Khaox aoh con nhà bsc Nbia-lân. 
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vào dóng ò vùng TliaoU-hửa đẽ cbốog với dặo 
quán Ngu}'ỉa ả Itiặl Cbi«m*lbàob đáob ra. Trong 
lủv giao cbiỈD, quAo la lại Ibua. TrầD-Kiện liệu 
tức kbãog Ibị dịcb D&i quản giặc, bèit cÚDg 
âog vá các Ibỏ-bạ cbog ra bầog giặc, Tboảt' 
Hoan tbỉ; vi; mừng iẳm. Ibâng lư oSm Sy 
bẳo aai MiaLi.Lỷ'Tỉcb-llaQ Jem qiiỉa dưa ÔDg 
vã Kiệũ vỉ Tau. Kbi lỈQ dỉn Irạì Cỉi lỈQg. pbuc- 
ninb cúa ta don dưởng danh riSl, dưưog đém 
quân Nguyên phài liền mạng dáob phá vòng 
vá; xống ra. Minb Lỷ Ticta-Bỉu vá líiệo dễu bị 
cbễt trận, ỏug vội cưởp đưoc tbãy Kiện ửm 
lỗn miob Dgựa, cboy luửn mẬl mạcb cbừog vâi 
cbuc dậm, dem sang chốn ở Kbáu-ửn. CửD các 
tbtí'bạ cúa Kiệu thi bị giSt cbSt giá nửa. 

Sau kbi lẻn d€n Vén-íiÌDb, ông vá Dbừng người 
bẳng Ngu;Ềa váo chầu vua Nguyeu ờ djẹn Bại. 
minb. Vuã Nguyên thưừng cbnng mọi ngươi nàm 
DgbìQ quan liỀn và cho liêng ửng duực năm 
trăm quan. 

Đến năm Binh-Tuai (1287;. 'nié-lò nhá Nguyền 
tbương tinb bọs dng u ngvói Irung tbànb với 
nưóc Nguyin, bènpbotig cbo Trần Ysh>Tác Um 
Ao-Nam quõe-vưern^ các người cÙQg bộã dều 
dtt?c ISo lượt bao cbức. dng tbl Um Tòng-ỉỹ 
lang, dao'IĨQb (1> cbức Unli-doÌQ cùa buyện Cbỉ. 

(1) Nbậa cbức ubvng tbùag A tụl, gọỉ là <iyo-lĨDb. 
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Qj« Dătn Đlnlt-bvi, <1288) kbi VUA NguỵỄn lạì 
gai ThoM-Hoan đem quản dáob la, Ycb'Tãc dvcre 
ban cfip cung lén. yìo ngựa di vởi cảc lường 
SguyỀn vi nưởc. Bỉy giờ 6ng ồ Ttf>DÌDh nin 
pbil Ibeo (oâa hltu quéo c&a Hội-i!ah-il6 (7) di 
sau bọn kia It tảo. Kboỉng cuSi Ibâng nbạp năm 
íy, cAnh quán CỎ8 Hội-lình* dd tlâ phá được ẳi 
Nội-nha (7) tiĩn xiiổng bìy IrÌQ trén sững Blnb- 
giang. Bém Sy qiiftD ta Iblnh-tlnh àp dSn, đ6l 
bSl nbà cửỉ dinb Irai và dùQg tèo dộc bắn sang 
nbư mưa. Vâo kbo&ng canh nám, toán quân 
của Hội-lình>dỗ lan vã, han ba Dghin người vl lạc 
dưởng dều bị giễt cbẽt. Khi Sy, Ang dẫn Đat-vạn- 
hộ, Tiêu-lbiên hộ vả viên Thi£m-sự Lê-Ản cùng 
ngõi IrỄn ngựa cbSng dã cho ngưôi con Irai 
cbia luỄi của TruD Ych-Tỉe lá Đại-lhúC'bầu. cà 
bọn có chừng s&u cbuc linh ky xAng vào giSt 
đuợc loán quản canh âi vuot aang phía bắc. Vi có 
quàn ta duồi đánh rítl gấp. I>i-Áa pbáí dí sau 
cùng cbSng cự. ThS; ngựa của Ấn niói qui, 
kbổng chạy được oữa, Ào dã sẳp bị quẳn ta 
du&i kịp, ỏog bèo dòi ogựa cbo Ảo, ròi tự 
minh di ờ pbia sao dùog roi quỉt cbo ngva 
kn lồag lẻo pbia Irưác. Cbạy dược CDỘI quSng 
lậí bị quào la chỉn đưừng giáp c6ng. Cà bọn 
dỉu pbải liỉu cbễl vừa dinh vừa chạy. Dgky 
pbài obạy dến mSy trăm ddm, và cbạy từ kbi 
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mờ sáou cho lời oửa đ£m Ddi dỈD dược ải Cbỉu 
chiếu (?}. 

Sau Lbi thoái Dệo. Bạl-vạo-bộ vh TiỄu>(biẻQ> 
bộ bẵo nhau bỉy liệc Ibỉl òDg. Ci hai dỀu đem 
gím lua biỉu Oog V* nói « Vi Ong chủ-lrircTDg 
Tiệc cbgy ra cùa ẵí, cbUng lòi tnởi CÒD đSn na}'i 
ấy lả Ong dã Ibm cho chủng tôi sống lại ;»■ 
LUc Sy, Lẻ-Án cũag dem Bại*thúc-bầu vủ cbiễc 
nón mây rảt ngọc d$n lạ <rn ông má rẳDg ; 
8 Cbúng tỏi đều dã bãm Tào chồ cbSl, tbS mà 
lại sSng sỏt, dềo là ơa ông >. 

Ong dều từ ch6i. 

Bẵỵ giờ Áa abiều btrn ống t)ẳy tuồi, vì cảm 
on Sy xin nbận ởng làm Qgbĩa-pbu va dưa tặng 
ổDg một viỄa ngọc boãng>nẻ và bai lẵm vải cao- 
ly. Song Ong cũog dèu khuờc di. Ilui dó cả bọn 
rùng đi lén pbìi Tir-minh dê chò' inệoh-Iệnb vua 
Nguyền. 

Một vién tuyOn - úy ả dó lOn ÌA Triệu - Tuyến 
Ibiy Ong |A bAc bào>biép cati-dim. c6 lãm tbơ 
kben. MỖI kbi lĩob <|UA|| di luỉn biéD-tbúy, Tuytn 
lạl rù ùng cùog di. 

TbAng4 năm MAudy (IIISO). Tboat-Hoan dại-bei 
vỉ DuOc, Ong bOo rói obà lOo vùng Hản-duơug. 

HOi trước có Dgười daob sĩ tỉoli MAn tỀn iA 
Cbu-Kbài, troDg kbi DuOc Tống bị diệl, dã cùng 
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một người bầy tôi nbà Tôog cbệy ssng bÍQ ta h 
VỚI Trỉo-K'4a. Tủ 8SU Ui Ibeo Trìo ảiịD biDg 
Nguyéo, c<s được Tua NguyỈD pbong cbo Uoa quaò. 
Năm Đinb-b9i, Lbải cũQg pbỉi (b«0 qoâĐ Nguyên 
ssag (s, lúc vS, lạí á(a Háo-dưưog cùng ờ vởì 
dng. Cácb vài Dăm $aa, Kbii cbĩl, Cog rSl tbuưog 
xút, cớ mua miỉag dẩl ở aũi PbượQg thi an- 
táng cbo Kbỉi. 

Đùợc It oăm nữa, Ycb-Tic lỉy cở ửng đã tòDg 
quân cỏ Dbíỉu Cbng-Uo, lân vửi vua NguyỄn. Qua 
Dătn Nbâm • thin, (1293), Ang được pbong làm 
pbuDg - sự - lang, dao - Ibu (I) cbức đòng - tri à 
ctaâu An-tiềm. 

Lúc ÒDg di tbeo qnân NguyỀn, cha mẹ vợ 
con dềii phải ly Itc. ỞTAa vừa dũng mưởi oăm, 
gặp Dgười con gái bp vua nhi Lỹ dí theo cba 
□uôi u Trần tuyên úy sang dò, Ang bíQ bồi nàng 
làm vư- Hồi Sy lưoQg ăn ảo mặc của Ang đều do 
quan-Ui nbà Nguyên Irich liẽn cAng-kbố cbi-cSp. 
Vè (au bọ đlob VÌẬC Sy. và ban cho Ang bai mẫu 
ruAog ò HAn-dưưog dị Ibay vếo các kbuẳn kia. 

Bến oăm Qui-iy (I29'l), vua NguyCo lai muỈD 
đánh ta, ds lỉp «Ao*Nam binb>lỉnh> ợ Hỗ-quàng, 
sai Ang cùng vịén (ảob-laog H$ Quiog vA vUn 
vao-bộ Hd Kế-Ắn di trạm kbỉp vUog Giang Tri6t 

1. Ban cliúc mà khvng bỉl dến ly-sA, gọi U >1ao-1bU' 



—160- 


flnh íoắn việc quển. Sau ^ Thí íò nbi Nsuyẻn qua 
dòi, vjộe dỏ id6'ì Ib6i vi tiBỊ. lạỉ vỉ Mán*dtfcrng. 

Qhỉ ỉf của 60(t RỈO OIÍ^U EbÒD(ỉ • lử, vả llềo 
vửi d?n tbở Lỹ Bạcb. Tinb ỏng Ibieb scro-ibủy, 
irá ^iỉo*du vi batn dọc sácb, lrồn(t cây, khổng 
llúếi gl đỈD danb-lợi. 

Bôi ỗDg li bảc cd <ii học, cA can'đảin, lai cỏ 
linh tlnb c»0 IhnợDg. cho nèn rỉt dược sĩ pbn 
nrác Nguyên kinh-lrọng. 

B)nb cbirong Hồ-qnảng li Trinb Cự phu d3 
])|:ẳi khen rẳng: « Cứ lài l4-qi’An nễu được cSt 
lẻn mẻ dùng, chưa chắc ờ sau ngưòi khác. Vậy 
mà ỐDg lại cbnyén I3y bdl mực mua VDÌ cbo 
TDiDb (rong cằnb sưn-bd I Cải dó há pbài là cbức 
của ỏitg?" 

Hàn-lãm tu-soạn là LưuTSt-Đại cũng nói ; 
« ổQg cbì tbicb ngắm IrSng cợt gió, tíèu - khiễo 
mổi lo Irong đời ừ Dgoài nước-non, kbòng cỏ 
tndt cbdl buân-rlìu vi cỉnh ky-lứ. Đ6 lầ cl>l ống 
to Idn. kbdng kbdc ỹ*i)gbĩ cỏa Mã l’buc*b8 vã 
Bào Nguydn Lượng ». 

ở muc « sưn* Ihd ■ Irong sảcb 7/>up<t-pbu eủft 
BỉoTdo-Kgbi nbảMinh cQng lằ ciì vS tbeDb-CBo 
của dng nbư vày : vTi-ắc ờ phía trên quan - bd 
trong buyện Uén-dưoog. làtn sècb, trông cỉv. cừa 
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Bbà xa xếc, cbì IHch sơ -ttủy. cồo các »ư kbáe 
kbbiig bề bợa iồog ». 

rừ xưa tíếr. nsy, ÍI ocvỏri r.j{0»i qu6c díu ỉf dẵl 
Tbu ]»■ dư^c người Táu lOo Ịibuc nbừ TẬy. 

Tác pbẳm của bag biện cồo mội bd itR-Ncm 
chi-ltiợr, lỉl cà bai cbuc Cu6o, obưog nay Ibiln 
mẩl cuổn cuãi. Trong sácb oAi sơ vẽ nbSng lỊcb* 
sử, dịa-dư, nbftũ'Vậi, TỈD-cbuơDg nưởc chá, dầu 
sáibcómnờí bài lựa của các sĩ-pbu cướcNguyẽa 
kben rgợi. 

Săcb íy bỉnh Dbư dời KgnyẾn tbỉ cố bỈD aao. 
Bễn dời Tbanb, nb&r-g nbà bác>bọc nbư Tiền 
Đại-Hão, PbuC' ỐĐg dềc có so-xẻt, sửa-cbữa nbŨDg 
cbỗ ISm sdt. Sau dó mói có bản io. Tói bòi gằn 
dáy, nhẳm năm 27 hiện Hĩnh ' ỉrị DUÓC Nbặt 
(1394), R1ỘI rhằ bọc-già Đòng-kinh li Ngạn^ũgàm- 
Hương có dem ÌD lại vá bii lựa b trén. 1 rong 
bỉi lựa đó cũng kLcn sách íy « ké*cứu ránb niạeb, 
xic - Ibựo, có Ibề gọi la líD - sử... cbắc là nbŨDg 
người có chi vẽ việc kinb-bang IS - lỉií, sẽ 1 ĩy sự 
dược trũng Ibỉy irvdx lém sướng >. 

Hiện nay ò (rudog BáC'(ỗ Hanoỉ, CÒD c6 mdt 
cuSd do Ngạii-ogần Huơcg di lựa vè Lạc-lbiịn- 
đườúg ẩC'baab. 

951 vdí nbững ngnời ngoại «|u6c kbồDg dọc 
sãcb \ò nuúc ta, sácb db cổ nhiên cũng lỏ gih- 
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Irị. Nbung má đ6i vỏi chAog la, nó cbi là pho 
ctù>yệo-cbl giẳn Ivợc. Và Ịai. Iroog sácb c6 Dbiỉu 
cbđ-Dbỉt u hií « Bâa-quCic cbi^lữợc ca • — cực- 
lựj xi-mỊ Qgirãri Titt, kbiDb miệt người Nan: 
ab&Qg Iigưdi aưà'0 la cbỉng lại DuiVe Tiu nbw 
Truag-Tươag, Triệu‘Au, Lỹ Bha T. V. dều bị litl 
vào hạng pb&n-Dgbịch. bo la nliữog diễu đỄ.bèn 
cúa kẻ bọ;-tbúc.. Đại Vttt ứ-kỷ cho It ( quăn-từ 
rSl khinh •. B.tnb rẳng boấQ^cinb của Ong lúc ẵy 
cỏ lẽ pbâi thế. bhaag, CMỔn sách như vậy mk 
dược lưu bỏnb b DvOe ngoai, tbat khOũg lãt đẹp 
gl cbo dàa (Ậc Viột-Nan. 

Pì m 

N6i- phụ 

+ ^ ^ í«& T M 

Tbập Irưg-ag ÌAtt Ihuyỉa hạ Viật loang, 

m * la .4i tìt 

Tưoag-quaa hỉ I& xuỉl Ibành hkog. 

* “ Ẽ * ^ B' 

Traag triỉu nbíl (bd.ig bữu kim nbat, 

« @ f p. ÍD li ềx I 

Nam quSc tiio Ibkn ohư (bử giang 1 

a A m ^ m & H. 

Tự nbập TÍÍ mao ctaầu biỄQ pbú, 
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m ^ m ^ ± M 

Tu lư l&Q giửi Ibi pbi quaog. 

ữ ^ s a m ĩí ^ ■ 

Bưaag Qi«o l•á«b Ipt Tằn - Đ» ISo. 

íôí ^ t# « í® - n-i 

Hâ lự Tbi Thư Irệ Dbỉl baog 7 

Phụ lục. 

ở duởi dSu dí, lỉc gii cd cbua Ibim rẳDg : 

(I Hiệu Cbí-DguyẺo (1) nim Giầp-tbân, quaa quẳD 
(2) váo cõi. JbS-iử (3) sai coo nbầ aob là CbươDg' 
bi$n-bầu cÙDg bọD Tiâc dem qufta cbỔDg cự, sức 
ỊỈU bèn bing >. 'T^-ử Aiiit ỉí Nft<w.TỈM vatÁc/ 

“ ^ iìỗnehú ” vỊị. 

’,đa ihuỊÌa i Tbn;ềa iSu. Tửc lá Dbũng cbiếc 
thuyền lửn trén cA lừng lỉa, Dg&y xưa tbưòDg 
dùng đề cbâr quAa iinb. 


1- M«B-hi«a cùa Tbílb nbi Nauyto. 
ĩ~- Chỉ 'ỉ qiâD bguyC*. 

3— cii! vỉMhia-Kn nbáTrỉn (lil pbùi. Abung (hcĐ 
(rongrỉr tht-^hoong bi<n bia vai NblVlỈD u con nhA 
bic kbbog phỉt >a COQ nhii aab. Nỉu chỉ vio Trìio Ttaúnb- 
ỊẠa Ibl clnn không .lụng, vt TblohiAn lúc ỉỵ dỉ Ikin 
Thil-ihurng-UoìRg. saoiậl gọỉ lỉ lh<-lfr 7 Cb lE Ilc-gi* 
liitn chíng. 
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K-i lồ Buộc thao. Hi-iừ : Quân của Bái - eốDg 
đển đẵt Bi‘tbu?Qg, vua Tin lATử-Anb dùng tbao 
buộc cồ ra biag ò cạob CbMạo Đảy dùng cbữ 
dó dỉ Qỗl vỉ việc xuéog điu. 

ĩtang Irììu: Triề(i.dlob của BUỚC Trung‘hoa. 

Sltữ Ihừ gia tg Nbv con sOog Dầy. rdA-(ftir ; 
Tỉi Bịcb qua Tr(rd'ag - giang I6a pbía bSc, kbi ra 
giữa giòig, thề r3a-4 :f Níu kbOng qiiẾt sạch 
Trung Dguyén mả iại sang dAy. tnl sẽ nhu con 
sòng Dày n. Cản Iiảy dùng Ibeo diỉn dó. 

Cxlii hiln phá : CbâD dầog 4d cổng, Tneo tbiỄn 
Vù-cStg kiob rbtr. vaa Vfi sau khi Irừ Dận nuởc 
Iu*, bèn chia dất nuỉrc ra lam cbio châu, và dịnb ra 
lệ c6ag phú của mỗi chAu đd, hoặc cổng to sợi, 
boặc c$ig (re gS. hoặc c6ag lỗng chim lông (hú 
V. V. Câu này dùng diỉo ÍJ đl nối các nước qui„ 
pbục nirởc Nguyền. 

Lii Ịiii : vằy và mai. 

Ihd phi quanỊi'. BSl bav ầnh sáng. Có IS mu6n 
chỉ về sự vễ-vang cAa các dịa*pbirơDg, nhang ma 
chừa rõ điỄD-(icb b dâu. 

7Ỉ i-Đà : Tửc u Tnộu.Ba. 

Giói nghĩa 

B li này (ac-giẵ mu$o lô cai cớ lai sao ma mlnb 
pbảí bàug quãa Nguyên, Ỹ nói Trong khi thuyền 
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lỉu mười trượns cùa ngượi Nguj,eD xuỐDg cõi 
Nam.Việt. ehủ-tưộ-og của mioh là CbuơDg.hiến-bau 
dùng lòao buộc .ố k «0 ra pgo^i Ibĩni) xusôg 
dSu, Càl cuộc tbỈDg-Dbỉl ciùă Truog Inỉũ ỹ(t 
đẵu hiện từ ngày oay. minb là bè tdl Dbô ÍBỌĐ ờ 
nưởc Nam cĐngxin bắi chưởc Ti-Bịch cbỉ xÙ6Dg 
giồng sông mả cbề. Tứ lay sảii-Tặt pbưưng Nam 
sẽ đem Tào cổDg DU*C Nguyên, và ai cỏ cbủi iài- 
1 ăng nhỏ nbậl củng dỉu c6 dịp pbb-băy đề làm cbo 
Tẻ-vang xứ.xửi7)Vả ctaỉop, cAi người rạch dỏi 
phương Nam vởi pbưong Bỉc Ib Triệu új .ẽà Lay 
dã liàm luôi cbêt rồ-, ttag tbì việc gi còn dề 
câi ƠQ T/ii Tbư. lá nèn văn hũa cùa câc Ibâth. 
biỄD, lai c6 một aứ Dgừog đọng không lởl ? 

Phiên dịch 

Phụ Tào Dtráe Tàu 

Mười truợog tbuyỉn làu dóng mãt khơi. 

Buộc thao, quan lưởng xu6ag đău rồi I 
Gim trởi oay C4 DgAy Ibu gọo, 

Pbặa D ỌQ ibi rùng DVức cbiy X06i. 

Ldog tbỏ đodi 'cbim dd (iỈD-tSng. 

Mai cua vỉv cá b«i pbử Ui (?) I 
Triệu'Đà Irẫm (Dồi lứ' bao u? 

Văn biỈD sao ròn dpog một coi? 
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u Jâ 

Bò thành 

^ a 5“ w m ạt n- 

Tbiẻa iượog pbân miDb (àn hiiu bả, 

Ẻí: ^ s§ m A í; n. 

C6 linb ky mã Dliáp Kiob boa, 

s ® = -r i . 

Vàn kbai svưig bạp lam Ibiéo Iruợug, 

m m m s M m. 

Vu ám rãD dki bá::h vạn gia. 

» s s « w ỉ i. 

Hàn lận euQg hoa sơ trước cái, 

* * * E « t|. 

Xuân Ibàm q.ian liễo dĩ tảng nha. 

* T * * 4- in *, 

Thải binh kbi tirợng kim như Ibứ, 

ỊS e a H iB * i*. 

Thủy tln hoàag-d6 pbãc vị Db8. 

Dỗn chú 

Sươag hạp; cừa Irủá. g«c ờ SiJ - từ. Bây 
mu?a đỉ Dỏi vè cửa nbA vua. 
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Giải nghĩa 

Qii oà; cbu}£n <ỉ cinb-iit<7DS <nộ< 'ỉỏ' 
bội trong bb&i sởm mri. Y oóí: Hỏm Ky. cbiỉu 
Irời $ỉng-sủa. Iiỉtii tròi man iDéc đíỄni nbữog 
đăm mây bdng-iIiSm cúa (ròi oiet, nbir mu6n 
dỉ cbo người la ong dung cuỡi niụa di TỀO K.!nb- 
boa. Trong Kinh. nAo nbững nĩp <ửa ceo mã; 
nghìn truọng. rác céuh vẽ iráy <iều Dgô Ibêr.b- 
thang; uáo nbững lán-đii hàng iiAin vạn q6c, tráp- 
trùng dưởi bỗDg sưữDg mù: boi lạnb (tã bSl, boa 
ừ cung vua nử iihiỄu, cánh hoa cbạm cà dú-lọng 
của Dgúời di duừng; chiỄu xnâQ lũng ('ượm, Irỉn 
các cãnb liễu ỏ dường qnao đS Ihãy bong qnạ 
nẵp-náu. Tbăy nbữog canb Ihái-biab Iibư tbể, mOi 
biSt co-Dghiệp nbầ vua Ibật còa ỉảu-dài vd c ùDg- 
Phién dịch 
Kinh đổ 

Fực-rd Irời mai vỉ ibỉiD pha. 

Cbiĩu ai giong ngụa Idi Ktnh-boa. 

Cửa (rời may ogó ba iBghiQ Irượog, 

Mái gấc mù tóe mằf vạo tba. 

Hoa cbạo caob dh. bơi lạnb bíl, 

Liỉa buhQgbhogic. liỉi xuan già. 
Thií'blnh cỉob-luvog riy Dba tbế, 

Bờ bến cbua ngỉo pbAc Duhc Dbt. 
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s m 

Trùng cừu hoải Chưo-ng.hièn hầu 

Cửu bỹ áàag lim hil phù thi. 

ín * ă « » 4 

Kiước Ui trùng cúc kbản hoa chi 

a s « Ji H n * . 

Do lư raẵ thưạiiạ láy raÔD khSc 

,.íf 

13Sl ký ngao biên ịâ Ihù tri. 

c* .« » H? 

Song mSa kbòi kbam lần hoán nbặl ? 

^ ^ A g í 

Nhĩl tởn đưong' cẠp vị suy thi. 

ạ ữ » » ỉn * m . 

Pbâu phãa phong diệp iri xuân sự, 

* á a « íạ ỉ» ?’ 

Minh DguyẬt (ha ib phong pbó đữ thúy ? 

Dồn chú 

Trùtg iủj : MỈQg cbli tbing cbio. Tbôa xưa 
cáỉ văn^ỉĩ Tig c6 \ị mdog cbln tbáug cblã bợp 
b«n l«n búi uổng rượa ngàm Ibơ. hoặs u di xeo 
boa cúc. Ngáy ấy cũng gọi u (iết dỉng cao, bay 
tiết irÙDg-dưưog. 
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[Iịio ỉiỉn Ihò trí'. Liròn cua ta; trái cam 
Sich r>il-tA“9 •* cbé(> ; Tíl-Tréc tliơờog d6ì : Níu 
đitợe cbiỉc (bu;ỉrt cbv vii irS<B bộc rượu, cỉa 
Qgon bổa mUa dị bai dẫu. Uy Irii cằm cua cầy> 
táỷ pb&i căa chén rượu, cbèo qua mặt ao uíỉòg 
rượu, tbS u đủ rdi. Câu niy dbng Ibeo điền &y. 
Giai n^/iĩa 

Bài uày lác giả ciSl cả câm • tvừng của mlub 
troDg kbi cbơí tiếc IrÙDg-cvu Ibỉy v&Qg Trầa-KiẻD; 

1 DÓi ; Lău oay, CroDg các cuộc chữi sưn-thủy, 
miob cbẳũg làm bịi ibo aảo. Bảy giở llob cờ gỉp 
liễl trùng-dương, mỏi dSo đáy xem boa cúc. TnrỂrc 
mặi bè bạu, tbẵy IhiSu Trần-Kiện, tụ-nbièa ohớ 
dễn khi Kiệ I cbSt Irậu, mìah Dgdi tréo Dgựa rứa 
kbác vừa cbạ3’ ò cửa (hÀDb ra vi quíQ cả cái tbú 
a lay trài cằm cua. lay phij cfim cbén » như lời 
Tỉl-Trác dã nói. Trong lỉỉl Irbog-cửu, nguởi ta 
lliường liay ngẳt hoa cúc cái Un mai diu, nhản Irò 
cboi dò, Dgbĩ dến (u&i minh dã cao, bai mái lóe 
lubn luỗii Ibay dồi, minh cAog bdi-bdi khó ebịu. 
CQog ma6a mượQ rượu cbo kbuAy Dỗi buỉin, 
ubưog cii bứng ỉy cbỉ dỉ mua vui trong lủe 
ebưa gíá, bảy gi^ miAb ds giả rdỉ, dù cỏ uÒDg 
rượu, cũng khdag giii dvợc cưa bada. vỉ chăng, 
người dời dương tbicb nbữog cinb pbdo • boa 
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Dắo-Dbiệt, nbu ong bưửm iSp-nảp trong obŨDg 
Dgày xuSd, cải Ihủ giA mải Itiing <rong, kbỏng 
ai tbỉếlđển, kbiển mlnb kbdng bíĩi cùng aí vu[> 
(bưỉog vẻ banb c*0 còa nitia Ibu. vi Ibĩ nÍDb 
cầog nbở EỉiẬn. 

Phĩén dic'ì 

Lâu Day lén nủi bì^rg Ibơ, 

Hội cúc xcrm bua bỗng co 

Còn obó lũa lày óa li^i!t; kl.oc, 

DuòDg quéo lay Irãi dô tuun cua, 

Mái dầu lu6ng Dgại nbicn t,i d&í, 

Cbén rượu Tui gì lúc yẽa*liiua ? 

Nử-Dức ngiy xuân ong bườm rỘD, 

Giăng (rong gió mát dS ai mua 7 

Ịt_fnỉ s ®_ÍẼ. “iì 

Tặng Thu^ng-thir Tản-lÝ-rgcỗ sứ 

ị w m 

AB^Nam hoán 

^ tíÉ 1 È iẩ. 

Kữ ão otai boa đgo. 

» # ,« 1 «^* a. 

Tbườngdba Ibưvog bắe b08D. 

A m m ã m. 

NbSa yỉn luOog biÍD tbu. 
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« ạ * a uj- 

Kbãcb lứ T«Q irODn tữo. 

m n iề m «. 

Luỉ Giả dạo Nam • Việl, 

_ M m Ì BS- 

Trương Kbién dộ Ngọc-quan. 

!S s # 

Hoin^ - boa quta thiệo sự, 

^ m k X S; 

Hoan hỷ dật Ihìèn Dhan> 

tìị khào 

Chữ ^ ^(buơng) Ihứ hai IroDg cảu 'Ibứ bai cỏ 
vè S<J Ig.sơợug, boặc-giả 'lo cbũ gl kbẳc lim ra. 

Dân ehú 

Tàa-lỳ-nqoã: Tèn mộl ngitdi Vguyên. Bại-Viịt 
lừ-kỳ vầ Hjánợ-Vii- thi lauĩn dèu cbép là 7á( 
ttiì ngoã. 

Mii hoa đto: Biiớog hoa mai Sich KrnA-eAdii 
kỷ cbip r&ag Luc Kbii kbi ò GiaDg-Dan. cỏ 
gù'i obo Poam Hoa V Trvỉrog as mội cảob boa mai 
và một bài Ihơ nhơ vìv « ^ ẫ 

Bi à tt « » ^ 1S- w » 

1^. Triếl mai phùng dịch »ử. kỷ dữ lùng 
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dằti uhản. tìiaĐíĩ-nain vô kbả lí, Héu lặDg nbấl 

^i!. ** g»' «bõ DguM 

• «u điíòng. Xử Gi«og.oam kVbrg cở vịT gi đốDg 
/Ì'* '^"8 ®Ộ| càob »uân.. Cảu Dảy muín 
n!^ ^ pbttơDg 

lục Ciá : Ntười HÍD, Iroog dời Văn-để. đã c6 
di sứ sang la. 

Truơrrg Ahién : Kgirỏri UÌD, iroDg dời VQ-đế, <K 
có dí iử BhiỄu nơởc ả Tây-vực, 

Agọc-juaa : Tớc Ngọc.tnốn-quaD, mội cứa ẳi 
ở lìũb Cam-lúc DUÓ^C Tân. 

"** í*" '"“S ti"! Ttí DOI 
Vẻ cửDg-Tiệc của ngnài di sứ. 

Giải nghĩa 

Ti lí"í' "i»"í* 

ÍÍỉ™ kí Wp 

ĨS, .rár, ,1' «»4* »"g 

8 bl Lục GỈ4 léD d.ờng íuÕDg «7^ . 4ệ[ 
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du Triệu ■ Đỉ vi khi TniarQg-KhiẾa qua ảí 
{ỉgqe tnâa đề aaag Tây*vục. Nay việ; sứ đã Xữig. 
ỉy là Lý DgSỉ Hlt giòi TỈ Dgbỉ di 3», cbS: li Tua 
ỉ^ju;éa aỉ lỉ; lim mừog. 

P/liVn dịih 

Tặng quan Thưạng-thv Tản*lỸ-ngÕa 
đi sứ An-Nam đã vệ 
nâm mai ten gòl dạo. 

Q lau Tbơợcig lới quỀ<taươửg. 

Khói Dgẵ^ cAj MdISì, 

Nod cao, lứ dọc đirờag. 

Cõi Nam chỉn bọ Lqc, 

Ải Ngọc biràc chàng Trưvag. 

Việc sứ đàoh quen Ibạo, 

Chiều Tui nủỉ bệ tẰi^. 

Tống Văn sử Phó Dfr-Lệ sứ An-Nam 

«í * x !t ỊS » 

ThượQg • Ihư Văa — sứ ứ Ihl lài, 

E H íi a « s *■. 

xtt mS oliưo; <ùy sứ khicb lai. 

ỉ» » ÍS * R í >8; 

Sươna bii long pbi Ibiên-tử chiSu, 
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w ÌX- m T m i g. 

Ibanh minh bac hạ TriỂu vuơDg dài. 

« m s tt * a K. 

Cbư kh4 boàog Irúc tim SỊ dộDg, 

s a (S ?t XI « 53. 

Nga lĩnh mai boa cbuSn nghĩ hhii. 

ĨE -ẾÈ Ã í* 

Cblob sử pooog j4n «faù Bich Việt, 

* * tt -6) x: m »' 

V| ưng gừi củ bSt Dồng lÁi, 

Dần chủ 

Triiu vươn§ đái : Bfia cùa Trièu Đà. 

Níũ/ĩn/i: Nẵm dẫ; Dúi lởn à vè pl ía Nam 
aỗDg Uưong-lử. 

Bách VUI Trăm giổog Việl, lức là vùng Quáog 
đỏDg Quàng-tỉy bá; giở. 

Giải aghỉơ 


Bài nả; chù ý lán-diroQg cuộc di sứ tùa Pha 

5!^“*^’..'*!*,'*® “?* ca l-ii giứp 

dờí, nay hãy Cttôi Qgụa Ibeo bộn sư-gia dí MDg 
pbựơog Nam, u chiỉu củaibi«a>iử giao cho Dừ- 
Lệ oang Ịbeo léo đuaog «0 vẻ lôo qtl. õiànà nhu 
con r»Dg bay Irêo mặi bl ; I)ữ-Lệ ĩãl Nam. qua 
dẽn Tri^u • Bà cOng la mộl việc loDg-Ìrọng, giống 
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gbu n>ờ-x*nbbB; xuỔDg 

ditii đấl. Nbư vày, ebẳc khi Dil-Lậ di dến miỉa 
SaUi ỉr€ oứa các khe mườDg mvi tề ciiiDg oỪDg 
rH ruog-dộng vâ abững bòDg mai trỄD DỈm dẫy 
oúi lớn của cãi Nam sỉ cùng dự-bị cubc dán cbio. 
Ròi' đây qua xứ Bácb • Việi. pboog-cinb tuy c6 
kbác bẳa trung-chăa, obiTDg mà mội Đgười c6 lài 
nbu D&-Lệ, lẽ tiAo I9Ì kbống sửa-gọt đượú nbiềa 
cảu Ibcr bay I 

Phiền dịch 

Tỉễi Vẩn.sửPỉió Dử>Lệ 
di sứ An-Mam 
Quao TbượDg obk la bậc đạiHài, 

Vố câu tbea bạo Ibừ dDàag dii. 

Cbiĩu Irờl vâng dệ. rồog saog biền, 

Đền Tritu qua Ibăm. hạc xoSng kbữi. 

Rạng Irủc các kbc cbừog lffớ( bóng, 

Hoa mai năm núi d^i Ihi cưdi. 

Giã máy Oácb-Việt tuy còn iạ, 

(íbốiig IS ciu bay biỉog dũa-3>ki. 

s 3 c gg i 

Tho An-Nam quỗc-virơng 

„ M « « R sa * *. 

Minb bà bu lộl cbiễu Hoa - Sam. 
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ỉị^ 


Thién 

gí&og 

tiéo 

l'«s 
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a. 

Ểễ 
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Ì- 

An irọQs, «»0 bSne ohniêD 
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ĨF. 

s' 

Bĩ- 

&an 

Ibảnb, 

kt I 

ItbuỊền lại 

An - 

Nam. 


á 

rố 




A. 

Iruởug $ÌDb 

I lịch 

Dội 

ihiỀQ tbu 

bát. 

m 

3 



t- 

}ì 


Lạc Ibiệa duÒDg IruDg 

IbSl D 

igU}Ạt 

lam. 

ẾỊ 

m 

n 


íề 

m 

M 

Bạcb 

phái 

mỜD 

đò 

Irẳn 

ti*onữ Ỷ 

íỉS 

m 

íã 


f.‘V 


Hlí- 

há phácb 

Ibủ 

m X 





ỈJẫn c/iú 



An Nom 

gaổc vuữHg : 

Tửc 

T/ăn 

Ych-Tíc. 

ìiioh hà 

; Tửc 

sồag 

Ngân 

b». 



Hoa Sam: Tửc 
Tửi điỉm thọ. 

lA sao Sám, mội 

1 ngôi 

sao ứng 

Nu-bàt đám Hoa sung. $é«h p^â| gọj 

boa ữu. 

đầm bát, iinb Ph4f>-lm fj,én: Pbâi hio Sá-lv 

rbat « Pbép oầtt Dbir 

Ibế. 

gibog 

Dbư 

boa ưu., 

dỉm-bál, lầu ISm 

mới 

biện 

■Dột 

tăn >. 


dOi rang: t 

I Hoa ữu^-đàm 'à 

đièm 

síob 

PbặV, ^ 
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.1 *“.*•“ 5^' Sứe làn 

'"'ì' ^ '“ "’*-' Hò» 

ra CO" Ị-rtim, lí,, ^ọi Ifl bẳn^. C4,.jj 
bíì g< ^,0 'g Iiíỉir dám rbảy đà ò dưởỉ (rời Vè 
saii ngưói la hay dÙDg bai chữ « cdn bSogá đi 
chí những ngirới C6 cbi hay-ohày, 

Ki k>>aỳĩ. Gả cbò. Sách.í,0dfl-ft4nli nói: Hoài- 
nam-lử luyện ibuôc lu lién.dến khi dẵc dạo. sủc. 
sàn trong nbà cũng dỀo Ihâuh liẾn, chó sủa tríù 
trời, gà gáy Iroag laây. Uai chữ « kê khuyến 
ò đây dùng liieo điền ẵy. ' 


ò đây dùng liieo điền ẵy. 

T/iMn /hu bál Tám lần oghÌD năm. Sich 
7ranff-(ử Dối Đời Ibiiợng-cS cố cây xuân lớũ, 
lẵy lám Dghin năm làm mồa xuàn, Um Dgulả 
năiD làm mùa (hu. Vè sau ogưòi ta hay mưọm 
đírQ Sy đễ nói cỉnb Ibọ. 


Lữe-thíin-đaiino: Nhà Tui diều Ihiện. Chira 
rõ dỉên.ileh ự đéu. C6 lẽ li («D cál obi c6a 
Trăa-Yíh-lầc tiỉe iy. 

Thằt nguỵị! /am : Mdog ba Ibáog bly, Chưa 
rổ diỉo llch ìr dâu. Cd oguói og* ll Dgéy Ych- 
Tlc dặt tiệc mừng Ibọ. Nay xét trong bải « Sinh 
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nhật lự Iho » cùa Veh-Tíc «6 cảu • â ỉ® ỈỊ 
± X ®.(Bệcb lin siang thượDg bựo thà 
pboog : Tr^n íỗữg ORỒ Irắng lại dÍD nỊÙB gíh 
lbu», thi cbic cái ngày mừog tl'Ọ của Ych-Tls 
lă vỉ oiúa Iba. Nh*rrg cỏf>« cbưa biết cò phii 
đủDg ngàỹ iDdng ba Ibing biy bay khbng. 

Lira-ăd : Tcn 01*1 thử rượu cùa tiên. Sích 
Bãữ-rhác tir Hang mạn B6 vào Dủi bọc liỄD, C6 
nối lai r&Dg : Ngvời lièn dÓQ minh lCn liên, cbo 
uỔDg một chén Ltto-hà. lự-nhiên kbôDg tbíy đói- 
khát gl nữa. 

Giãi nghĩa 

Bài Dày bỉt dẫn tỉ cânb mùa tbu. Ỷ nòi; 'Lúc 
Sy trời Iho sáng sủa, vê mửc cùa sông Ngân-lii 
'lÓDg-ìảnb chiến ngôi Hoa Sảm. íy *“ "**.'*'^“ 
bảb rẳn>:: ở dưủd Iràngian dã cố một VỊ cao- 
thộ. Vây thì Inii Ihọ của An Nam quốc - vương 
ĩè lứỉi eực-kỳ biỄm c6, cùng như boa ưu-đam- 
bil, nghìn năm mởì hiện ID<JI lằn. An Nam qii6c- 
yựqng yặn ik ,giỉi|Og vua ouớc Nam, cl'i vi canỊ 
pỊi, ơ^. fiìj cùà vua nbá Nguyên, clJO nên BÓi 
pbài *aog ở nuờc Tàu dỉ hòng gâydựng công' 
Dgbitp, cQog như cé cdo cbiiD bỈDg trong íâcb 
i^ání (4, dương ở bề Nam sang bỉ Bỉc dl bông 
Ỹằỳ-ýừiig. Ngày nay An-Nam qŨ6c-vương lửi Me 
ibọ-kbỉío.' cbẵc là nhờ có Ihuãc liên dã nli- 
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XODÍỈI tiếc rỉng COD gà coo cbó của Dgưới dêu b 
bin nước An-Nam. kbbag dược tb&Db liỉn Dbtf 
baigiỉoỉỉ^cùa Koii-nam-vvong ma Ibửi. Từ oay 
trong «ỉ irưởns-ỉiDb cùa nba ligD cbỉc ii cbua tén 
Aa-Nam quSc^vvoDg Tào bạng s6ng tám ogblD 
ladi nbu cây xuAn của đòi Ihirvog -c&, mầ ogAy 
mồng ba Ibàng bỉi; sẽ la mội ngà; đảng ghi trong 
Lạc-ibiện - dường (7) cbúng tói là bạng mbn ■ dd 
già-câ, xin trâo-trọDg dâng cbén Luu-bà va vỗ la; 
mừng vẻ nồng-uàn c&a tiệc VQÌ nb;. 

Phiéit dịch 

Chúe thọ An-Nam quốe>vưcrng 

Sao Sfim lòpg-iỉoh Tẻ Ngãn-bà, 

Trời đề tròi Bàm tbừ nở hoe. 

ƠQ Dăng, cbn bSng rữi bỀ Ihỉm, 

TbuSc Ibảnh, gà cb6 cách phưang xa. 

Tám lần Dgbln Inỉì. liỄo gbi sb. 

Ba bữa đìii Ibn, liẠc nức nbà. 

Dưdi cưa trò già lẠng trịob ' Irpng, 

Vị la; xin cbu6c cbén Ltfu-ba. 

tỉ jf s @ E 

Vân An-Nam qude-vưcrng 

» Í6 •(# Ịk m Ị i. 

Bưưng Ibl Ibị tọa đảm hu;«D kbAcb, 
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ũ m n ® S; 

Kìm ob4t dáo id4d dảDg cbiếu lii)b, 

Truag dQi bợa nty. bồo hoSc phào, 
«*»««»«■ 
Mỗi kbiQ di cảo lệ giao linh. 

H m â, 

Tây niAn cựa lộ boa ưng bặcb, 

* a « Ff ¥ Ã ìí 

Nam quSc lản IhiSn IbỀo dị Ibaoh. 

m n s ít ía ^ n. 

V6 bạn Việt DgAm cbiỉu bẵ( đắc, 

« a a m. m n JẸ. 

Cbì liỉn phong cSp, Ihu minh mínb. 
oẫn ehú 


Họa mỵ : Vê iAng mày. Sách Hán-thư chép : 
Trưong - XưÒDg lúc lém cbứo Kioh-lríệu doãn, 
tbữdog lỗDg miy cbo vợ. Haí chữ 1 boa my » 
gSc géc i ddy. Nhưog k«( điÌQ ãy dúDg vio 
bii oàr kbồQg C6 Dgbĩa gi. C6 lẽ do cbQ’ 0 bọt 
duờog n lỉm ra. Vỉy bbi giỉi nghĩa Tà b*i 
dịcb Tằa dưới dỉy hSy lạn) theo cbữ < họa 
đường a. 
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Giải nghĩa 

Bài nẳy thuraag liỉc An-Nan qaSC' 

yự^grỉt tbiỈMbs. Ỷ DÓi: Vừa nởi bửm Dio Dgỉi 
bỉu qiiổc-vưcrng, bãy CÒD cùQg nbsu bào bịc 
TỈ |{ buySii'diẬa, bAy già dỈQ lúa dS tbSy đèn 
dĨo Ibắp ỉrổ" báD Ibờ. Linh b$a quSc'TBvag 
dù nbớ chốn íhèro hoa là oơi vẫn ờ mà có vê 
tbkm chăng nửa. nbirog mioh coi dSn (ập tbcr 
của qu5c vương lúc DBO, oưírc mắl vln giỏ ra 
ĩúc ỉy> Qnốc«vừơDg đã măl, lãi cũ ờ cửa láy, 
bóng hoa chác đẵ trang bạc. rồi cái mộ mởi 
ô phương Nam his. chẳng bao Uu ma cỏ mọc 
xanh rì. Mu5a dùng văn thơ liểag Việt cbiéu 
bÒQ quiSc - vương, nbvng mà kbdog tbề chiéu 
dược, quanh mộ qDốc.vương. chỉ thấy tiỉa giSy 
dỉt rỗi, giử đua bỏDg khói bdc lỄn ngọn cày 

Phìèn dịch 

Vièng An-Nam qu6C'-vtf(rng 

Hẫu cẳa btt}'da ' diệu, mãn hâm xua, 

Vào cùa ngày oay : bdog nSn Ibờ. 

Nhở tới (him hoa bdn c6 lqi..(7) 

Coi qua cảo cũ 14 Dbư mưa. 

CỂi xưa chừng dầ boa phơ - bạc, 

Mộ aiO'i kbdn ngão c& pbil ' phờ. 
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Bao lcbúc Việl-ngầm chiéu cbẳDg du<rCi 
Gió tuog lièo giĨT, bống câ7 mố’. 

í m rr- 

AD.Nan ehi lưọ'e tụ* 

4 « m . tí m tt 

Bộc ainb Inr&ng Nam Việl, tbiSl lộc sĩ 

+ m na # * 4 H 4 , 

dò, tbập tug gian bOo lầu bán quSc trung 

W « Iii )|| a a. I»t w * 

sâo tbức SỮU zD}èn dịa-lị. Nộl-pbu Tbánh- 

ậg. í: ;a k + k ^ Ẽ 

triỀu, chi Ebị DgS Ibặp dư Dìên bĩ. Tự 

tji ^ jg; i m m m ế 

qui phac ngu, cựu học vu lạc. Tbùy lfio 

Ì 3 , Ặ K I*. R * 4- x 

thị tbư, liSl hặti vãn, u c§ ki)n văn 

HẼ íã 9P m Bg H» 

tịcb, bỉt DầDg biển lỉm. Liéu tbừa ba nhặt. 

iíara. «tt»« m 

xuyỉt tip kỷ vSo. Ibái Irícb lịch đậi quSc. 

ặ. » ặ e* * A H ị 

tử, Giso*cbỉ dò kibb. lap cỉp pbưưog kim 

íỂ - n a. ^ * * * s 

bỏu obẫt d>ền-cd, (ác An Nam cbi iu?c 
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- Ỷ a a » m ĩ- ỷ 

nhi Ibép qu>ềB. dĩ lự *ự phu vu quyỈD, 

r i á ^ ^ 

UIJI( DuQg biiu Thiêo-iriỉu dừc bóB (ỏ bị, 

» — BBS 

tbổDg ntiăt vử ngoại, ohi Nam Việl bũu quyỄn 

it s ^ -51 

auvên ĩittớGg mộ Irièo - diob chi lảm, diệc kbi 

s * T ít #• ỷ A y/ĩ ậ: 

khái ĩiến vu thử giả. Tích nhân hữu ngồn : 

« ẩ — Ể ' E. ỗ‘l ^ ^ 

, Bạo nhất nhi dĩ hĩ ». kim tẳc d^g xử 

ă « z ti- s m & & íỉ 

phú tái chi DỘii quân quàn Ibằh thân, pbu 

i T ị, m z m ^ & 

phu từ lủ. nhi bít quân thử linh, khởi 

* Iit a Sì ' 3 Ỉ * * * 

eù Ihử lý lai ĩ H .6ag N«in Giao Birớng NgQ 

sa M s. a a T 2 

thaah giào «4 kỵ, dĩ bẵi vu kim, lam 

í » ♦.ỉ s . ? *! 

Ihíêa du oiêa. Ihị ogui Ihaoh-daũb Tăn* vật 

ả ã' ấ f * st B a 

li thư^og, cậa hô Triiog quíc, tuy TÌễt pboDg 
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't; í ^ z "ĩ ^ % 

ịhS hữu dị. obi tụ chi kbâ vi liỷ 

f. .ĩ ^ ^ 1® 

tỉi blt kbi <tẫa <ts. Nbién cbir gia bie 

«■ « K s #■ Ễ s i s, 

tấi, đỉ Dgộ Vỉ da. Ti(ị Ihư chi (ac, 

ít * i * ISI, 0 ^ « i 

tP]r bán cbí kiĩa văa, Uưng cbi tái tỉcb 

^ m n ^ ^ 

khỏ'i vô oa yêD? Quân - «ử kiến kỳ sơ 

^ eỉc M ĩ Hí ! 

luợc, tbttỢDg cỉi nbi cbiob chtf I 

% ^ w TÈ- 2L 5I1 

Nguyéa-Ib&og sơ agutẻn, Ai-mao xuảo, Ihanti- 

«».**» w Jí. 

minh liỉi, Cồ ■ Ái Lé Trẵc Ur. 


Dần ehú 

IhiH /<le ,• Ãn trộm lộc- Y nói tuy ớ ngôi quan, 
obucg kbdog làm d«rợc viẻc gi, cùng obư kẻ ăo 
trộm hòog-lộc cúa obà nuớc. B6 lỀ giọng Qbi 
kbiCm • tỉn. 

SguyÌB^thõnỊ : Niỉo • biệu cửa Thuận • đẽ ohế 
Nguyên. 
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Pbiẻn dịch 

Bài tựa sách An-Nam ehỉ-Iu^e 

fỗi sÌQti^ỉrưửni! ò rtttờc Nam-Vlệl, ăD Irộm I9C 
Iroog đưừog quan'lại, ban mưởi Dỉm bÒD làu 
kbíp “ứa QUỚC. c6 biít <|U» vè Sịa-íỷ Dúi aửng. 
Tu “gày pho vói Tbánh-lhèu. lỏri nay kề dã hơn 
năm ẽhoc oăm. TbCữ mình u kê Ibảl-thà ngu- 
đL. cái học ngày xưa đà bị xao-nòãng rơi-vfii. Vè 
già càng ttíich iách-»ở. ưểc lỉng quá muộn, cic 
Lch cS kim. không Uiỉ xem hết. Nhản lúc rồi 
riài, gọi là gớp-nbặl Db&ng điètt cùa mluh nghe 
được và thâu lượm thêm Qa8c-sử các dời, Bử- 
kiDb xứ Giao-chì và những đièo-cd vễ cuộc bỖQ- 
nhẵl ngày nay, làm hộ do-AToni ehi-iaợe bai chuc 
quyỈD, rỗi dè một tbitn tự^sự ó cuiỉi, CỖI dê 
tỏ rẳDg cải Un đửc-h6a cùa Thiên ~ triỄu lan 
ưần thái dẵ tbSng-DbSt, kbdog CÒQ nơi n&o ờ 
ngoài, và tẩm lòng khSc-khoii của người Num- 
Việt trống mếa (ríSu-dinb, cũng có thS lb(y dược 
daí-kh&i ờ dó. 

Người xưa cò ndi € Đạo cbí cở mội mb 
thối >, nay Ibì bết Ibằy cùog ò iroDg bằu Irời 
che dát cbờ, vua ra vua. I4i ra thi, cba ra cha, 
<00 ra con, nếu kbdng la chang mộl lỉnh lrởi> 
ha lại chung một lẽ phải ỈJ ? 
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Hu<ỉng cbi xử Nam-Giao lừ nhà Buớag, 
nb& Ngu, tbaah^giAữ dS lan tới. cbo dĩn ugAy 
Qty. kề dS hvn ba ngbio năm. Nto rSng Ihanli- 
đaob váa^vật vẫa cbuộng cũog gằo giSog Dhư 
Truog-quổc. Tuy rSag pbong*thồ cỏ kbảc TruDg< 
quãc đi DÙa, obvag mà obữog việc đáũg chép, 
kbóog nio đề cbo mẵt di. 

SoDg cAc nba chép sácb iruởc đẩy, nòi vỉ xứ 
đó, sai Qbẫm rãl Dbièu, Bộ aàj lầm ra, dỉu vẫn líy 
sự mSt Ibẵỵ tai Dgbe l&m gSc, nbuDg dem so 
với các sácb, bá lại khAng c6 làn? Các bậc quân* 
lử, Ibẩy có cbỗ oáo scr-lirợc, xin cbũa lại cho. 

ĐSu hiệu Xbăng-DgDyen, oăm Ẫt-mão, mùa 
xuAd. tiễt tbaob-minb, Cồ-ẢiL£ Trẳc tựa. 



VII — nhAn-tổn 

ụm - Ì30S) 

Ngài lỄn là Săm, eoD c& Thảob-IỒD, sÌDb nãm 
Nguyẽn'pbong 'bứ tám (Ỉ258), mSt năm Hưng-toag 
Ihứ mười sáu (130S), lèn Dgdi Tua Ibùa 20 tuồi- 

Tlub Dgàì ubãii-từ, Tui-dễ, kbi làm vua, rSi 
trọng vè việc cố-kãl lõng dảa. 

Năm Tbíệu-bảa thủ tD (I2cl3), vua nước NguyỄQ 
sai CbSo-nam-vunng Thoát - Hoan cùng bọQ Tà- 
tbừa Đường DgộUngài, Hữn-lbứa Toa-Đ6 già líSng 
mượn dưòog di dánb Chíém-tbAnb, dem 5'l vạn 
qa&n sang ISd nttởc la. ngài dưgv tin ẵy. tứi; Ihi tự 
mlob ddc-«uãt các vị vưoiig-bãu luyện lip quAD 
^ày quản bộ đề pbÒQg cbóog nbau vứi giặc. 
Tbing cbập nỉm sau. lại c6 tin bảo Tooil*HoaD 
vi bặo Á-lỉ b&i-nba... cbia dạo dem quâo sang 
cưóp Duârc nhi , Dgti vi Thư<rog-boàag {rhảub* 
Ida) liỀn dòi phu-ISo din-giao vào diệa Dita' 
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bỒQg bBQ íhếí-cani rirg.u, và hôi vê cách dSí-phó 
vởi giăc cỉ hẳDg TậD ogtfò'i cùog uởi nén đành. 
Ngầi bén íaiôag Trỉo Qu«c-TuSn [hỖDg-iĨBh cbtt 
qiUo, chia ngà cbin giữ các nơi hiím-yíu. 

Sau khi quâa Ngayỉo phá diKTC các đồn biên- 
Ihùy, yà liỉn xudog mặl TbSng*ỊơDg, Dgàí phải di 
chiéc thuyền nbẹ lạm làob r-K vùnjị Hải - dông. 
Lủc ấy dng Tràn Quổc-ruia díc bễl dảu quân 
các lộ đến dồo Hâi-dòag. Ihể quàn dẫ Ihẵy bơi 
mạnb, các dạo ngbe lÌD cũng dèu pbái quản đến 
họp. Ngài cd ý mửng, bèn đẻ vảo ĐƠI duòi tbuyÈn 
bai câu obư vầy 

’S. »•*;©« ÍE. 

«Cối kê cựtt sự quân tu ký, 

«'W ẵ ^ # -í- ^ 

" Hoan Ải do lòii ihập vạn binh (1) 

Tháng hai oăm sau nữa (1285), Thoát-Hoan 
chiểai thành Thăng-loùg. Dgèi và Thượng-hoang 
phải chạy vào miều rhaoh - hóa. Tháng tir năm 
8y, nhiỂu đạo Ihúy-bộ cúa giặc diu b) quán ta 
dánh tboa, ogii vA Toupag • boàug búứ ra cằm 
quÌQ dáoh giặc. Bệi-quin dếu phú Trưởũg-aa, 
giỉt duqc quán giặc rll obivu. Ngai va ThirỊag- 

I— Nghía tỉ: « Cằạ ebuyia C5ì-kê ngitoi hSy nhó t 
von quân đoan Ai đáng mưOi tauòa >. 
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bolng Ihẳng tỄD vdog Bại mang, cbém dược 
Toa Đ6 ò Tảy>kĩl. Qvin (a Uừa tbSngđáob tràn, 
quỉn NguyỄn Ibua luỏD ODỈV (rậo, obiỉu TÍên dại* 
tướng cbỉt Irịn, 50 vao quỉn lan oál gÌD bSt. 
Tfaoỉ>'Hoan nbờ cố Ibủ-hạ gitu vio mộl thứ 
đS đ2ng, khiéũgđưạc VỄ Tàu. 

l'iưác kbi ngầi và Tbvvng-boàng Iròr vè Kinb- 
sư. quán sĩ đem dSuToa-ĐA dỉog DỘp, pgài obác 
(rbDg Ibẫy, cố Tẻ eâiB-dỘDg, liẽn odi : • Kẻ làm 
bày tdi nén nbư ibỉ này a. R8i ngái tụ cải áo 
minh, sai người kbãm-liệm dem chỗn. Sau Dgbĩ 
Toa-Đử kbi vào nưởc la, Ihièu dỉl cnng-kbuySl, 
tàn hại Irltm bụ, ngài bèn ra lệnb tam dău vào 
dău dễ răn kè kbảc. 

Năm Trùng. bưng Ihó ba (1287), vua nưã% 
Nguyên tức vẽ trận Ihna nXm <rud'c, lại sai Tboál- 
Hoan và Áo lỗ-xich, Ô mS-nhi, Pbân-Tiĩp... tbổng' 
lĩnb các quẩn kéo sang bbo-(bù. sử nbi bèn giặc 
chuyến Sy gồm cò quàn của ba lỉnb Giang-hobi, 
Glang-lây, Hò-quàng, *tra MAng vừa Háo, bằy vạn 
người và cãm trâm Ibuyềo : cùa tinb Vto-nan 
íiu ngbìn Ggưòi ; cúa lìob Tứ-xu)éo một vạn DỈm 
Dgblo ngưòi I ngoài ra lại cớ Vạn-Hộ Trưong VỈQ* 
Hô cb& muới bSy vạn bộc IvoDg di tbeo. Họ cbia 
ra làm ba dạo đườog bo, mOI dao dánb xuSog 
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dồD ^'ĩnb-bi□b. oaẠI đạo đỉnh sSDg âi Nữ>Dhi 
một đạo nữa do dirờitg biỉn dảnh 1«D Ao-bang! 

Kbi đvợc (in bto, ngii lại giao cbo bDg Trkn 
QaSc-Tuấa ihSngnlSc các »ị vircrng bỉu (ỖB- Ihít 
cằm quỈQ cbSog giặc. 

Tbáng cbạp oSm 8r. quán g>ặc đánb dễu kinh- 
thànb, ũgài pbâi cbạy xuSng miền Nam. 

Thâng hai Dăm san, quân la dỏn đường cướp 
phá lăt cả ihn>ền Iưong của gìac, ồ-mẵ-nhi 
thiếu lươQỊỉ ăo, pbâi đo đưỞDg (hủy nlt vè, kbi 
ra dến sủng Bạch-dẵng. thi b| quân la (rí lên 
chặn đánh. bắ( s6ng được Õ mẵ-nhi, giĩĩ chít 
quản Nguyân kbAng bi8t bao nhiẻa mà kị. 

Thoât-Hoan ngbe ổ-mã-nhi bại-lrận, bèn đem 
tàn-quảa cbạy lén Lẵi-cháu và lại tr6a TỄ Tư- 
minb. 

Giẹp yén quần NguyCo, ngài và Thượng-hoỂing 
vè phủ Long-bưng. dem các lường giặc bẵt dược 
dẳng trưởc Cbieu-lỉng Um lễ biín-tiệp. Khi (bly 
cbản cãc Dgựa dế Iniức lũng dỉu bị dinb bùD, ngải 
cử ngbĩ ra míy cáu sau dáy 

«Sd: @ 5 

f\s (ắc luống hỀi lao Ibạcb m6, 
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«aj ÌBI T * ^ Ồ KS. 

«Sơn bà IhiéD cồ tliin kim Au. (1) 

Nim Trủag bime Ihử chia (1294). Dgỉí ỉriiỵỈD 
Dgửl vua cbo con. (ự minh liú vỉ ợ pbủ Tbitn. 
irirởQ?. Iliỉnb-lhoiniỉ mới lỉn kínb-dữ. 

Năm (hứ bố? biệu Hưng long (1299), nghi vào 
tu ỏr DÚÍ Yén iử, lự lỉy hiệu là Trúc-lftji dầtt- 
đi, Điỉurgự GiAc-boểDg. Bso ohiSu cuug-lần 
Ibỉ-nữ dễu cho lây ỹ lự-lìẬn, Đgưài dAo kbửug 
naỉia vè qué Ibi Dgèi b3a.cĩp nhà ruỘDg cho ỏ 
tại dirói cbẳn núi. 

Sau kbi xuẫl - gia, Dgàì ihưỞDg đi choi các 
lố, pbál tbuố: củo bệnh. Vl thicb pbong'CỈnh 
c&a niỉi YỂn-lử. ngài bèn cùng bầy, lám Qgưởi tbị* 
giả, léo dìoh Ngọa-vản dựng am Tử liỄu dê ò. 
Tbỉob • (boảng Dgái lại xnSag núi đỈD cbủa 
Sùũg-ũgbiẻm Ibuyĩt-pbAp. 

Năm tbứ 16 biệD Hwng*loDg. ThíỄn • tbuy 
cbug-chúa. chị ngai, hị bénh Dguy-lụcb. ngải 
lự về Ibăm vả â Chị nếu dếo giờ, cú 

đi ra DIỈI Miiib-vưóng. G>â nbir Miob-vuoDg có 
l’ỗi VÌẬC gi. thì nAn dap rẵng: < Háy dọ'i lát 
nữa, era (bi, Trủc-iA.n đại-aỉ sỉ dỉn *• Rdí ogií 
Ịệi vỉ Yín-iừ. gọi sn Pbip-loa, dặo dò cốc việc 
Ve sau, béni ẩy Bg*i mỉl. 

I— Kgbĩa ii : • li lẳe liaí liia pltica aai.ra đi(, 

>ỗng iigrilQ cbna vũng Su vúog • 
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Bòi Dgải là bậc biío - Ihứr siíu - mại, ỷ Ihú 
kboiog-dạt, vSn cbo tbin miob cbi 1& liirib cúíi 
Irời dỉt ủ; cbo. kiiòng I «it n ến (iri-, ei’0 nSo 
trong lúc Um rbung, ngii rh( dỉn q>ia vái L^l, 
kbdog CỈQ báo lin <lio lự Iioang (A«b-iôii) liiĩt, 
Ngái ó ogdi 21 oảm, DI wói'g ngbi c nSoi, Ibọ 
43 tudi. Sau kbi Kgii mỉ'. Pbip-loa tbeo lỉ DiU 
Pbật, đua di-lbỉ l£n di.n bòa hâ», vá lòu lam 
đệ-Dbãl-ld cãa pbái Trủc lầm. 

Tác-pbằm của Dgii cỏ mS; cuổn TYiiili-MiR 
íhiĩt-chủg-nqâ-lỊe, Bại - huirng - hii .ăn Ihi - lập, 
ĩàng-giá loứi-sự. ĩhạeh-títál ỉĩig ngữ, dều được 
luu>tru;ỈD à đời. 

# 5 Ba 1§Ễ 

Xuân nhật ỵét Cbiêu-lăng 

ít Ì T 

'IrưọiDg vệ thiia *mửn túc. 

s a -t Ểỉ a- 

Y quan Ibỉt pbàm IbửDg. 

é « sc ± «. 

Bậcb dằu quỈD $ĩ lại, 

Si -Si ^ 7C 

Vãog vSog lhujỉl Nguyỉn-pboDg. 
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Dẫn chú 

CMit-làng : Lăog Trio Tltii.tốD. 

fỈỊC9ifi‘P>'«"S ■ Niỉo biệu của TrỈD Tbải-tÒD. 

‘Giải nghĩa 

Bál oà; tác-glỉ IV n6i kbi tolob đi Ibãm ChiỀu 
lăng. Dgbi-vệ rSl ibỊ.ib, bai béo đọc doôag. cic 
pbá đều im pbărig pbắc, các quan di Iheo rất đOng 
dù cỉ áo mũ bỉ; pbẳoD, Ldc d${) Chiỉu-láDg, CÒD 
ibẵy một tẻn líob giA Dgồi dó, tbìnlì.lboầDg lại 
kỄ obững cbuyệpi uẽ đdi NguyỂn-phong. Bù biết 
dời íy Ibăt lằ Ibái ' Unh, ibịah-trỊ, kbiểo cbo 
Dguời la nbó mãi hbỏng qoèo. 

Phiên dịch 

Ngày xu&n thăm Chiẻu-láng 

Nghi~Tệ nghÌD ohâ lĩob, 

Xitm đai bẫy pbâm (hóng. 

Linb giầ phor lAc bạe, 

Kị cbuyện Ibua Nguyên phong. 

.A 

Xuân hỉễu 

ìffi íê it )ìe 

Tbuy khải kbỉi soDg pbi, 

7^ ^ * e,_ 

Bĩt trl xuàn dĩ qui. 



-m- 


- «1 

Nbỉt soog bạch bò diệp, 

, ,« .» Ô « . 5». 

Pbách pbicb XỈD boa pbi. 

ổiâi ngbĩa 

BÍi Dà; có Ibề cbo li bức tranh vE cỉnb buồn 
sám mùa xuãũ bỈDg Tài oét bút Icr-lba. Y nòi: Sau 
khi ngủ dẠy, Dgỏ cánh cửa sồ trbng ra mới biễt ^ 
Dgẳy xuân đã lởi, cic boa dã Jiòr, một dổi buớm 
trắng đưữog xong . xorg Ibco ẸÌ)8U bay xỉn IrỄQ 
nb&ng bồng bns, về xuán Inoi dẹp biẽt chừng nào t 
Phién dịch 

Budỉ sám mùa xuân 

Ngâ dậỷ ngỏ song m&y, 

Xuân vẽ tSq chửa bay. 

Xong-xong dAi bướm trắng, 

Pbỉp pbAi xSn boa bay. 

n 

Nguyệt 

ss & p ỉ« ^ 

Bin song đỉng ânb mSo sbDg Ibư, 

n à ỹí m ^ ^ Ê- 

Lộ Iricb tbu diob dạ kbi hư. 
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Tbu; kbvi ebim (banh vA mịcb xứ. 

i m ± n * i&j. 

Mộc t« hoa ibưvtig Dgu;ệt Ui acr. 

Giải nghĩa 

Uií này ỹ oúl: Troog lủc đéo) Ibu lịch mịch, 
ánh đòn in nửa cửa aA, sâcb vởbíy ra 'íằy gịuừog. 
Dgoài sân sirong sa lếc đác, boì đ€m dẵ tbíy lànb 
lanh, minh >ừa Dgù d«y. nghe ô dằng xt, văng 
vẳng nbư tó liếng cbầy đập vài, nhưng kbửng 
hiễl là ở phương nho, I»g6 n ngoài của, Ihẵy cỏ 
ãnb trăng vừa soi đến ngọn cầy mộc, cố lẽ đỄm 
dã khnya rồi. 

Phiên dịch 
Trảng. 

Bãng dcn nừa c&a, sách dằy giường. 

Lác-dác sán Ihu niSy giọt sươDg. 

Ngủ dây vung nghe cbằy dập vâi, 

Trio chúm hoa mộc iob trăng vảng. 

X Si m ^ 

Thiên • trưừng vồn 

« a tt m ạ ra 

TbŨD hậu Ibdn liỉo dạm lự yỀD, 
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^ m ^ ^ ỷ ĩầ ỉầ- 

Bin vd bin bưu lịcb dưvDg biỀn. 

a * » n ' 1 '- IS *■ 

Muc • dÒQg đicb lỹ Bgưu qui tAn, 

ẾỊ m m i k r ữ- 

B«ch lộ sung soog pbi hạ điỈD. 

Giói nghĩa 

Bài này lẳ cãnb chung quanh Tbièn-trường (rong 
mội bu&i cbìều, ỷ nói : Lúc ỉy dứi^g ò Tbiỉn- 
(rưỜDg trâng ra dằng za, các nưỉ trước lẳng sau 
làng dều lờ-mờ nbu dim khói nhạt, mặt (rời dS 
xS, nắng chiều đưừng như có lại duờng nbu kbdng, 
sau một bõi kén của niuC'ddng, bao nbiẻu Ir&u 
b6 về hết, hiy giở lũng dài cò Irẳig rù nbao bay 
xuSng dưởi ruộng, Sy lả trởi dã chiều lẳm. 

Phién dịch 

Phủ Thlén-truỲrng, bu&l ehlều 
đứng trông. 

Trưác xdm, san tbdn lựa kbửi lÒDg, 

Bòng cbiỉu mao^niác, c6 dưỜDg kbbDg, 

Tbeo bdi kia mue. Irtu vị bỉl, 

Cd bạch thi nhau liệog xuỔDg dSũg. 
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® M Oi 

Bánỉi B&o-đài so-n. 

m u s Wi 

Bịa tịcb dằi du cỉ, 

Sí, # iíc m- 

Thi lai xuáo vị * IbSra. 

m lU tì â ÌE. 

Vâa son tnvi^ TÌĨB cậD> 

ÍẼ ® 4^ ^ lế‘ 

Hoa kinh bản tlob ám. 

^ * 7k ỈÈ tH. 

Vạa sự Ihùy Ivu thủ;, 
g >Ci'- 

Bácb Dién tAm ngữ tâm. 

_ íẫ ÍBÌ s ìí 

Ỳ lan boinb ngọc dịeb. 

m n m m » 

ISỈ(Qb*agu;ệt nSn buDg kbAm. 

Dẳn chú 

B(tO‘đái-iữn : T4q một trai núi ò hu;ệD Đ6ng- 
tríỉu, tỉnh Hái-ducrng. 
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Giải nghĩo 

Bải này lả vi pboai2-cỉob vi cảm-ttti-ng trong 
khi Uc-giả choi ô t6< ứiũ trèo Đủi BỈo^li, I 
nhi : Ngửi dỈQ trho Dúi vl ó vio chỉ oêo láDh, 
cho Déõ càng ch v| ci. vá lại. lủc ẩy ngày iĩuàn 
cbin muộa, quoDg cinb (nrởc dài pàng đẹp. Néo 
ở chuog-quanh c4c oúi dều cd miy phủ, ngọn 
thl găn, rôi ngọn Ibì xa ; Qáo ờ trong núi. cic 
đường dễu ch boa nở, íức tbl bừng, lúc thl dârâ. 
Đứng trên nhí, nbin bỉu trời đẫl mỏng-DiéDh, 
lự-Dhién thẩy ch vh-hạo c4m-khát. Ngẫm ra ỏ 
trong vũ - Iru, việc nọ dín việc kia. mnhn việc 
như nưhc trôi nước, khhng ngừng phút nào, và 
khhng dề lại mội dSiHicb gi, ròi dây trăm năm 
Ibãn-lhề ra sao, cbẳng qua minh biSt vói minh mà 
thòi. Nghĩ dến cìtỗ dh, trong lòag cAũg Ibhm Ibắc- 
mắc, đành lấy ống sáo, lựa bức lao-can trưửc dSn 
mà tbồi, cbo kbttâycdc sự Dgbĩ-ngợi. Giữa kbì ãy 
mặt IrSog vừa mọc. ánh trăng sã dìiy ngực-bung, 
kbiSn cbo trong mioh câm lùấy nliẹ-nbàng vố cừng, 
tác-giả muốn oói nbư Ihỉ, õhưog kbỏng nhi rd. 

Phién dịch 
Lẻn Đúl B&o-dài 
ĐSt vSog, dài Ibém c&. 

Ngày .qua xuho cbừa DÒog, 
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Gần, xa, m&y Dúi Dgíu 
NSoti, rợp, ogõ hoa ihhDg- 
Muhu xiệc DOửe trhi Dưú«. 
TrSm a&m IhDg oh& Ihog. 
Tựa lan, oảog ing »âo, 
ẽiỵ ngực ảnb Irtog lỖDg. 


B ít a 'ỉ’ 

Tâỵ chình dọo tpung 

® (i « ® 5;,. 

Cằm phàm kbÌDb xío lãng hoa toai, 

a i )ặ *■ 

BSng đê yêm yêiD, thủ bẩt dài. 

H ^ ,í‘^’ 

Tam gmp m^ v*n »* obậo 

Ã ií m n ^ *• 

Cửu than minh ngoyệt hữa 1^8 ^ 

^ s 4 t Ế. ỉễ â 

IttơDg binh sắc thiém cung mộng. 

« E ra » *'! *■ 

LHu lóặo ntiM ,S“ 

ii k m M *»_ s 

năà VQ phlío cbiéu cùog dộc 

i H ặ & ị ® 

Nam • nhi căp cáp bạt «> ‘ 
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Dăn chú 

My ; Saag dáoh miÌQ l*y- Sử chép 
DỈm TrÙQg-uiroị Ibử sáu, Nbản-Iũn lự rs cStQ 
qatn đ*Qh oưởc Ai*lao, bai cbữ Tãycbinb cbi 
TỈ viịe <tó. 

Tam giáp ; iỉa <lẳj núi lớn i vèo kboỈQg giữi 
bai tlab Tứ-xu;<D H$-bÌc của Tau. Đày oauợD 
dỉ Dữi TỈ cànó đòi DÚi, trỄn đoỞDg sang Lào. 

Cừu Itian : Chia I^ọo tbic lúrD ở lỈDh PbúC' 
kiĨD, nb&Dg Ibác rỉl dô (rong nircrc Tau. Đi; 
mượo dề Dói Tề cảnb khe sulSi Irèn đaỜDg saog 
L&o. 

Conp ntộng : GiSc mo cang cSm. 

Cùng độe : Do cbũ Tcbog biab độc TŨ T riil 
lại, chì TỈ những ngnrờì ha; gá; cbiỉn-tranb. Vũ>dế 
nhà Hẳn ktn mởi I6n DgAi, luOn luỏn sai quăn 
sang đánb Hung-DỐ tA cấc nưúv Tày-Tực, nb&Dg 
người bản-sử cbè là cúng binb dộc TŨ. 

Giải nghĩa 

Bầi niy tảc-giỉ lả cảob TỈt'vẳ IroDg kbi sang 
đánh nưóe Láo, ỷ oOi: Từ kbi cánb buỗm gím 
ahẹ ohầng đỉ cic Idp sOog cbạ; di, mlnb cbì 
khủa-oda ogdi Iroog mui tbuyèn, kbốDg tbỉ cíl 
đằu lỄn dược, ơ Irèo dợe duòDg, ubỗ tbl dồl 
Dúi cao ngSc nbư dẫ; Tao-giảp, mi; cbìỀii mii' 
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Ị^ịl, con aSn Ith&ng (hỉ b*; dỈD, Èhỗ tbi luổi-tbảc 
.Ập.gUỈoh obư ogọa Cìra-lhan, nbŨDg décD sáog 
trtóg thirờDg cýlóàir&ug lặo dỉn ; biỆm-lrâ’biSt 
ebửằg pỉo) Vỉ cbăog. ciob dirờog rãl biu>qu«nb, 
ob&og cưog*cỉm lại Ibưdag biệũ IroDg gì£e 
bao. khlếa miob cèog (bỉm huõo-b&. Md6q 
oùợn cbẾo rv7U giỉi buồn, giọng budo nbv dg pba 
»íri giọng riỉỢtt. dù di u5og rirựu vẫn kbồDg khòi 
buồD- Xé( ra minh dkoh Aidao, cũog nbu Vữ-dể 
nbà Hân đânb nrdc Hung-nd. Nbirog Hân-Vữ đ5 
mang liếng li người ciiogbiah độc vũ, tbl tồiira* 
lẶl-dật về việc biob dao dỉ làm g< ? 

Phiên dịch 

Trên đường TàỴ chinh 

Buồm (hêu nhẹ đK, rtng tung vời, 

Mé-nệl vùi dău dvái đày mui. 

Mẳ; pbủ dinh aoo kbbog nhặa tới. 

Tráog soi lòni Ibảc c6 rồng bơi. 

cánb cung voi^vằn điràag hiu.quạab, 

Cbén rirợu bàng-khuAog giong nggm-ngùi. 

Hin VQ dã mang liẽog « cúog-độe >. 

Lim chi tặl-dậl iúíp (Ai trai ? 

s ạ 

Thiỉn-tnrỉ^iig phủ. 

, a 1® ít # à K 

Lur ám hdog by bội lịcb liAu, 
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« S- § nH ± ÍE ỉtì- 

Vu ván IbỗQ va lb& bon liỄu, 

st s » tt » K Ẹ; 

Trai dườag gi&ag bgo lỉog qui viẬD. 

ỈC «s * «I H * ■ 

Giang 'quàn canh tơ nguyệl IbirợDg kiều, 

+ 1ili s « «. 

Tam tbặp li£n cung hoành (iạ IbAp, 

A í # m # m- 

Bàl tbiỄn bươog sát dộng xuân tráo. 

« m lễ. & Ỉỉa m 

Pbò miob phoDg-cẳDh bồn nhir tạc, 

w # * * JE «. 

PbẳDg pbSt canh ,tirànig iũ kiễa Ngbièu. 

Bị khảo 

cỉu tbứ tám, ba chữ ca6i ciing. Toàn Việt Ihi 
lụe chép là A ^ ^ (nbặp mộng Ibiéu), Hoàng 
vụi ihi luyỉn ebip u A ^ '(nbAp mộng 
Dhièu). Nbung «obậu mộng Ibiiu • ba; « abốp 
mộog nbiAu > cũog dỉu kbửog cd Dgbĩa gl. Tbeo 
Idi một vị cổ-tio dqc viVi soạo gỉẳ bfii nhỏ, tbl 
ba chù đb nguỹio TiQ ìi IS ^ (ỈQ 
NgbiỀu). Chưa biSl € 10 kiến Ngbíiu » có dúDg ba; 
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kbửag. nhuDg nô cũng.còn cd Dgbĩa. Vảy hSy 

Ibeo tỊ c8-lẵo íy vè ghi tại dò dê đợi Ira 
kbào. 

lìătt chứ 

ptiò.minh-. líti một ngdl chùa ò phủ Thiẻn- 
irưởog. ĩhânh tôn nbả Tràn sao kbi nbưỜDg Dgôi 
cho Nhâa-ttìQ đã cb VỀ ồ cbùa íy. 

Canh taờng : Bát canb, mặt lường, s&ch Hậa- 
Hán-thir, trong IrnyệD Lỷ C5 oéi rlng: Ngày xưa 
sau kbi vna N^êu qna dời, vua Thuln lưòng-nbá 
luôn trong ba năm. lủc Dgòi như thíy vua Nghiêu 
ờ măl tường, lúc ăo nho IhSy vua NgbiỀu ở bát 
canh. Đầy mượn dí8n íy dê tả sự tưcrng-nhớ 
TbảDh-tôn. 

Giải nghĩa 

Bài này tảc-gìẳ trong khi về phú Thiên-lrữờng, 
nhân thấy quang-cỉoh vắng'vê, nhỏr dến Tbánh- 
tôn mà làm ra, dại-ỳ nói rSog : phù Thiên-trường 
v8n lè một nưi hiu-quạnh. gặp lúc cuSi xuãn 
sang bè. hoa tbSm dl Un. u xanh ds t8l. phoDg- 
cẳnh lại cầag (ịcbdiêu. Bỉy giờ cơn mưa vừa 
tạnh (?). réu dít dã aạcb (ĩ), trong nbà ITBÌ, c6ng 
việc giắng kinh di xoog. các sư dêo về pbòng 
riêng; Irín nếp quào * vệ sông, dà điSm cạnh 
một, ànb trăng vữa bé tr«n cíu. Lủc ăy bao obiẺu 
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CDDg-diệa (roDg pbù. gioràog ghS dS ké ngỈD-Dgang. 
bao Bbtéu li pbưửa Ireo ò ngoái cbùa, nhil-lS 
theo gl6 múa poSỉ, liỉog kêu io-io obư tiĩog 
QUỞe trlỉii oặt bỉ. PboDg-cỉnb cùa cbùa Pb^• 
minb li chỉ vua cba đs ò Tẳo y Db» xưa. Dbưng 
mà ngài đs khuSl bỏng, kbiío minh luồn Iu6n 
(vỏDg nhở dSa Bgài. cbẳng kbic Tua Tbu&Q Dgiy 
xua. khi kn tbi tbỉy vua Ngbiéu ò bát canh, kbi 
ngãi tbl tbSy vua Ngbíỉu ử IDẶI tttừng. 

Phiên dịch 
Phủ Thièn^tpườiig 
Luc rậm, hdng tbva, cỉnb quạnh-hiu, 

Mft; tbu, Diua lạnh, dSt lan rều (7). 

Pbòog trai giảng đoạn Dbà su trồi, 

Cẵu bẽn canb dần bóng nguyệt Ireo. 

Ba chuc cong Idôn, giuởng ngủ rộng, 
Tim Dgbln pbuớn dộng, nước tnều reo. 
Pbong.quang chùa Phố r2j nbư trước, 
Xiỉl nồi ỉn ngồi nhở Bỉ-Nghiêu. 

ũ 

Xuân cÃnb 

ta m ?E » & K _«• 

Oưong liễu hoa Ibám diỉu Dgữ trl, 

* s ® iỉỉ « * «. 

Họa đuởng tbiềm ảob mộ vèn phi. 
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« * ^ 1 *^ *■ 

Kbéch lai bSl vSa Dbảo - gian av> 

A iỉl ÍSÍ * ậ «• 

Cbỉ bạog lan can kbáD lb\ỉ; vỵ. 

Giải nghĩa 

Bài Dầy muSn OIVTD cẳnh xuân dỉ tả một c&i 
c&m tướng cao-tbuợDg. Y oói; Trong kbi bòng 
liễu oỏ nbiều, liỉng cbim (bưa cbậm, trưởc bóng 
Ibèm boa, mây cbiỈQ đnơDg bay vơ'Vằa. vừa có 
ÔDg kbárb vảo chơi. Nhung Ong kbácb Sy, 
kbbog bè hôi c6r>g việc nhản-giaD, cbì tựa lán* 
can ngắm mãi bSu Irời xanb-biSc. vl nbững việc 
cõi đời, kbồDg cử diều ^ điog hôi. 

Phiên dịch 

c&nh xuàn 

Cbim bót đề^à, livD iẵ-loi, 

rhềm hoa máy phù. báng nhà dai. 

Khácb vào cb&ng bii chuyện nhin Bự, 

Tựa bửe lan-cao kiiỉ Dglm trởi. 

s f 

Dề Pbâ.mlah tự thÙY tp 

^ í "P s j>s ả 

Huín tận tbièo dỉo min tọa bương. 





7k íổỉ w Ê ^ ^ ÌS- 

Thù; ba sor kh&i bít đa IvợDK. 

* « « a iS 58 H. 

LSo duog iob lÌDg bbaỉ b6, 

^ - ỉĩ s m © 

Bệ DhSl tbièn tbaob Ihu tứ Iniờog. 

Giiii nqhìa 

Bái oày tá TC DbữnỊỉ tì<u-sái củn chùa 
Bbồ-minb (rong liẽl dầu (ha, ỷ nbi : Sau kbi dốt 
bễl một nghìn nén hvoog, kbắp cbúa đều tbẵy 
mùi tbơm bát-Dgál. Hấy giờ mặl nước bắt dẫu 
gợQ sóng, hoi mát dm-dịn. dưa lén. Xa trỗng 
duói g&b căy xy, lbỉp*thoiìog có bóog obá sư 
đi lại. ĩtâi ò (rẽD edy, Ihiah-IiDh có liẽng ye 
kíu, làm cbo tứ (bu c*ng man-mác D&o • nùng. 

Phiên <ífch 

Đề nhà tbÚY^tạ chùa Phb-minh 

Ngbio bưoDg (bâp bết Dgàl dằy Dbà, 

Mặt DUửc bta*biu gi6 lạoh qua. 

Dưới bdng cáy ly. «o Uiấp*thoáDg, 

TiỈDg ve mới cSl, tứ Ibu xa. 



-207 - 


& m 

Khuê oán 

m m m m « K ẹ. 

Tbuy l(bi‘i cAu liệm kbáo Iru; b&Dg, 

* ỊS % » _» .* a. 

HoầDg ly ngữ oáo Bbng - phong. 

m' é ^ 0 B à ífỲ. 

Vđ doan lạc Dbdl tsy làu ngoại, 

m K m m i fit *. 

Hoa ânb, ebi đỉÌD tện hirÓDg đỏng. 

Giải nghĩù 

Uái nảy lù về lãm-lỹ cãa DgEỜi dàn bà xa 
cbồDg. Ỷ nói : Ngvởi ãy, sau kbi sgù dậy, blidn 
quii, kbòng bítú làm gi, tÒD ruỔD bức mầnb Ireo 
cửa đỉ DgSm nhErng cảob hoa rơi. Bấy giờ con 
oanh dậu trèo cinh cây cũng im ỉụng kbdng 
buòn bót, nbu- c 6 y ^áD'giậa gid dỏng. ThS ròi 
dần dầu mặt Iròi JặÌD xuSog bén ngoái lằu tày, 
nbuDg cảc bóng boa vá các dằn càob vỉn đềii 
Qgànb về phưoDg 0 dFg. cbẳng khác gi einh- 
ogộ của nlob, kè di OIỘI dường, Dgưói mong 
một nẻo, điiQg QgậQ-Dgùi bítl cbửng Dào I 

Phiin dịch 

Sự oán-hận của n 9 ưài khu6 phòng 

Ngủ thói, cu 3 d c&a Dgỉm cinb bdog, 
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BiỈDg hól, con oan cũaK nio' nùng. 

Hờ' bíiag lỉa Uj «&ag ảc lặn, 

Bóng boa «ỈQ cử ogảnb TỈ d6Dg. 

^ im ^ 

Lạng-ehàu vãn einh 

* Ì ^ ỉẩc í*: s Í1-. 

cỉ (ự 1h« tvơog thu ái ngoại, 

s » ® s » a » 

Ngư tbuyèn tiên sẳl Oỉộ chung sơ. 

* á ID p e & -ữ. 

Tbủy minb 8vn tĩnh bạCb diều quả, 

ỉ s s ra ffi « *■ 

Phong dinh vân nhào hSng Ihu XO- 
Giải nghĩũ 

Bái này tác-già I& mẵy cÃah chiều thu của vùng 
LạDg.ion. những c4nb ấy là : Ngôi chùa hiu-quạnh 
trong bò Ig mịt mù cùa trb'! thu ; tbuySn Dgtt lo- 
lửng trôn sồng giửa lúc cbubng tbiỉu mời dinb: 
trong dám nưởc quang oúi lĩob. con cb Ibấp- 
tboá% bay qua, vầ dưố-i một bằu trời gi6 lạnb 
iniíy im. lơ-tho diềiD nb&i^ lá ùa. Cả bài khbng 
cô kSt-cẵu gl bít. Bb cũng là một lổi uyệl-túc. 
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t^hiên dịch 

Cảnh chiéu ehàu Lạng 

LsQb ISo cbùa qu< bốDg iBịt*mờ, 
Tbúyỉa Qgư l«0 <Ìỉo, (iỈDg cbubDg dưa. 
Nước quaag, OOD (ĩnb, COQ cò Itệog, 
Ulỏ tạnb, mày im, lá dò thưa, 

# m 

Xuân vãn 






7 

Ẽ 


Niên 

thiếu 

bá 


liỉn 

sẳc 

khửog, 

— 

# 

'ử 

9 

w 

-iỉí 


NhSi 

xuàa 

tam 

Sự 

bách 

hoa 

iruQg. 

ia 

Ạ 



Ễ 


B. 

Như 

kim 

kbam 

phá 

Đống 

hoàng dìệo. 

ỉl 

m. 


m 

ă 

m 


TbiSn 

bản 

bõ đoan 

khán 

truy 

hÕDg. 


Gứì nghĩa 

Uài oiy (ic già mượn cảnb Xtiio mà t& ttf> 
tuỏrQg của oilnb. Y bbi: Ebi CCD Irè tuồi chưa 
biỉu cii 1« t kbbog lức la sác, SẾC tức là 
kbửng» cúa ohà Pbậii, Ibànb ra. Dồi kbí xaẳp lửi, 
bUDg - dạ thường dỄ ồrcâc bdog hoa. Ngay nay đâ 
rõ nét mặt cbiỉa sbAd là Ibỉ oáo roi. cbo nỄQ môi 
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lằD, cbi ngồi troBg mành li cọ Irii IrỀn ebiỉe pbỈQ 
nbà cbùa, DgắcD ciith boa rụog mả cbữi- 

Pbiétt dịch 

ChlSu xuẳn 

Tbủa trỉ ebưa Ivờog IS sắc khỈDg, 

Ngày xuân boa oi rỘQ tcr lòag. 

Cbúa xaảo Day dã tháoh quen mặt, 

CbiỄii cọ. ginóDg Stf pgẳm bÓDg b&ag. 

n H Ì 0 í u 

Vũ-lâm thu vãn 

Ịi m 

Họa kiễu dẳo ảnb rháio kbé hnànb, 

- Si w m 7k ít B- 

Nliất Djại là duoug Ibủy ngoai minb, 

íiì i"- Ul. ÍI 3ỈS 

Tịc-b tịrb Ibièn son, liOng {iiệp lạc. 

s ÍO i á m S; 

TbSp Tâo bba ló lOng cborg tbanh. 

Gùíì ngòĩứ 

Bài nầ^ dạí-y D6i rỈDg ; ở miÌD VQ lảm khi Sy, 
mặt trời dã xí, bdog cầu lộD 0gU9C cbiỉu xuCng 
lòng kbe, Dắng cbièu nbư mội Dẻl ogaug in ỉr mẶt 
DVỚC, iroDg các dồi UÚI im-lặog, Qbữcg uiỉnh líi 
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úa láe-đác rơì<rung. rii llit nbŨDg đàm Toếy ẫm 
bỏa TỞi bvl aavng dưa abfrog liếog cbnbDg ờ 
QỂỮ xa lại, obu mu6a giủp Ibém cho vẻ liiu*a&i 
cãa chiều (bu. 

Phién dịch 

Lảpg Vủ-I&m bu$ỉ chiẽu mùa thu. 

Lòng kbe lộn oguợc bỏng cầu (reo, 

Mặt oước ÌD ngaog D(^n nẳog cbiều. 

Lá (bẵm nbẹ roi, Dghin núi lính, 

Trong mày Tăng-vẳng tiếog cbuÒDg kéu. 
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-vộ DANH 

THỊ 



<?) — 1300) 




ÌÊ 

s « 

m 

Bấe sú 

- đS ũuè'lãm 

dịch 


B 

ĨL iik ^ 


m. 

Hạ obẳl giang tbáah khi 

uầa 

long, 

te 

m 

m Pft ?v 



Sứ Hoa kỳ bao kbỉ (bổng 

tbòng. 

n 

m 

■ii Sỉ 

m 


Vạn 

(rlDb 

kbử 1« mS 

té 

"KOậi. 

— 


is ‘Ù m 



Nhỉt 

cbc qui Ikm diệp m^Dg 

trDDg. 

ĨE 


^ m m 

ạ 

n. 

Tại ogã bŨD boii Ibẳm 

cảm 

kbâi. 






~ĩ\i 

- 



« 



In 

IỈ3 

m 

ỉắ- 

Bì tbiỀD 

vã Dgữ vỉa càog 

IhOug. 


4 

7 




tl-. 

Blob 

Iiab 

bỉt 

lic 

oaog 

trùy kế. 

t«r 



« 

ĨL 

K 

S- 

Tàm 

quí lầm Ibườog 

Qgn 

xlcb 

dông. 


m 

Ễ. 

11 

X 

íỗ 


DuơDg liễu 

trướng dinh hựn 

đoản 

dlab. 


M. 

ỊỊÍC 

tỉ 

m 

ỳl 

SỀ- 

Tbu phong 

xuy 

bái trsởc j 

ẵiang 

tb&Db. 

m 

A 

é 



m 


\ò nhÌD tương tbức, kbách 1 

phùng 

kbácb. 


m 


Sf|. 

19 


m- 

Hữo 

sụ 

dyc 

irằD, 

linh 

dac 

tlnb. 

ĩ- 

a. 

m 


m 



Thiên 

lỹ 1 

huơDg 

lảm 

hò 

điỂp 

mộng, 

— 

k 


m 

ĩế 

ầ 

S- 

Nbit 

ban 

koacb lự 

glA 

co 

Ibanb. 


ỈQ 

m 

» 

m 


Ẩ* 

Bỉt 

trl ủũg 1 

liSt Diob 

cbiỀU 

kbử, 

X 

* 

m 

$ 

m 

B 


Hựu 

tbị 

yen 

ba 1 

íỳ obậl 

Irình ? 
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in 


ỉỉ 

M 

m ỈS m 

ỈÍC- 

Ngbịcb lữ 

(iếu ti<u dạ lại 

cbầlDi 

s 

m 

Ig Jl ĨA « 

ữ. 

Ba tíiu điệp Ibvcrng dộQg KUỈD 

lảm. 

— 

m 

M Sỉ m & 


NbSt 

tiên 

mẵ ảob (ùr pbong 

cSp, 



ỈỆ ÍE A ^ 


Gõ quSi; mai hoa nhập mộng 

tbỉm. 

s 

m 

>ỉ w »1^ 

m- 

Kbâcb 

lý Ngu)ệt minh tbiên Iliừc 

diện. 


ỉi 

M K. í a 


Thiên 

nhai 

nhạn doạn, thiều Iri ăm. 

m 

s 

* ẵ ^ 4 

ĩế’ 

Lăng 

ván 

vi (oại binh sinh 

chí, 

m 

'Ển 

m m m 

"t- 

KlcQ 

Ii8t bít Ibăng (bi lãng 

ngâm. 



IV 



s 

^ ^ ỉỉ a 

=p. 

Bap 

IẠ(1 

thdi ng«i Id kỳ 

Ibiéo. 


$ 

it à s ậ 


eiDb 

»8 

lữ qukn (ự DÌSn 

niân. 
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í fs ^ SẼ Ẩ. 

Ad Dguy pbi D|.s »0 nồũg cập, 

^ @ K m ^ n- 

Ngt măc lù; Dbin Ibảot kb& lỉỉn> 

k ạ ủ ù % m m. 

Thiêu phá buvtig 'Acn Taog lac tủu, 

>t á « @ » «■ 

Ngkm liỉu kbach bão Thảo duởog Ibíỉn. 

ã » * B * » s. 

Tự lieu l>d qnde vA ty pbál, 

^ ^ ~ M 

Lu&Dg độ xuàa pboog nhít mẫ tiẻa. 

Bị khảo 

Tbeo lời Ang Lé Qai*B6n dã nói trong sảcb Lé- 
Iriia thông iủ-, Ihi nbững bài oAy cở Ibấy ữ sách 
Qaảng-tâg tkỗng-chi cùa Tiu TÌ duớí dằu đề lậi 
cbua bai cbữ Lẻ-lrtc. Nbvag â sácb An-Namchl- 
I•ỈỢC của Lé-Trẳc, cBng c6 cbép cẵ mấy bài, lại 
đỀ Tào muc Tó-daoh. TbS ihr ehâe khỏng phải li 
cùa LA-Trỉc. Vi thế mà ờ Vifi ám thi lập vẳ Hoàng- 
Viịl (h<«{u|IỈA, hbi luc hai bài (rong các bbi Qiy, 
cQng cho li thử tA daob. 

Vậy ob&ng béi này (uy kbAog rỗ của ai, Dbưog 
cỏ tbỉ biết u Ihơ òÁi Trằa-Súr. nghĩa u đdag- 
Ihời hoặc Iruớc dói Lé-Tríc. 
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Dỗn chú 

Bìịp mtng t Gi3c aiỘRg bvcm • bướm. Sácb 
Trang-ii Dbí; TniDg-Cbu cA lâo mo. tbỈ3f 
mlnb bãa COQ bubm, Ibl rã ràng [6 con bưomâ 
bướm. Ngưól ta ba; dửug nb&ng cbừ o Giĩc. 
điệp », G6i điệp > <• Giic bưóm B, a bda bưởtn B, 
< Giic bồ ■ dỉ cbỉ cânb mo lá gổc ôr (lổ. 

Ù"S liỉỉ '■ ỎỈO ' niao. Cbì việc di sử. 

Ngày xua> các ngưòi di sứ dều có cằni cớ tiẽc- 
mao dề Um dỉu-biện. 

Sang trúg : Dùi (roag lủi: Súcb Sà-kỳ cbép bbi 
Mdo Toại xin tbeo sang sỏ, BìDb-DguyỄn-quàn 
bẩo; a Diên sĩ ờ đòi, cũng ahư cái dùi ờ lúi, 
mãi. nử pbải Ibò Dga; ra >. ¥ nói nbữog người 
cố tài luy ebưa dSc-duDg. nbUDg ai cũng bigi. 
Đáy mượn diền d6 đè nAi ngay IbưỜDg mlnb 
kbòog mài dũa lài-aăDg của minb. 

Kitlt tiỊt : Gõ dịp. Vi ahư vắ lay, vô dúi, 
tõ sự dẳc-ỹ Iroog kbi nghe bát. 

TaPỊ7 lừa: Rưon diu rung. Sécb p/>i~/aifít 
iục chép rSng: ở vùog Hà ddng c6 một cái 
giểog, dÍQ múa eiy dâu luog lá. người 10 13y 
nưAc giỉng Sy nSu rượu, ríl ogoo. vi vky mAi 
gọi là t rượu dầu rụng». 
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}f>ào đaớitg thì I Tbơ Nbà cả Cbỉ về tho’ 
eùt BỦ-Pbù. Khi ờ Irỉct tuỉỉi Cáa*bOB. Bỗ Phủ 
^ cil Oỉộ* lr«ob. fA đặl t<D li Tbio* 

duAaS' Trobg bàí Ibacủa Cao*Trich gửi cbo Bđ 
cô hâi càuT. K B ỈS ÍS lí ít- ^ 
p Sí A s & ^ '‘2^ 

Xliáo-đirớng, dao liéo cố - ohảo lư c6 hvưog 
Tiỉt abãa - aliAt đẽ Ibơ gửi đếo Nbà traob, xa 
thưoog cố-nhàn nhờ cô -bưcrog ». Cbữ cTbào- 
dường » nay muãa dóng diền Sy. 

Giải nghĩa 

Cẳ mẩy bài Dầy dèn t& c&nh buồD trong kbi 
di sứ. Bài Ihứ nbSt Dỏi: L>ửe lói QuS-lảm, nbfi(n 
giữa mùa bè, vòog tbãnh trỄD sdng kbi Dắng b6c 
ĩèD Dgùn-ngul. Vặy B>à TầQ pitái lăm ngọn cò 
liỉt lẽo dSo lr£n đường, là Tl việc aứ dẵ có kỹ- 
bạo, kbửng ibẾ chậm-lrề. Nghĩ dÍD đường đi bãy 
còn ihám-ibằm muÒD IrúRg, tiếng ngựa bclkbòng 
lói, lai càng Dio-nửc mudn vè. hồn mơ luốD 
laÒD Ibẫy cành quỉ-hvoag. Gới trong lõng có 
sự lơ-lường, cbo oAn lliườag bay cám > kbãi. 
buỗn bực. Không bìỉt rdi dày ứ pbẳn miy’rủi 
IbS nào, muỖQ bôi diìg Irời iD<yt câu cbo đtf?c 
vững dạ, nQưog má 4og ỉy kbhsg nủi, kbửng 
Ibế bôi dược. Tiĩc rằng Dgày Ibường kbòng 
cbịu mài dũa tài-Dảiig đề làm cải dùi trong lúi 
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nha Jời ạỏi cửa Binh-Dgii;éD-4|iùQ. ibẩDb ra bđv 
giờ «ự-nghi«p lẹí.đẹi, (bĩi lâ ịhẹn yỳi nhữiig đứa 
'í® •‘biíừog. Bài Ibứ bai oối; eưong 
tớl Quế lln rấJ xa, dvái obững cây liễu Jha. 
|hưdt, hí( doẳo-đtob lại dếu triièrng-đlnh. Ròi 
Irén vóog thàah reo sdog. u c* phẫp.phởi bay 
Ih*"h toàn nhữag Qgtrời la, 
kbâ^ lại gặp kbách. cbẳag aì quen ai, Mlob dến 
xử ấy lại khứug Ibuộc ưíttg cùa họ, mỗi khi có 
việc muôn nói. đành cử ra hiệu rồi lẩy ý minh 
^ y* «*»8 ‘bêm nhớ .Ihà, hôn 
mo' thường theo lỏng qoe di hkog vạn dôm.Troog 
lúc buồn bậ. tựnh-tboỉiig lại nghe gà rửng I4p 
gáỵ. câng như kbẽa taii tha-hường. Vậy má vin 
phải đi nữa. Kbỗng biSt aáng mai ửm ngôn cơ 
tiết lên đường, chu pbải cbĩu bao nhiêu ngày 
**"g gâp-gbỄoh ? Bải thứ ba nói: Trong rrVm 
Quí-láin. cực kỹ hÌu-quặQh. suổt dém kbÒDg có 
<»^“6 n»o- Cải anh lỊch-mỊcb khiên 
cho người ta dê buốo. mỗi lúc Dghẽ những gVọl 
iàag suản càng man- 
“ *’■ kbi cbiếc rai 

'***'* «*“ 'băy lim 

Ịhân trải nbiễu pbODg-trằQ lại caog tuơ mang cài 

_> .f_* *i<*s iriog 1* quen măL còã 

vè tÌQ.lức bỀ bạa. nhè cửa. Ittyệt-ahìôn khòpg có 
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cbi bết. Một kẻ ò IM cbin Iró4. ai mẳ đưa tin 
dếa đvQrc. Tbùa xưa. cbi mìDb Dhững Tsuỗa 
xúng I6n mảy xanb, nbvDK nay cbl iy cbưa toại, 
mỗi liỉc yS dủi ngđm Ibư, bỉi bỗi câm-kbái 
bliAng biết chững nio t Eàì Ibử lư DÓi : Tử Dgáy 
lỗQ dưỜQg di $ử, cbùn dẵ đap bSl mSy QgbìD 
dâm đường dòl-Dúí gd*ghỉ. Hếl iiỉm niy sang 
nàm kbảc, cbiSc xe luAo luửn dựog ở các cửa nlia 
Irợ. Đi sVr lầ Tiéc qusD bệ dSo sự an nguy của 
nước nha và cũog lè việc căn Irô lãi hùng biệii 
với ngoại-quỗc nữa. Nhnọg vl cbức-pbặn ty-liều, 
cai cliuyén an nguy minh kbAng dược dự dã 
dànb, cbo dễn Iibững kbí nén n6i bay nỄn nín 
cũng pbải Ibeo quyền Dgưừi kbác. Ibễ mứi đáng 
buồn. Vi buồn, cho nỗn cứ giò bằu rượu rang- 
lạc ra uốQg đỗ gột cái sầu nbó quẻ vá dem tập 
Ihơ Tháo đuàng ra ngâm cbo lan cái hồn lữ-tbứ, 
Nghĩ ra. dời minh cbưa hè giúp nưức ilưpc bẵng 
cái to cái tdc, váy mA oiột cbiSc roi ngựa, dã 
lứng hai phen xAng-pba trong gio xụảti, thật 
dáng tbẹo cho kiỉp lài Iraa I 

PhÌén dịch 

Đi,sứ TAu đé trạm ỡuS>lốm 

I 

Tbầab sOng ogbỉ-ngủl lứa bè bay. 

Cừ tiét ra di dã bẹo ngOy. 
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ĐtfửQR trằỹ mudn (rửog hffi ogựa khàn, 
Lòog vĩ một <v6c> giỉc bd ỉay. 

B3 maag troog dệ obiỉu bồm bỉ, 

Kbbo bòi bog lr«i obvng rủi may. 

Tiíe obầog bọc ai € dùi dáy tửi >, 

ƯOŨ bẬQ ibọn Tói IQ Iba-Dgây. 

II 

BóDg liễu l<rlb<r qnáa lại dlah, 

Ngọn cừ theo gíb pbSi dầu Ihánb. 
KbÔDg ai quen thuộc, khách gặp kbách, 
Có việc bồi ban, tinh luợog Ilub. 

Hỗn bưứm obững Tnrmg ỉòDg xử-xô, 
TiSng gi (bẻm gợi nỏi l£nh-dỄDb. 

ChấDg bay mai sing âm cở trầy, 

Sóng kbúi CÒD bao buỉi gặp-gbễah 7 
UI 

Canb khuya quáo trf lặng obư tờ, 
Sưong giỏ tẫu liéu dq Tằa-TO. 

Bầu ngựa bdng roi theo ngọn giử. 

Hoa mal otrửc cũ giuc bdn mơ. 

M$I quen dỉt kbich. vÌQg trẫog lỗ, 

Tin bịt cbâQlrời, b6og nhạo tbva. 

Cái chí xổng mảy rìy cbừa toại, 

VỔ đùi... cho bdog giong Dgâm thơ. 
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IV 

Bập bỉl bao BRblD l&i kbỉt-kbe 7 
Nim Qim quáo kbách vẫa đừoK xe. 
Y6n oguy víịc nvởc, minb dãu dự ‘l 
Ndi. nin quyỉo agưòi. pbịio dỈDg e I 
Cbén rượu < Mửa dấu > (an nỗi kbâcb, 
Cấu tbo « Nba cò > lìnb hồn quỉ 
ỉ^bữDg Ibucrog giúp DUÓC cbưa to-t6c, 
Roi ngựa bao pben gidsg dÌQ bòe 1 

♦ 
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Tbiĩa-tốDg cbỉ nain lự. 

Liỉc thi sãm b5i kboa Dghi'tự. 
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Đè Huycn-thiéD động. 

Cung vỉẻn xuăr. nhât boii cựu. 
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Hạ cành, 
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« Hoi mua ga gửi oti J'àir 

IIIỈDI • chú • ga» 

là xa- 

. Bã oêo xú cù hOo Liêu-hạ. 

( bỉ Ibàm •. 

4 Thtm-ngọe » .hơ Irao og. 

mắy hing * *ÚJ íloc lá •Vair 
hâõ tuơ irao^nsọc raíy hiBg 
, Viíc nọ íi" víậc kia» xi 
Ạọt lá < Vi*' iọ dÍB. việe ki 
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